Chương 1
LÀM QUEN VỚI TIN HỌC VÀ MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ

MỤC TIÊU CHƯƠNG

1. Kiến thức

-  Biết khái niệm ban đầu  Về thông tin và dữ liệu, các dạng thông tin phổ biến.

-  Biết máy tính là công cụ hỗ trợ hoạt động xử lý thông tin của con người và tin học là ngành nghiên cứu các hoạt động xử lý thông tin tự động bằng máy tính điện tử.

-  Hiểu cấu trúc sơ lược của máy tính điện tử và một vài thành phần cơ bản nhất của máy tính. Bước đầu biết khái niệm phần cứng và phần mềm máy tính.

-  Biết một số ứng dụng của tin học và máy tính điện tử.

2. Kĩ năng

-  Nhận biết được một số bộ phận cơ bản của máy tính cá nhân.

-  Biết cách bật/tắt máy tính.

-  Làm quen với bàn phím và chuột máy tính.

3. Thái độ

-  Học sinh nhận thức được tầm quan trọng của môn học, có ? thức học tập bộ môn, r?n luyện tính cần cù, ham thích tìm hiểu và tư duy khoa học.

Tiết1
BÀI 1: THÔNG TIN VÀ TIN HỌC

I -  MỤC TIÊU

1. Kiến thức

-  Giúp học sinh biết được khái niệm thông tin và các loại thông tin trong cuộc sống.

-  Học sinh có khái niệm ban đầu  Về tin học.

2. Thái độ

-  ? thức học tập tốt, tập trung cao độ.

II -  CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, tranh minh hoạ.

2. Học sinh: Đọc trước bài.

III -  HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1.  Kiểm tra 

? Hàng ngày em được tiếp nhận thông tin tế nhiều nguồn khác nhau, kể tên một số loại thông tin mà em biết.

2- Bài mới

	HOẠT ĐÔNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐÔNG CỦA HỌC SINH

	* Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin là gì?

	- GV yêu cầu HS đọc THÔNG TIN SGK và liên hệ thực tế
- GV giới thiệu tranh, ảnh và giải thích  Về các dạng THÔNG TIN:

+ Các bài báo, bản tin cho em biết  Về tình hình thời sự trong nước và thị giới

+ Tấm biển chỉ đường hướng dẫn em cách đi Đến một nơi cụ thể nào ĐỀ
+ Tiếng trống trường báo cho em Đến giờ ra chơi hay vào học.

-> GV giải thích, kết luận  Về dạng THÔNG TIN:

Thông tin là một khái niệm trừu tượng, nó đem lại sự hiểu biết cho con người và các sinh vật khác.
	- 1 – 2 HS đọc THÔNG TIN SGK

- HS chú ý, liên hệ, tìm hiểu

- HS chú ý
- HS lấy  Về dụ khác  Về các dạng thông tin

- HS chú ý, ghi bài

	* Hoạt động 2: Tìm hiểu hoạt động thông tin của con người.

	- GV giới thiệu tranh ảnh và thực tế  Về các hoạt động thông tin:

Thông tin có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của con người. Chúng ta không chỉ tiếp nhận mà cần lưu trữ, trao đổi và xử lý thông tin.

-> GV kết luận:

Việc tiếp nhận, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin gọi chung là hoạt động thông tin.

- GV giải thích: 

Trong hoạt động thông tin, THÔNG TIN được xử lý gọi là THÔNG TIN vào, THÔNG TIN nhận được sau xử lý gọi là THÔNG TIN ra. Việc tiếp nhận THÔNG TIN chínhlà để tạo thông tin vào cho quá trình xử lý.

-> Việc lưu trữ, truyền THÔNG TIN làm cho THÔNG TIN và những hiểu biết được tếch luỹ và nhân rộng.
	- HS chú ý
- HS chú ý, ghi bài

- HS chú ý nghe GV giải thích, tìm hiểu SGK.

-> Kết luận  Về mô hình quá trình xử lý thông tin:
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IV.  CỦNG CỐ

? Nhắc lại khái niệm thông tin.

? Em hãy kể tên một số loại thông tin mà em biết (ngoài những  Về dụ trong SGK).

V.DẶN DÒ-  HƯỚNG DẪN  Về NHÀ

- Ôn lại bài.

- Trả lời câu hỏi và bài tập 1, 2, 3 (Trang 5 - SGK).

________________________________________________________________

Diễn Hải, ngày 14  tháng 8  năm 2011

Tiết2
BÀI 1: THÔNG TIN VÀ TIN HỌC

I.MỤC TIÊU

1. Kiến thức

-  Giúp học sinh biết và hiểu được thị nào là hoạt động thông tin của con người.

-  Học sinh biết được nhiệm vụ chínhcủa tin học và máy tính là công cụ giúp con người trong các hoạt động thông tin như thị nào.

2. Thái độ

-  ? thức học tập tốt, tập trung cao độ.

II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, bảng phụ.

2. Học sinh: Chuẩn BỊ BÀI CỦ, nghiên cứu trước bài mới.

III.HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

1. Kiểm tra 

? Em hãy nêu khái niệm thông tin và cho  Về dụ minh hoạ.

2. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	* Hoạt động 1: Tìm hiểu hoạt động thông tin và tin học

	- GV yêu cầu HS đọc THÔNG TIN SGK và liên hệ thực tế bản thân

- GV giải thích  Về các hoạt động thông tin:

+ Hoạt động thông tin của con người nhờ các giác quan và bộ năo. Các giác quan tiếp nhận THÔNG TIN, bộ năo thực hiện việc xử lý, biến đổi và lữu trữ THÔNG TIN thu nhận được.

+ Tuy nhiên khả năng của giác quan và bộ năo chỉ có hạn. Máy tính điện tử được làm ra để hỗ trợ cho con người.

+ Nhiệm vụ chínhcủa tin học là nghiên cứu việc thực hiện các hoạt động THÔNG TIN một cách tự động trên cơ sở sử dụng máy tính điện tử.

+ Nhờ sự phát triển của tin học, máy tính hỗ trợ con người trong nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống.

-> GV kết luận  Về hoạt động THÔNG TIN và tin học:

Công nghệ THÔNG TIN gắn liền với hoạt động THÔNG TIN của con người, nó tạo ra các công cụ hỗ trợ để tự động hóa việc thực hiện các hoạt động  Về Sự phát triển của CNTHÔNG TIN xuất phát tế chínhnhu cầu khai thác và xử lý THÔNG TIN của con người

- GV giảng giải, giải thích
	- HS đọc THÔNG TIN SGK

- HS chú ý nghe, hiểu và lấy  Về dụ  Về các hoạt động của THÔNG TIN
- HS quan sát tranh vẽ SGK, liên hệ thực tế
- HS chú ý, ghi bài

- HS chú ý, ghi kết luận


IV. CỦNG CỐ

? Nhắc lại khái niệm  Về hoạt động thông tin.

? Các công cụ và phương tiện mà con người sáng tạo ra để giúp vượt qua hạn chế của các giác quan và bộ năo.

V.DẶN DÒ-  HƯỚNG DẪN  Về NHÀ

- Ôn lại bài.- Trả lời câu hỏi và bài tập 4,5 (Trang 5 - SGK).

Diễn Hải, ngày 17  tháng 8  năm 2011

Tiết 3   BÀI 2: THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN

I -  MỤC TIÊU

1. Kiến thức

-  Giúp học sinh biết được các dạng thông tin cơ bản trong máy tính.

2. Thái độ

-  ? thức học tập tốt, tập trung cao độ.

II -  CHUẨN BỊ
1. GV: Giáo trình, tranh ảnh.

2. HS: Chuẩn BỊ BÀI CỦ, nghiên cứu trước bài mới.

III.HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
1. Kiểm tra 

? Em hãy nêu mô hình quá trình xử lý thông tin, giải thích.

2. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	* Hoạt động 1: Tìm hiểu các dạng thông tin cơ bản

	- Dựa vào KN  Về THÔNG TIN ở bài 1. GV có thể đặt câu hỏi pháp vấn HS:

? Em hãy nêu các  Về dụ  Về thông tinó
- GV lấy thêm  Về dụ, giải thích.

-> GV kết luận và nêu lên 3 dạng thông tin cơ bản trong tin học ĐÓlà: Dạng văn bản, dạng hình ảnh, dạng âm thanh.

- GV lấy  Về dụ  Về các nhóm THÔNG TIN và cho HS lấy  Về dụ theo nhóm.

- GV lưu ý HS: 

3 dạng THÔNG TIN đã trình bày trong SGK không phải là tất cả các dạng THÔNG TIN. Cần có THÔNG TIN dưới dạng khác như: Mùi  Về, cảm giác, cảm xúc Nhưng 3 dạng THÔNG TIN nói trên là những dạng THÔNG TIN cơ bản mà máy tính có thể xử lý được.
	- HS trả lời được:

+ Các bài báo, bản tin trên truyền hình 

+ Các tấm biển chỉ đường 

+ Tiếng trống trường báo hiệu giờ ra chơi hay vào học.

+ Tến hiệu Đến xanh, Đến đỏ 

- HS chú ý, liên hệ thực tế, lấy  Về dụ  Về các nhóm THÔNG TIN:

+ Dạng văn bản: Các bài báo, bài văn, các con số, chữ viết, sách, vở 

+ Dạng hình ảnh: Hình vẽ minh họa, tranh, ảnh, tấm biển chỉ đường 

+ Dạng âm thành: Tiếng trống trường, tiếng c̣i, bản nhạc 

- HS chú ý, hiểu.



	* Hoạt động 2: Tìm hiểu biểu diễn thông tin

	- GV gợi ? và lấy  Về dụ  Về các cách biểu diễn thông tin.

+ Mỗi dân tộc có hệ thống các chữ cái của riêng mình để biểu diễn THÔNG TIN dưới dạng văn bản.

+ Để tính toán ta biểu diễn THÔNG TIN dưới dạng các con số và kế hiệu toán học.

+ Các nốt nhạc để biểu diễn một bản nhạc cụ thể 

- GV yêu cầu HS đọc THÔNG TIN và quan sát tranh, ảnh SGK

- GV gợi ? HS kết luận  Về cách biểu diễn thông tin:

* Biểu diễn THÔNG TIN là cách thể hiện THÔNG TIN dưới dạng cụ thể nào  Về
- GV lấy các  Về dụ khác

- GV lưu ý HS: Cùng một THÔNG TIN có thể có nhiều cách biểu diễn khác nhau.

Ba dạng THÔNG TIN cơ bản đã ĐÓcập ở trên thực chất chỉ là các biểu diễn THÔNG TIN mà thôi.

* Vai trò của THÔNG TIN:

- GV yêu cầu HS đọc THÔNG TIN trong SGk

- GV giải thích và kết luận:

Biểu diễn THÔNG TIN nhằm mục đích lưu trữ và chuyển giao THÔNG TIN thu nhận được. Mặt khác THÔNG TIN cần được BD dưới dạng có thể “Tiếp nhận được” (đối tượng nhận THÔNG TIN có thể hiểu và xử lý được)
	- HS chú ý và tự liên hệ thực tế
- HS quan sát tranh, ảnh SGK, đọc THÔNG TIN trong SGK.

- HS chú ý, ghi bài

- HS chú ý
- 1 – 2 HS đọc THÔNG TIN SGK

- HS chú ý, ghi bài

	* Hoạt động 3: Tìm hiểu biểu diễn THÔNG TIN trong máy tính

	- GV yêu cầu HS đọc THÔNG TIN SGK

- GV gợi ? và giải thích cho HS hiểu  Về cách biểu diễn THÔNG TIN trong máy tính: THÔNG TIN được biểu diễn dưới dạng các dăy BỊt và dùng các dăy BỊt ta có thể biểu diễn được tất cả các dạng thông tin cơ bản.

-> Kết luận:

Máy tính cần có những bộ phận đảm bảo việc thực hiện 2 quá trình sau:

+ Biến đổi THÔNG TIN đưa vào máy tính thành dăy BỊt.

+ Biến đổi THÔNG TIN lưu trữ dưới dạng dăy BỊt thành một trong các dạng quen thuộc với con người như: Âm thành, hình ảnh, văn bản.
	- HS đọc THÔNG TIN SGK, tìm hiểu  Về cách biểu diễn THÔNG TIN trong máy tính
- HS chú ý
- HS chú ý, ghi kết luận:



IV.CỦNG CỐ

? Nhắc lại ba dạng thông tin cơ bản mà máy tính xử lý được.

?  Về dụ  Về các dạng thông tin khác

V. DẶN DÒ- HƯỚNG DẪN  Về NHÀ

- Ôn lại bài.

- Trả lời câu hỏi và bài tập 1 (Trang 9 - SGK).

_____________________________________________________________

Diễn Hải, ngày 22  tháng 8  năm 2011

Tiết 4

BÀI 2: THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

-  Giúp học sinh biết được cách thức mà máy tính biểu diễn thông tin.

-  Tầm quan trọng của việc biểu diễn thông tin trong máy tính.

2. Thái độ

-  ? thức học tập tốt, tập trung cao độ.

II.CHUẨN BỊ
1. GV: Giáo trình, tranh ảnh.

2. HS: Chuẩn BỊ BÀI CỦ, nghiên cứu trước bài mới.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

1. Kiểm tra 

? Em hãy kể tên ba dạng thông tin cơ bản trong máy tính, cho  Về dụ minh hoạ.

2. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	* Hoạt động 2: Tìm hiểu biểu diễn thông tin

	- GV gợi ? và lấy  Về dụ  Về các cách biểu diễn thông tin.

+ Mỗi dân tộc có hệ thống các chữ cái của riêng mình để biểu diễn THÔNG TIN dưới dạng văn bản.

+ Để tính toán ta biểu diễn THÔNG TIN dưới dạng các con số và kế hiệu toán học.

+ Các nốt nhạc để biểu diễn một bản nhạc cụ thể 

- GV yêu cầu HS đọc THÔNG TIN và quan sát tranh, ảnh SGK

- GV gợi ? HS kết luận  Về cách biểu diễn thông tin:

* Biểu diễn THÔNG TIN là cách thể hiện THÔNG TIN dưới dạng cụ thể nào  Về
- GV lấy các  Về dụ khác

- GV lưu ý HS: Cùng một THÔNG TIN có thể có nhiều cách biểu diễn khác nhau.

Ba dạng THÔNG TIN cơ bản đã ĐÓcập ở trên thực chất chỉ là các biểu diễn THÔNG TIN mà thôi.

* Vai trò của THÔNG TIN:

- GV yêu cầu HS đọc THÔNG TIN trong SGk

- GV giải thích và kết luận:

Biểu diễn THÔNG TIN nhằm mục đích lưu trữ và chuyển giao THÔNG TIN thu nhận được. Mặt khác THÔNG TIN cần được BD dưới dạng có thể “Tiếp nhận được” (đối tượng nhận THÔNG TIN có thể hiểu và xử lý được)
	- HS chú ý và tự liên hệ thực tế
- HS quan sát tranh, ảnh SGK, đọc THÔNG TIN trong SGK.

- HS chú ý, ghi bài

- HS chú ý
- 1 – 2 HS đọc THÔNG TIN SGK

- HS chú ý, ghi bài

	* Hoạt động 3: Tìm hiểu biểu diễn THÔNG TIN trong máy tính

	- GV yêu cầu HS đọc THÔNG TIN SGK

- GV gợi ? và giải thích cho HS hiểu  Về cách biểu diễn THÔNG TIN trong máy tính: THÔNG TIN được biểu diễn dưới dạng các dăy BỊt và dùng các dăy BỊt ta có thể biểu diễn được tất cả các dạng thông tin cơ bản.

-> Kết luận:

Máy tính cần có những bộ phận đảm bảo việc thực hiện 2 quá trình sau:

+ Biến đổi THÔNG TIN đưa vào máy tính thành dăy BỊt.

+ Biến đổi THÔNG TIN lưu trữ dưới dạng dăy BỊt thành một trong các dạng quen thuộc với con người như: Âm thành, hình ảnh, văn bản.
	- HS đọc THÔNG TIN SGK, tìm hiểu  Về cách biểu diễn THÔNG TIN trong máy tính
- HS chú ý
- HS chú ý, ghi kết luận:


IV. CỦNG CỐ
? Nhắc lại khái niệm biểu diễn thông tin,  Về dụ minh hoạ.

? Vai trò của biểu diễn thông tin.

V. DẶN DÒ-  HƯỚNG DẪN  Về NHÀ
- Ôn lại bài.

- Trả lời câu hỏi và bài tập 2 (Trang 9 - SGK).

_____________________________________________________________

Diễn Hải, ngày 25  tháng 8  năm 2011

Tiết 5

BÀI 3: EM CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC G̀ NHỜ MÁY TÍNH
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

-  Giúp học sinh biết được các khả năng của một máy tính.

-  Những điều mà máy tính chưa thể làm được.

2. Thái độ

-  ? thức học tập tốt, tập trung cao độ.

II.CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, tranh ảnh.

2. Học sinh: Chuẩn BỊ BÀI CỦ, nghiên cứu trước bài mới.

-  Thuyết trình và minh hoạ.

III.HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

1.  Kiểm tra 

? Em hãy nêu vai trò của việc biểu diễn thông tin trong máy tính.

2. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	* Hoạt động 1: Tìm hiểu một số khả năng của máy tính

	- GV yêu cầu HS đọc THÔNG TIN SGK

- GV nêu các mối liên hệ và so sánh với các khả năng sinh học của con người.

- GV giải thích các khả năng của máy tính. ứng với mỗi khả năng lấy  Về dụ minh họa.

 Về dụ  Về khả năng tính toán nhanh và chínhxác cao 

-> GV kết luận  Về các khả năng của máy tính:

+ Khả năng tính toán nhanh

 Về dụ: Ph?p nhân hàng trăm chữ số.

+ Tính toán với độ chínhxác cao

 Về dụ: Số ( có chữ số thứ 1 triệu tỉ là chữ số 0

+ Khả năng lưu trữ lớn

 Về dụ: Đĩa cứng, đĩa mềm, USB...

+ Khả năng làm việc không mệt mỏi.
	- 1 – 2 HS đọc THÔNG TIN SGK

- HS liên hệ thực tế
- HS chú ý
- HS chú ý, ghi bài

- HS chú ý và có thể lấy  Về dụ khác



	* Hoạt động 2: CÓ thể dùng máy tính điện tử vào những việc gì?

	- GV yêu cầu HS quan sát tranh vẽ, đọc THÔNG TIN SGK

- GV đặt câu hỏi:

?Máy tính có thể dùng được vào những việc gì? (GV hướng dẫn trả lời)

- GV lấy  Về dụ và giải thích thêm.

-> Kết luận  Về các công việc của máy tính.

- GV yêu cầu HS tự liên hệ thực tế và lấy thêm  Về dụ cụ thể ở trường, ở Địa phương.

- GV bổ sung, giải thích
	- HS quan sát tranh vẽ

- 1 – 2 HS đọc THÔNG TIN SGK

- HS tìm hiểu trả lời:

CÓ thể dùng máy tính vào trong các công việc là:

+ Thực hiện các tính toán

+ Tự động hoá các công việc văn phòng
+ Hỗ trợ công tác quản lý
+ Công cụ học tập và giải trừ
+ Điều khiển tự động và rôbôt

+ Liên lạc, tra cứu và mua bán trực tuy?n.

- HS liên hệ thực tế
Đại diện các nhóm lấy  Về dụ

HS nhóm khác bổ sung

	* Hoạt động 3: Tìm hiểu máy tính và điều chưa thể

	- GV chia nhóm HS thành 4 nhóm. Mỗi nhóm sưu tầm các ứng dụng trong một vài lĩnh vực.

- GV giải thích thêm và kết luận:

Sức mạnh của máy tính phụ thuộc vào con người và do con người quyít Định
	- HS thực hiện chia nhóm
Đại diện nhóm trả lời, lấy các  Về dụ cụ thể.

- HS chú ý, ghi bài


IV -  CỦNG CỐ

? Những khả năng của máy tính.

V. DẶN DÒ-  HƯỚNG DẪN  Về NHÀ

- Ôn lại bài.

- chuẩn bi bài sau

Diễn Hải, ngày 28  tháng 8  năm 2011

Tiết 6           BÀI 4: MÁY TÍNH VÀ PHẦN MềM MÁY TÍNH
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

-  Giúp học sinh biết được mô hình quá trình xử lý thông tin trong máy tính.

-  Cấu trúc chung của máy tính.

2. Thái độ

-  ? thức học tập nghiêm túc, tập trung cao độ.

II.CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, tranh ảnh, một số bộ phận của máy tính.

2. Học sinh: Chuẩn BỊ BÀI CỦ, nghiên cứu trước bài mới.

III.HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS 
1. Kiểm tra 

? Đâu là hạn chế lớn nhất của máy tính hiện nay.

2. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	* Hoạt động 1: Tìm hiểu mô hình quá trình 3 bước

	- GV yêu câu HS đọc THÔNG TIN SGK

- GV chia nhóm HS, yêu cầu HS trao đổi  Về các công việc hàng ngày. GV gợi ? để HS tách các công việc ĐÓthành 3 bước

- GV lấy  Về dụ và giải thích  Về mô hình quá trình 3 bước:

Nhập     ->    xử lý     ->    Xuất

Input      processer     output

- GV kết luận:

Để có thể giúp con người quá trình xử lý THÔNG TIN, máy tính cần phải có các thành phần thực hiện các chức năng tương ứng: Thu nhận, xử lý và xuất thông tin đã xử lý.
	- 1 – 2 HS đọc THÔNG TIN SGK

- HS hoạt động nhóm. Trao đổi và lấy  Về dụ các công việc hàng ngày.

 Về dụ: Giặt quần áo

Quần áo bẩn, xà phòng, nước (INPUT), ṿ quần áo bẩn và xà phòng, r? quần áo (Xử lý); Quần áo sạch (OUTPUT) 

- HS chú ý và lấy thêm  Về dụ

- HS chú ý, ghi bài

	* Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu trúc chung của máy tính điện tử

	- GV yêu cầu HS quan sát tranh vẽ  Về các đời của máy tính.

- Yêu cầu HS tìm hiểu SGK và nêu ra được: Các loại máy tính khác ĐỀu có chung một sơ đồ cấu trúc giống nhau gồm:

CPU (bộ xử lý trung tâm), bộ nhớ, thiết BỊ vào và thiết BỊ ra.

- GV có thể giới thiệu các thành phần máy tính bằng các TB minh họa.

- GV giải thích cho HS hiểu các khối chức năng nêu trên hoạt động dưới sự hướng dẫn của các chương trình máy tính do con người lập ra.

-> Chương trình là tập hợp các câu lệnh, mỗi câu lệnh hướng dẫn một thao tác cụ thể cần thực hiện.

- GV đưa ra các TB, ĐD trực quan, giới thiệu và giải thích cho HS các thành phần chínhcủa máy tính:

+ Bộ xử lý trung tâm: Được coi là bộ năo của máy tính, thực hiện các tính toán, điều khiển

+ Bộ nhớ: Là nơi lưu trữ chương trình và dữ liệu.

+ Thiết BỊ vào/ra (Input – output): Cần gọi là TB ngoại vi giúp máy tính trao đổi thông tin với bên ngoài, đảm bảo giao tiếp với người sử dụng.
	- HS quan sát

- HS tìm hiểu THÔNG TIN SGK

- HS chú ý và nêu lên được sơ đồ cấu trúc các thành phần của máy tính.

- HS chú ý quan sát, tìm hiểu

- HS chú ý, ghi bài

- HS quan sát, tìm hiểu

- HS nghe, hiểu và ghi bài




IV.  CỦNG CỐ

? Mô hình quá trình ba bước.

? Cấu trúc chung của máy tính điện tử.

V.DẶN DÒ-  HƯỚNG DẪN  Về NHÀ

- Ôn lại bài.

- Trả lời câu hỏi và bài tập 1, 2, 3 (Trang 19 - SGK).

_____________________________________________________________

Diễn Hải, ngày 1  tháng 9  năm 2011

Tiết 7
BÀI 4: MÁY TÍNH VÀ PHẦN MềM MÁY TÍNH
I.MỤC TIÊU

1. Kiến thức

-  Giúp học sinh biết được máy tính là một công cụ để xử lý thông tin.

-  Học sinh nắm được khái niệm phần mềm, các loại phần mềm.

2. Thái độ

-  ? thức học tập nghiêm túc, tập trung cao độ.

II. CHUẨN BỊ
1. GV Giáo trình, thiết BỊ máy tính.

2. HS: Chuẩn BỊ BÀI CỦ, nghiên cứu trước bài mới.

III HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

1Kiểm tra 

? Em hãy nêu Cấu trúc chung của máy tính điện tử.

2.Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	* Hoạt động 1: Tìm hiểu máy tính là một công cụ xử lý thông tin

	- GV yêu cầu HS quan sát tranh vẽ SGK. Quan sát các TB máy tính 

- Yêu cầu HS đọc THÔNG TIN SGK

? Em hãy nêu quá trình 3 bướcó
- GV yêu cầu HS lấy  Về dụ  Về một công việc cụ thể em thường làm và tách ra làm 3 bước.

? Vậy em hãy vẽ mô hình hoạt động 3 bước của máy tính?

- GV giải thích và kết luận:

Quá trình xử lý THÔNG TIN trong máy tính được tiến hành một cách tự động theo sự chỉ dẫn của các chương trình.
	- HS quan sát

- HS đọc SGK

- HS trả lời:

Nhập     ->    xử lý     ->    Xuất

Input      processer     output

- HS lấy  Về dụ

- HS hoạt động nhóm
- Đại diện một nhóm lên bảng vẽ sơ đồ:



	* Hoạt động 2: Tìm hiểu phần mềm máy tính và phân loại phần mềm

	- GV yêu cầu HS đọc THÔNG TIN SGK

?Phần mềm là gì?

- GV giải thích và kết luận:

Không có phần mềm, màn hình của em không hiển thị bất cứ thứ gì, các loa đi kếm máy tính sẽ không phát ra âm thanh  Nói cách khác, phần mềm đưa lại sự sống cho phần cứng.

* Phân loại phần mềm:

- GV yêu cầu HS đọc THÔNG TIN SGK

? CÓ mấy loại phần mềm máy tính?

- GV giải thích và kết luận:

CÓ 2 loại phần mềm máy tính:

+ Phần mềm hệ thống là các chương trình tổ chức việc quản lý, điều phối các bộ phận chức năng của máy tính.

+ Phần mềm ứng dụng là chương trình đáp ứng những yêu cầu ứng dụng cụ thể.

- GV lấy một vài  Về dụ và yêu cầu HS lấy  Về dụ.
	- HS đọc SGK

- HS trả lời:

Để phân biệt với phần cứng là chínhmáy tính cùng với tất cả các TB vật lý kếm theo, người ta gọi các chương trình máy tính là phần mềm máy tính hay ngắn gọi là phần mềm
- HS đọc SGK

- HS tìm hiểu, trả lời:

CÓ hai loại phần mềm, phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng

- HS chú ý, ghi bài

- HS các nhóm lấy  Về dụ


IV. CỦNG CỐ

? Mô hình hoạt động 3 bước của máy tính.

? Phần mềm và phân loại phần mềm.

V.DẶN DÒ-  HƯỚNG DẪN  Về NHÀ

- Ôn lại bài.

- Trả lời câu hỏi bài sau

_____________________________________________________________

Diễn Hải, ngày 4  tháng 9  năm 2011

Tiết 8
Bài thực hành số 1:

LÀM QUEN VỚI MỘT SỐ THIếT BỊ MÁY TÍNH
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

-   Học sinh nhận biết được một số bộ phận cấu thành cơ bản của máy tính cá nhân (loại máy tính thông dụng nhất hiện nay).

         2. Kĩ năng

-   Biết cách bật/tắt máy tính.

-   Biết các thao tác cơ bản với bàn phím, chuột.

       3. Thái độ

-  ? thức học tập nghiêm túc, tập trung cao độ.

II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, thiết BỊ máy tính.

2. Học sinh: Chuẩn BỊ BÀI CỦ, nghiên cứu trước bài mới.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS 
1.Kiểm tra 

? Em hãy nêu khái niệm phần mềm. Các loại phần mềm,  Về dụ minh hoạ.

2. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	* Hoạt động 1: Tìm hiểu các bộ phận của máy tính cá nhân

	- GV chia nhóm HS thành 2 nhóm. Một nhóm ngồi dưới quan sát, nhóm kia ngồi trực tiếp vào máy chuẩn BỊ làm thực hành.

- GV yêu cầu HS quan sát các bộ phận cấu thành của máy tính.

- GV giới thiệu các TB máy tính (cả lớp quan sát)

+ Các TB nhập dữ liệu: Bàn phím, chuột 

+ Thân máy tính: Chứa nhiều TB như: CPU, bộ nhớ (RAM), nguồn điện gắn trên bảng mạch chủ main

+ Các TB xuất dữ liệu: Màn hình, máy in, loa 

+ Các TB lưu trữ dữ liệu: Đĩa cứng, đĩa mềm, USB 

+ Các bộ phận cấu thành một máy tính hoàn chỉnh: GV giới thiệu toàn bộ máy tính hoàn chỉnh).
	- HS thực hiện chia nhóm theo yêu cầu của giáo viên

- HS quan sát

- HS quan sát và tìm hiểu

- HS quan sát, tìm hiểu

	* Hoạt động 2: Tìm hiểu cách bật, tắt máy tính và làm quen với bàn phím và chuột

	* Bật CPU và màn hình:

- GV bật công tắc CPU và công tắc màn hình máy tính
- Yêu cầu HS quan sát Đến tến hiệu và quá trình khởi động của máy tính qua các thay đổi trên màn hình. Đợi cho Đến khi máy tính kết thúc quá trình khởi động.

* Làm quen với bàn phím và chuột:

- Phân biệt vùng chínhcủa bàn phím, nhóm các phím số, nhóm các phím chức năng.

- GV hướng dẫn HS mở chương trình Notepad. Sau ĐÓgõ một vài phím và quan sát kết quả.

- Phân biệt tác dụng của việc gõ phím và gõ tổ hợp phím, chẳng hạn phím Shift gõ một kế tự.

- Di chuyển chuột, quan sát sự thay đổi Vị trí của con trỏ chuột.

* Tắt máy tính:

- GV hướng dẫn HS nháy chuột vào nút Start, sau ĐÓnháy chuột nút turn off computer. Quan sát quá trình tự kết thúc và tắt của máy tính.

- Tắt màn hình
	- HS mỗi nhóm thực hiện theo GV.

- HS quan sát, tìm hiểu

- HS chú ý, tìm hiểu

- HS quan sát

- HS thực hiện theo yêu cầu của GV.

- HS thực hiện và quan sát kết quả.

- HS thực hiện và quan sát

- HS thực hiện theo sự hướng dẫn của GV. Quan sát quá trình tắt máy tính.




IV CỦNG CỐ

? Các thiết BỊ xuất dữ liệu.

? Các thiết BỊ lưu dữ liệu.

? Tắt máy và tắt màn hình.

V.DẶN DÒ-  HƯỚNG DẪN  Về NHÀ

- Ôn lại bài.

- Chuẩn BỊ đọc trước Bài sau.

_____________________________________________________________

Chương 2 

PHẦN MềM HỌC TẬP

MỤC TIÊU CHƯƠNG

1. Kiến thức

-  Nhận biết chuột và bàn phím, biết các thao tác cơ bản với chuột và bàn phím.

- Biết ích lợi của việc gõ văn bản bằng mười ngón, tầm quan trọng của cách đặt đúng các ngón tay trên bàn phím.

-  Biết quy tắc gõ các phím trên các hàng phím.

- Biết sử dụng các phần mềm Mouse Skills, Mario để luyện tập sử dụng chuột và bàn phím.

-  Biết sử dụng phần mềm Solar System 3D Simulator để mở rộng Kiến thức.

2. Kĩ  năng

-  Thực hiện được các thaot ác với chuột.

-  Đặt ngón tay đúng Vị trí tại hàng cơ sở.

-  Sử dụng cả mười ngón tay để gõ các phím trên hàng cơ sở, hàng trên, hàng dưới và hàng phím số, chỉ yêu cầu gõ đúng, không yêu cầu gõ nhanh.

-  Sử dụng được các phần mềm Mouse Skills, Mario để luyện tập các thao tác với chuột và luyện gõ bàn phím ở mức đơn giản.

3.Thái độ

-   Học sinh biết được tầm quan trọng của phần mềm trong tin học, có thái độ tếch cực, ham học hỏi và tìm hiểu và nghiên cứu phần mềm.

Diễn Hải, ngày 8  tháng 9  năm 2011
Tiết  9
BÀI 5 : LUYỆN TẬP CHUỘT

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Học sinh phân biệt các nút của chuột máy tính.

2. Kĩ năng

- Thực hiện được các thao tác cơ bản với chuột.

3. Thái độ

- ? thức học tập nghiêm túc, tập trung cao độ.

II. CHUẨN BỊ
1. GV: Giáo trình, chuột máy tính.

2. HS: Chuẩn BỊ BÀI CỦ, nghiên cứu trước bài mới.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS 
1.  Kiểm tra 

? Em hãy kể tên các thiết BỊ lưu trữ dữ liệu.

2. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	* Hoạt động 1: Tìm hiểu các bộ phận của máy tính cá nhân

	- GV yêu cầu HS quan sát hình vẽ SGK, quan sát mẫu vật con chuột máy tính.

- GV giải thích cách đặt tay lên chuột là tay phải, ngón trỏ đặt nút trái chuột, ngón giữa đặt nút phải chuột.

- GV yêu cầu HS đọc THÔNG TIN SGK, quan sát tranh vẽ.

? Em hãy nêu các thao tác chínhđối với chuộtế
- GV giải thích cho HS hiểu rơ tếng thao tác đối với chuột
	- HS quan sát, tìm hiểu

- HS chú ý
- HS thực hiện

- HS hoạt động nhóm, trả lời:

Các thao tác chínhvới chuột bao gồm:

+ Di chuyển chuột

+ Nháy chuột

+ Nháy nút phải chuột

+ Nháy đúp chuột

+ Kếo thả chuột

- HS chú ý

	* Hoạt động 2:    Tìm hiểu luyện tập sử dụng chuột với phần mềm

	- GV yêu cầu HS đọc THÔNG TIN và quan sát tranh vẽ SGK

?HS: Em sử dụng phần mềm Mouse skill luyện tập các thao tác với chuột bao gồm mấy mứcó
	- HS thực hiện

- HS chú ý và trả lời:

Em luyện tập các thao tác với chuột bao gồm 5 mức:

+ Mức 1: Luyện thao tác di chuyển chuột

+ Mức 2: Luyện thao tác nháy chuột

+ Mức 3: Luyện thao tác nháy nút phải chuột

+ Mức 4: Luyện thao tác nháy đúp chuột

+ Mức 5: Luyện thao tác kếo thả chuột.



	* Hoạt động 3:      Luyện tập

	- GV yêu cầu HS đọc nội dung luyện tập để chuẩn BỊ tiết sau thực hành “Luyện tập chuột”

- GV giải thích nội dung luyện tập

- Yêu cầu HS tìm hiểu
	- HS tìm hiểu nội dung luyện tập SGK

- HS thực hiện


IV.  CỦNG CỐ

? Cách cầm  chuột máy tính.

? Các thao tác chínhvới chuột máy tính.

V.DẶN DÒ-  HƯỚNG DẪN  Về NHÀ

- Ôn lại bài.


- Đọc trước  Về phần mềm Mouse Skills.

_____________________________________________________________

Diễn Hải, ngày 12  tháng 9  năm 2011

Tiết  10
BÀI 5: LUYỆN TẬP CHUỘT

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Học sinh thực hiện các thao tác chuột thành thạo với phần mềm Mouse Skills.

2. Thái độ

- ? thức học tập nghiêm túc, tập trung cao độ.

II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, máy tính.

2. Học sinh: Chuẩn BỊ BÀI CỦ, nghiên cứu trước bài mới.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

1. Kiểm tra 

? Em hãy kể tên các thao tác cơ bản với chuột.

2. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	* Hoạt động 1: Chuẩn BỊ và nêu mục tiêu bài thực hành

	- GV chia nhóm HS, mỗi nhóm 3 – 4 HS ngồi trong 1 máy tính
- GV nêu mục tiêu bài thực hành, mục tiêu của tiết thực hành: HS thực hiện được các thao tác cơ bản với chuột.

- GV đặt câu hỏi kiểm tra Kiến thức lý thuyết đã học tế tiết trước:

? Em hãy nêu các thao tác chínhvới chuộtế
- GV làm mẫu và giới thiệu cách làm các thao tác.
	- HS thực hiện chia nhóm theo yêu cầu của GV

- HS chú ý, chuẩn BỊ thực hành: Luyện tập các thao tác với chuột.

- HS hđ nhóm, trả lời:

Các thao tác chínhvới chuột là:

+ Di chuyển chuột

+ Nháy chuột

+ Nháy nút phải chuột

+ Nháy đúp chuột

+ Kếo thả chuột

- HS chú ý, quan sát



	* Hoạt động 2:    HS thực hành các thao tác với chuột

	- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, mỗi nhóm 3 – 4 HS. Lần lượt tếng HS đổi cho nhau thực hành.

- Yêu cầu HS luyện thao tác di chuyển chuột trên màn hình.

GV giải thích và hướng dẫn HS sử dựng thao tác.

- GV hướng dẫn và yêu cầu HS lần lượt luyện tập các thao tác với chuột:

+ Di chuyển chuột

+ Nháy chuột

+ Nháy nút phải chuột

+ Nháy đúp chuột

+ Kếo thả chuột

- Yêu cầu mỗi thao tác, 1 HS thực hành trong 5 lần.


	- HS bắt đầu thực hành, lần lượt tếng HS làm việc, đổi cho nhau và quan sát các thành viên làm việc.

- HS thực hiện.

- HS chú ý và thực hiện

- HS chú ý và thực hiện lần lượt tếng HS thực hành và đổi cho nhau để quan sát và tìm hiểu.

- HS thực hiện

	* Hoạt động 3: Luyện tập

	- GV yêu cầu HS luyện tập  các thao tác bất kỳ bằng cách làm bài tập luyện tập SGK.

- Hướng dẫn và nhắc nhở HS trong khi luyện tập

- Yêu cầu HS làm việc nghiêm túc, thực hiện đúng yêu cầu


	- HS thực hiện

- HS các nhóm làm việc. Các thành viên trong nhóm trao đổi cho nhau thực hành.

- HS thực hiện


IV. CỦNG CỐ
? Các bước luyện tập chuột với phần mềm Mouse Skills.

? Cách luyện tập.

V.DẶN DÒ-  HƯỚNG DẪN  Về NHÀ
- Ôn lại bài.

- Đọc Bài đọc thêm số 4.

-  Xem trước  Về bàn phím.

_____________________________________________________________

Diễn Hải, ngày 15  tháng 9  năm 2011

Tiết 11

BÀI 6: HỌC GÕ MƯỜI NGÓN
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức
-   Học sinh biết được cấu trúc của bàn phím, các hàng phím trên bàn phím. Hiểu được lợi ích của tư thị ngồi đúng và gõ bàn phím bằng mười ngón.

-   Xác Định được Vị trí của các phím trên bàn phím, phân biệt được các phím soạn thảo và các phím chức năng. Ngồi đúng tư thị và thực hiện gõ các phím trên bàn phím bằng 10 ngón.


2. Kỹ năng

 -  Tác phong làm việc chuyên nghiệp, thao tác gõ mau lẹ, chínhxác.

3. Thái độ
- ? thức học tập nghiêm túc, tập trung cao độ.

II CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, máy tính.

2. Học sinh: Chuẩn BỊ BÀI CỦ, nghiên cứu trước bài mới.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
1. Kiểm tra 

? Hai học sinh thực hành trên máy luyện tập chuột với phần mềm Mouse Skills.

2. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	* Hoạt động 1: Tìm hiểu bài phím máy tính

	- GV yêu cầu HS quan sát tranh vẽ SGK đồng thời giới thiệu bàn phím máy tính (vật thật) HS quan sát.

- GV giới thiệu các hàng phím trên bàn phím:

+ Hàng phím số

+ Hàng phím trên

+ Hàng phím cơ sở

+ Hàng phím dưới

+ Hàng phím chứa phím cách

- GV giới thiệu và chú ý HS các phím trên tếng hàng phím. Giới thiệu kĩ hàng phím cơ sở, cách đặt tay trên bàn phím.

- GV giới thiệu cho HS các phím khác trên bàn phím: ĐÓlà các phím đặc biệt như: Ctrl, Alt, Shift, Capslock, Tab
	- HS quan sát tranh SGK, quan sát bàn phím
- HS quan sát và tìm hiểu

- HS chú ý tìm hiểu

- HS chú ý, thực hiện

- HS tìm hiểu và có thể vẽ các phím để nhớ.



	* Hoạt động 2:    Tìm hiểu ích lợi của việc gõ bàn phím bằng mười ngón

	- GV yêu cầu HS tìm hiểu SGk, giải thích ? nghĩa của việc gõ bàn phím bằng mười ngón.

-> Kết luận:

Gõ bàn phím đúng bằng mười ngón có các ích lợi sau:

+ Tốc độ gõ nhanh hơn.

+ Gõ chínhxác hơn

Ngoài ra, gõ bàn phím bằng mười ngón tay là tác phong làm việc lao động chuyên nghiệp với máy tính.
	- HS thực hiện

- HS chú ý, ghi bài

	* Hoạt động 3:      Tìm hiểu tư thị ngồi

	- GV yêu cầu HS đọc THÔNG TIN SGK, tìm hiểu tư thị ngồi.

- GV hướng dẫn HS cách ngồi làm việc với máy tính
- GV uốn nắn HS cách ngồi, tư thị ngồi.
	- HS thực hiện

- HS chú ý và thực hiện: Ngồi thẳng lưng, đầu thẳng, không ngửa ra sau, không cúi  Về phóa trước. Mắt nhìn thẳng vào màn hình
- HS thực hiện


IV. CỦNG CỐ

? Lợi ích của việc gõ bàn phím bằng 10 ngón.

? Tư thị ngồi hiệu quả khi làm việc với máy tính.

? Gõ các phím hàng cơ sở.

V.DẶN DÒ-  HƯỚNG DẪN  Về NHÀ

- Ôn lại bài.

-  Đọc trước bài với các hàng phím cần lại. 
Diễn Hải, ngày 23  tháng 9  năm 2011

Tiết 12
BÀI 6: HỌC GÕ MƯỜI NGÓN
I -  MỤC TIÊU
1. Kiến thức
-   Học sinh có thái độ nghiêm túc khi luyện tập gõ bàn phím, gõ phím đúng theo ngón tay quy Định, ngồi và qua sát đúng tư thị.

2. Kỹ năng

-  Tác phong làm việc chuyên nghiệp, thao tác gõ mau lẹ, chínhxác.

3. Thái độ
- ? thức học tập nghiêm túc, tập trung cao độ.

II .CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy.

2. Học sinh: Chuẩn BỊ BÀI CỦ, nghiên cứu trước bài mới.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
1. Kiểm tra
? Thực hành luyện tập với các hàng phím ở hàng cơ sở:

sa sa sa as as as sa as sa as

sl sl sl ls ls ls sl ls sl ls sl ls

ah ah ah ha ha ha ah ha ah 

2 Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	* Hoạt động 1: Chuẩn BỊ và nêu mục tiêu bài thực hành

	- GV chia nhóm HS, mỗi nhóm 3 – 4 HS ngồi trong 1 máy tính
- GV nêu mục tiêu bài thực hành, mục tiêu của tiết thực hành: HS thực hành luyện gõ phím bằng mười ngón.

- Yêu cầu HS ổn Định nhóm, ngồi vào máy của nhóm mình chuẩn BỊ thực hành

- GV Đóngđiện, yêu cầu HS khởi động máy.
	- HS thực hiện chia nhóm theo yêu cầu của GV

- HS chú ý, chuẩn BỊ thực hành: Luyện gõ phím bằng mười ngón.

- HS thực hiện

- HS thực hiện

	* Hoạt động 2:    Luyện tập thực hành

	- GV hướng dẫn HS cách đặt tay và gõ phím.

- Khi luyện tập gõ phím cần chú ý HS:

+ Đặt các ngón tay lên hàng phím cơ sở

+ Nhìn thẳng vào màn hình và không nhìn xuống bàn phím
+ Gõ phím nhẹ nhưng dứt khoát

+ Mỗi ngón tay chỉ gõ một số phím nhất Định
- GV giải thích và yêu cầu HS làm

- GV yêu cầu HS luyện gõ các phím hàng cơ sở:

+ Quan sát hình để nhận biết các ngón tay phụ trách các phím hàng cơ sở

+ Gõ các phím hàng cơ sở theo mẫu

- Yêu cầu HS luyện gõ các phím  hàng trên (tương tự).

- Yêu cầu HS luyện gõ các phím  hàng dưới (tương tự).

- Yêu cầu HS luyện gõ kết hợp các phím
- Yêu cầu HS luyện gõ kết hợp các phím cơ sở và hàng dưới.

- Yêu cầu HS luyện gõ các phím hàng số.

- Yêu cầu HS luyện gõ kết hợp các phím kế tự trên toàn bàn phím
- Yêu cầu HS luyện gõ kết hợp với phím Shift

- Yêu cầu HS sử dụng ngón út bàn tay trái hoặc phải để nhấn giữ phím Shift kết hợp gõ phím tương ứng.

- GV quan sát và uốn nắn những sai xét cho HS
	- HS chú ý và thực hiện

- HS luyện tập

- HS thực hiện

- HS thực hiện theo yêu cầu

- HS thực hiện

- HS thực hiện

- HS chú ý, thực hiện

- HS thực hành theo yêu cầu

- HS thực hành theo yêu cầu của GV. Sửa những lỗi cần mắc phải.


IV.  CỦNG CỐ
? Thực hành gõ phím ở hàng trên, hàn dưới, gõ kết hợp các phím, các phím hàng số, kết hợp các phím trên toàn bàn phím, kết hợp phím Shift.

V. DẶN DÒ-  HƯỚNG DẪN  Về NHÀ
-  Ôn lại toàn bài.

-  Sử dụng mẫu trong SGK làm bàn phím bằng b́a Cát tông hoặc mi?ng xốp tự luyện tập gõ phím ở nhà (GV cho số đo chínhxác). 

           Diễn Hải, ngày 27  tháng 9  năm 2011

Tiết 13
BÀI 7: SỬ DỤNG PHẦN MềM MARIO ĐỂ LUYỆN GÕ PH̀M
I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Biết cách khởi động/Thoát khỏi phần mềm Mario, biết sử dụng phần mềm Mario để gõ mười ngón.

2. Kỹ năng
- Thực hiện được việc khởi động/thoát khỏi phần mềm, biết cách đãng kế, thiết đặt tuỳ chọn, lựa chọn bài học phù hợp. Thực hiện được gõ bàn ph́m ở mức đơn giả nhất.

3. Thái Độ
-  Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực, thao tác dứt khoát.

II - CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, Phòng máy.

2. Học sinh: Chuẩn BỊ bài ở nhà và nghiên cứu trước bài mới.

III.HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

1. Kiểm tra 

2. Học sinh 1: Gõ các phím hàng trên:


Errte

roiur

yeueore

iuwoppi


Học sinh 2: Các phím hành dưới:


xcvbzmvc
nvxcv

nmbxcn

vcbnmcb

Học sinh 3: Gõ các phím hàng số:

2222 33
756735 

82332521335

Học sinh 4: Gõ kết hợp các phím:

auk   ajar 

argus 
drag 
drug

2.Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	* Hoạt động 1: Tìm hiểu phần mềm Mario

	- GV giới thiệu phần mềm Mario:

Mario là phần mềm được sử dụng để luyện gõ phím bằng 10 ngón.

Màn hình chínhcủa phần mêm sau khi khởi động có dạng (hình vẽ SGK).

- GV giải thích các bài luyện gõ phím khác nhau:

+ Home row only

+ Add top row

+ Add bothông tinom row

+ Add Number

+ Add Symbols

+ All Keyboard

- GV giải thích cho HS hiểu nên bắt đầu tế bài luyện tập đầu tiên.
	- HS chú ý
- HS chú ý, đọc THÔNG TIN SGK, quan sát tranh vẽ

- HS chú ý, ghi bài

- HS chú ý


	* Hoạt động 2:    Tìm hiểu phần luyện tập

	a) Đãng kế người luyện tập

- GV giải thích cho HS hiểu nên đãng kế tên của mìnhđể phần mêm Mario theo dơi.

Trình tự đãng kế:

+ Khởi động chương trình
+ Gõ phím W hoặc nháy chuột tại mục Student

+ Nhập tên

+ Nháy chuột mục Done

b) Nạp tên người luyện tập

- GV giải thích: Cần nạp tên đã đãng kế để Mario tiếp tục theo dơi kết qủa học tập của em.

c) Thiết đặt các lựa chọn để luyện tập

- GV hướng dẫn, Giải thích cho HS hiểu cách đánh giá khả năng gõ bàn phím người ta thường dùng tiêu chuẩn WPM

d) Lựa chọn bài học và mức luyện gõ bàn phím.

- GV giải thích HS hiệu: Với mỗi bài học có 4 mức luyện tập:

+ Mức 1: Mức đơn giản nhất

+ Mức 2: Mức TB (WPM = 10)

+ Mức 3: Mức nâng cao (WPM = 30)

+ Mức 4: Mức luyện tập tự do

e) Luyện gõ bàn phím
- GV giải thích HS cách gõ phím theo hướng dẫn trên màn hình.

g) Thoát khỏi phần mềm.

- GV hướng dẫn HS cách thoát khỏi phần mềm  bằng cách:

Nhấn phím Q hoặc vào file\Quit
	- HS chú ý, tìm hiểu

- HS chú ý, ghi nhớ và thực hiện

- HS chú ý, thực hiện

+ Gõ phím L hoặc nháy chuột mục Student\Load

+ Nháy chuột chọn tên

+ Nháy Done

- HS chú ý
- HS chú ý, tìm hiểu và thực hiện

- HS chú ý, tìm  hiểu

- HS chú ý, thực hiện




IV CỦNG CỐ
? Nêu thao tác đầu tiên của phần mềm Mario.

? Cách đãng kế người luyện tập.

V.DẶN DÒ- HƯỚNG DẪN  Về NHÀ
- Ôn lại Kiến thức lý thuyết theo câu hỏi trong SGK.

- Luyện tập ở nhà nếu có điều kiện.

_____________________________________________________________

Diễn Hải, ngày 1  tháng 10  năm 2011

Tiết 14
BÀI 7: SỬ DỤNG PHẦN MềM MARIO ĐỂ LUYỆN GÕ PH̀M
I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Biết cách khởi động/Thoát khỏi phần mềm Mario, biết sử dụng phần mềm Mario để gõ mười ngón.

2. Kỹ năng
- Thực hiện được việc khởi động/thoát khỏi phần mềm, biết cách đãng kế, thiết đặt tuỳ chọn, lựa chọn bài học phù hợp. Thực hiện được gõ bàn ph́m ở mức đơn giả nhất.

3. Thái Độ
-  Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực, thao tác dứt khoát.

II -  CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy.

2. Học sinh: Chuẩn BỊ bài ở nhà và nghiên cứu trước bài mới.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

1.kiểm tra 

? Nêu các bước để vào phần mềm Mario.

3. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	* Hoạt động 1: Chuẩn BỊ tiết thực hành

	- GV chia nhóm HS, mỗi nhóm 3 - 4 HS.

- GV yêu cầu HS tổ chức ổn Định nhóm, mỗi nhóm ngồi vào máy của mình.

- GV Đóngđiện, yêu cầu HS khởi động máy.
	- HS thực hiện chia nhóm
- HS thực hiện

- HS các nhóm khởi động máy tính

	* Hoạt động 2:    Thực hành

	- GV hướng dẫn và yêu cầu HS khởi động chương trình phần mềm Mario.

- Yêu cầu HS quan sát màn hình Mario.

- GV hướng dẫn HS nhập tên đãng kế người luyện tập.

- Hướng dẫn HS lựa chọn các bài học bắt đầu tế bài dễ Đến khi.

- GV giải thích cho HS  Về màn hình của Mario tự động đánh giá kết quả r?n luyện của HS.

- Yêu cầu HS luyện gõ bàn phím chínhxác theo mẫu bài tập mà phần mềm đưa ra.

- GV hướng dẫn HS cách tự đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm  Về quá trình học tập r?n luyện của bản thân nhờ sự đánh giá tự động của phần mềm.

- GV hướng dẫn HS cách thoát khỏi phần mềm:

Nhấn phím Q hoặc nháy chuột vào File\Chọn Quit.
	- HS thực hành, khởi động phần mềm Mario.

- HS quan sát màn hình
- HS chú ý, thực hiện.

- HS chú ý và đánh giá kết quả r?n luyện trong quá trình thực hành.

- HS thực hiện.

- HS tự đánh giá kết quả học tập của mình và đánh giá chếo nhau của các thành viên trong nhóm.

- HS thực hiện theo yêu cầu của GV.




IV. CỦNG CỐ
? Nêu các thao tác thực hành với phần mềm Mario?

V. DẶN DÒ- HƯỚNG DẪN  Về NHÀ
- Đọc thông tin hướng dẫn  SGK.

- Luyện tập ở nhà nếu có điều kiện với máy tính.

_____________________________________________________________

Diễn Hải, ngày 5   tháng  10   năm 2011

Tiết 15
BÀI 8: QUAN SÁT TRÁI ĐẤT VÀ CÁC V̀ SAO 

TRONG HỆ MẶT TRỜI
I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Biết cách khởi động/Thoát khỏi phần mềm. Biết sử dụng các nút điều khiển quan sát để tìm hiểu hệ mặt trời.

2. Kỹ năng

- Thực hiện được việc khởi động/thoát khỏi phần mềm. Thực hiện được các thao tác chuột để sử dụng, điều khiển các nút lệnh cho việc quan sát, tìm hiểu  Về hệ mặt trời.

3. Thái Độ
-  Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực, thao tác dứt khoát.

II - CHUẨN BỊ
1. GV: Giáo trình, Phòng máy, Phần mềm.

2. HS: Chuẩn BỊ bài ở nhà và nghiên cứu trước bài mới.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
1.kiểm tra 

Yêu cầu 2 HS khởi động máy, khởi động phần mềm Mario, vào bài 2 và thực hành với bài 2.

- GV quan sát 2 HS và đánh giá cho điểm  Về thao tác dùng bàn phím.
2. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	* Hoạt động 1:   Giới thiệu phần mềm

	- GV giới thiệu phần mềm Solar System 3D Simulartor là phần mềm cho ph?p chúng ta quan sát Mặt Trời, các hành tinh trong hệ mặt trời.

- GV yêu cầu HS tìm hiểu khởi động chương trình và giới thiệu màn hình giao diện của phần mềm.
	- HS chú ý, tìm hiểu

- HS quan sát màn hình giao diện của phần mềm Solar System 3D Simulartor.

	* Hoạt động 2:    Tìm hiểu các lệnh điều khiển quan sát

	- GV hướng dẫn HS tìm hiểu các nút lệnh điều khiển để quan sát.

- Giải thích chủ yếu trọng tâm của bài này là luyện tập chuột:

+ Nháy chuột vào nút ORDITS

+ Nháy chuột vào nút VIEW

+ Dùng chuột di chuyển thanh cuốn ngang.

+ Nháy chuột các nút lệnh

+ Nháy chuột các nút lệnh để dích chuyển toàn bộ.

+ Nháy chuột xem thông tin chi tiết cácvìsao
	- HS tìm hiểu

- HS chú ý, tìm hiểu và ghi nhớ

	* Hoạt động 3:    Tìm hiểu thực hành

	- GV giải thích cho HS hiểu để thực hành quan sát các hành tinh bằng phần mềm ta phải thực hiện các thao tác sau:

+ Khởi động phần mềm
+ Điều khiển khung nhìn cho thích hợp để quan sát Hệ Mặt Trời.

- Yêu cầu HS quan sát các tranh vẽ trong SGK để tiết sau quan sát thực tế trên màn hình máy tính
	- HS chú ý, tìm hiểu

- HS quan sát Vị trí các sao trong Hệ Mặt Trời, hiện tượng ngày và đêm, hiện tượng Nhật thực bằng các hình vĩ SGK.


IV. CỦNG CỐ

- Nhắc lại cách thức sử dụng phần mềm.

V. DẶN DÒ- HƯỚNG DẪN  Về NHÀ
- Đọc thông tin hướng dẫn  SGK

- Chú ý các bước GV đã hướng dẫn.

- Luyện tập ở nhà nếu có điều kiện

Diễn Hải, ngày  9  tháng 10  năm 2011

Tiết 16
BÀI 8: QUAN SÁT TRÁI ĐẤT VÀ CÁC V̀ SAO 

TRONG HỆ MẶT TRỜI

I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Biết cách khởi động/Thoát khỏi phần mềm. Biết sử dụng các nút điều khiển quan sát để tìm hiểu hệ mặt trời.

2. Kỹ năng

- Thực hiện được việc khởi động/thoát khỏi phần mềm. Thực hiện được các thao tác chuột để sử dụng, điều khiển các nút lệnh cho việc quan sát, tìm hiểu  Về hệ mặt trời.

3. Thái Độ
-  Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực, thao tác dứt khoát.

II - CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy, phần mềm.

2. Học sinh: Chuẩn BỊ bài ở nhà và nghiên cứu trước bài mới.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
1. kiểm tra 

? Em hãy khởi động máy ( Khởi động phần mềm mô phỏng hệ mặt trời (Nêu tác dụng của một vài nút có trên khung hình mà em biết.

2.Bài mới 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	* Hoạt động 1:   Chuẩn BỊ tiết thực hành

	- GV chia nhóm HS, mỗi nhóm 3 – 4 HS ngồi trong một máy.

- GV yêu cầu HS tổ chức ổn Định nhóm, mỗi nhóm ngồi vào máy của mình.

- GV Đóngđiện, yêu cầu HS khởi động máy.
	- HS thực hiện chia nhóm theo yêu cầu của GV

- HS thực hiện

- HS các nhóm khởi động máy tính.

	* Hoạt động 2:    Thực hành

	- GV hướng dẫn và yêu cầu HS khởi động chương trình phần mềm Solar System 3D Simulartor.

- Yêu cầu HS quan sát màn hình khởi động của phần mềm.

- GV hướng dẫn HS các lệnh điều khiển khung nhìn cho thích hợp để quan sát Hệ Mặt Trời.

- GV hướng dẫn HS quan sát chuyển động của Trái Đất và Mặt Trăng

- Hướng dẫn HS quan sát hiện tượng Nhật thực: ĐÓlà lúc Trái Đất, Mặt Trăng, Mặt Trời thẳng hàng (Mặt Trăng nằm giữa).

- Hướng dẫn HS quan sát hiện tượng Nguyệt thực: ĐÓlà lúc Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng thẳng hàng (Trái Đất nằm giữa).

- GV hướng dẫn HS quan sát lại và tự tìm hiểu

- Yêu cầu HS thoát khỏi phần mềm Solar System 3D Simulartor.
	- HS thực hành, khởi động phần mềm Solar System 3D Simulartor .

- HS quan sát màn hình Hệ Mặt Trời:

+ Mặt Trời màu lửa đỏ rực nằm ở trung tâm.

+ Các hành tinh trong Hệ Mặt Trời nằm trên các quỹ đạo khác nhau quay xung quanh Mặt Trời.

+ Mặt Trăng chuyển động như một vệ tinh quay xung quanh Trái Đất.

- HS sử dụng chuột lần lượt điều khiển các khung nhìn thích hợp để quan sát:

+ Nháy chuột nút ORDITS

+ Nháy chuột nút VIEW

+ Di chuyển thanh cuốn

+ Nháy chuột các nút lệnh

- HS quan sát và chú ý
- HS quan sát, tìm hiểu

- HS chú ý, quan sát, tìm hiểu

- HS thực hiện

- HS thực hiện


IV. CỦNG CỐ
? Hệ Mặt Trời gồm bao nhiêu hành tinh? ĐÓlà những hành tinh nào?

? Tại sao lại có hiện tượng ngày và đêm?

? Thị nào là hiện tượng nhật thựcó hiện tượng nguyệt thựcó
V.DẶN DÒ- HƯỚNG DẪN  Về NHÀ
- Đọc thông tin hướng dẫn  SGK

- Chú ý các bước GV đã hướng dẫn.

- Luyện tập ở nhà nếu có điều kiện

 Diễn Hải, ngày  14   tháng  10  năm 2011

Tiết 17
BÀI TẬP

I -  MỤC TIÊU
1. Kiến thức
-  Học sinh được nhớ lại một số thiết BỊ máy tính; Nhớ lại các bước sử dụng một số phần mềm để luyện gõ phím nhanh; nhớ lại cách thức quan sát trái đất và cácvìsao trong hệ mặt trời bằng phần mềm Solar System 3D Simulator.

2. Kỹ năng
- Học sinh phân biệt được một số các thiết BỊ của một máy tính.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm gõ phím nhanh đã học.

- Sử dụng thành thạo phần mềm Solar System 3D Simulator để quan sát Hệ mặt trời.

3. Thái độ

- HS nghiêm túc ôn tập các Kiến thức đã học.

II -  CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, Phòng máy, một số phần mềm ứng dụng.

2. Học sinh: Học và chuẩn BỊ bài ở nhà.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
1.kiểm tra (Kết hợp trong giờ bài tập)

3. Bài mới

	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG GV 

	GV: Em hãy kể tên các thiết BỊ để nhập dữ liệu của máy tính cá nhânó
GV: Các thiết BỊ xuất dữ liệu?

GV: Các thiết BỊ lưu trữ dữ liệu?

GV: Em đã được học phần mềm nào để luyện tập với chuộtế
GV: Nêu các thao tác: Di chuyển chuột, nháy chuột, nháy đúp chuột, nháy nút phảI chuột, kếo thả chuột.

GV: Trong phần mềm Mario dùng để luyện gõ bàn phím, em cần chú ý tư thị đặt tay như thị nào cho đúng?

GV: Khởi động phần mềm Mario và thực hiện bài tập ở cấp độ 3.

GV: Yêu cầu học sinh Đóngchương trònh Mario khởi động chương trình Solar System 3D Simulator để quan sát Hệ mặt trời.

GV: Yêu cầu một vài nhóm: Điều chỉnh để có hiện tượng Nhật thực; Hiện tượng Nguyệt thực.
	1. Các bộ phận của máy tính cá nhân

- Thiết BỊ nhập dữ liệu: Chuột, bàn phím.

- Thiết BỊ xuất dữ liệu: Màn hình, máy in, loa..

- Thiết BỊ lưu trữ dữ liệu:Đĩa cứng, đĩa mềm, USB ...

2. Một số phần mềm học tập

a) Phần mềm Mouse Skills để luyện tập với chuột

- Luyện thao tác di chuyển chuột, nháy chuột, nháy đúp chuột, nháy nút phải chuột, kếo thả chuột.

b) Phầm mềm Mario để luyện gõ phím
-  Luyện tập các thao tác gõ phím với các phím ở các hàng trên toàn bàn phím và gõ kết hợp với phím Shift.

c) Phần mềm quan sát trái  đất và cácvìsao trong hệ mặt trời

-  Các bước quan sát trái đất và cácvìsao trong hệ mặt trời.


IV. CỦNG CỐ
- GV sơ lược cấu tạo của một máy tính cá nhân.

- Chú ý cho học sinh cách sử dụng bàn phím đúng cách.

V.DẶN DÒ- HƯỚNG DẪN  Về NHÀ
- Ôn lại các Kiến thức đã học ( Theo nội dung của tiết bài tập hôm nay )

_____________________________________________________________

Diễn Hải, ngày  17  tháng  10  năm 2011

Tiết 18

KIỂM TRA MỘT TIếT

A - MỤC TIÊU
1. Kiến thức

- Giúp học sinh được nhớ lại một số thiết BỊ máy tính; lý thuyết  Về cách sử dụng phần mềm với bàn phím.

2. Kỹ năng
- HS trả lời được các câu hỏi liên quan Đến thiết BỊ của máy tính cá nhân.

3. Thái độ

- HS nghiêm túc làm bài, độc lập suy nghĩ.

B-  HÌNH THỨC KIỂM TRA
-  Kiểm tra viết trên giấy.

- Trắc nghiệm kết quả + Tự luận

- Tỷ lệ       40 : 60

C -  ĐÓKIỂM TRA

ĐÓBÀI

Phần I - Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất (4Đ)

1. Đâu là các thiết BỊ đưa dữ liệu vào máy tính?

A. Bàn phím, chuột





B. Màn hình, máy in

C. Bàn phím, loa





D. Đĩa mềm, màn hình
2. Người ta dùng máy tính không bao giờ cần:


A. Đĩa mềm






B. Đĩa CD – ROM (đĩa quang)


C. Đĩa USB






D. Cả A, B, C ĐỀu sai

3. Máy tính điện tử nào cóng cần phải có:


A. Loa







B. Máy in


C. Màn hình






C. Đĩa USB

4. Nút Start nằm ở đâu trên màn hình nềnó

A. Trong My Computer




B. Góc dưới bên phải

C. Trên thanh công việc




D. Cả A, B, C ĐỀu sai

5. Hệ điều hành dùng để làm gì?


A. Điều khiển các thiết BỊ phần cứng


B. Điều khiển các chương trình phần mềm

C. Điều khiển các thiết BỊ lưu trữ thông tin, dữ liệu


D. Cả A, B, C ĐỀu đúng

6. Với việc học gõ 10 ngón câu phát biểu nào dưới đây là sai?


A. Gõ nhanh hơn





B. Gõ chậm hơn


C. Gõ chínhxác hơn





D. Cả A, B, C ĐỀu sai

7. Máy tính hiện nay không thể làm được những việc:


A. Phân biệt mùi  Về





B. Gửi và nhận thư điện tử


C. Soạn thảo văn bản




       D. Cả A, B, C ĐỀu đúng

8. Dưới đây đâu là phần cứng máy tính?


A. Đĩa mềm






B. ổ đĩa cứng


C. Đĩa USB






D. Cả A, B, C ĐỀu đúng

Phần II - Đi?n Đ (đúng) hoặc S (sai) vào □ sao cho thích hợp (3Đ)
□ Máy tính có khả năng tư duy lôgic

□ Các vệ tinh nhân tạo bay quanh trái đất có liên lạc thường xuyên với máy tính.

□ Máy tính có thể đưa ra hình ảnh các m?n ăn và mùi  Về của chúng.

□ Ngày nay rất dễ tìm hiểu mọi thông tin trên thị một cách nhanh chọng nhờ máy tính.

□ Máy tính cần phải có thông tin của người sử dụng đưa vào thì mới xử lý được.

□ Hiện nay nhà nào có máy tính thì không cần dùng đầu đĩa.

Phần III - Đi?n vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau (1Đ)

1. Ngày nay để hạch toán một công trình người ta có thể nhờ Đến . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 

2. CÓ ba giai đoạn của quá trình xử lý thông tin là . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Phần V -  Trả lời câu hỏi (2Đ): Nếu sau này giỏi tin học em sẽ làm gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................................................................................................................................................................................................................................ . 

D -  PHẦN ĐÁP ÁN

Phần 1 : Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất

Câu            1- A           2- D           3- C:             4 – C     5 – D    

                    6-B           7 –A          8-  D

Phần II - Đi?n Đ (đúng) hoặc S (sai) vào □ sao cho thích hợp (3Đ)
S□ Máy tính có khả năng tư duy lôgic

Đ□ Các vệ tinh nhân tạo bay quanh trái đất có liên lạc thường xuyên với máy tính.

S□ Máy tính có thể đưa ra hình ảnh các m?n ăn và mùi  Về của chúng.

Đ□ Ngày nay rất dễ tìm hiểu mọi thông tin trên thị một cách nhanh chọng nhờ máy tính.

Đ□ Máy tính cần phải có thông tin của người sử dụng đưa vào thì mới xử lý được.

Đ□ Hiện nay nhà nào có máy tính thì không cần dùng đầu đĩa.

Phần III - Đi?n vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau (1Đ)

3. Ngày nay để hạch toán một công trình người ta có thể nhờ Đến  máy tính điện tử . 

4. CÓ ba giai đoạn của quá trình xử lý thông tin là 

Nhập Dl   (  xử lý dữ liệu   ( Xuất dữ liệu

_____________________________________________________________

Chương 3


HỆ ĐIềU HÀNH

MỤC TIÊU CHƯƠNG

1. Kiến thức
- HS hiểu  Về hệ điều hành ở mức cơ sở nhất: Hệ điều hành là một phần mềm, được cài đặt đầu tiên trong máy tính và có chức năng điều khiển hoạt động nói chung của máy tính.

- HS đựoc biết vai trò của hệ điều hành như môi trường giao tiếp giữa người và máy tính thông qua hệ điều hành cụ thể là Windows.

- HS có những hiểu biết ban đầu  Về cách thức tổ chức và quản lý thông tin trên đĩa của hệ điều hành nói chung và trong hệ điều hành Windows nói riêng thông qua các khái niệm tệp tin, thư mục, đường dẫn và cấu trúc thông tin trên đĩa.

2. Kỹ năng
- Nhận biết được giao diện của hệ điều hành Windows, màn hình nền và các đối tượng trên màn hình nền, cửa sổ của Windows và các chương trình ứng dụng chạy trên nền Windows, các thành phần trên cửa sổ.

- Bước đầu giao tiếp được với hệ điều hành Windows.

- Xem được thông tin trong các ổ đĩa, trong một thư mục theo một vài cách hiển thị khác nhau.

- Nhận dạng được tên tệp, thư mục, đường dẫn. Thực hiện được một số thao tác đơn giản với  thư mục và tệp như tạo mới, xoá, đổi tên, sao chép, di chuyển.

3. Thái độ

- Học sinh có ? thức bảo vệ, gìn giữ thông tin trong máy tính.

Diễn Hải, ngày  20  tháng  10  năm 2011

Tiết 19
BÀI 9: V̀ SAO CẦN CÓ HỆ ĐIềU HÀNH

I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức 

- HS hiểu đượcvìsao máy tính cần có hệ điều hành.

2. Kỹ năng
- Hs trả lời được câu hỏivìsao cần có hệ điều hành trong máy tính dựa trên các ? tưởng đã đưa ra ở hai quan sát trong SGK.

3. Thái độ

- CÓ ? thức học  tập và nâng cao ? thức bảo vệ tài nguyên máy tính.

II -  CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy.

2. Học sinh: Học và chuẩn BỊ bài ở nhà.

III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1.kiểm tra
2.  Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	* Hoạt động 1: Giới thiệu bài học

	Bài học này là một bài học đầu tiên  Về Hệ điều hành và là bài học khi nhất trong toàn bộ chương trình tin học danh cho học sinh THCS. Hệ điều hành có những chức năng hết sức quan trọng liên quan Đến việc tổ chức, quản lý thông tin trên đĩa cứng cóng như tài nguyên máy tính. Để hiểu được tầm quan trọng của Hệ điều hành hay hiểu đượcvìsao cần phải có Hệ điều hành. Chúng ta cùng tìm hiểu bài học này “V́ sao cần có Hệ điều hành”.

	* Hoạt động 2:    Tìm hiểu các quan sát SGK

	* Quan sát 1:

- GV yêu cầu HS quan sát tranh vẽ (H.1 SGK), tìm hiểu.

-> Yêu cầu HS nhận xét sau khi quan sát được.

- GV nhận xét và giải thích cho HS hiểu được vai trò của Đến báo giao thông trên ngă tư đường phố.

- GV có thể lấy  Về dụ: Nếu không có Đến báo giao thông thì ta sẽ thấy chú công an điều khiển mọi hoạt động trên.

* Quan sát 2:

- GV yêu cầu HS quan sát tranh (H2 SGK)

? Nếu trong một nhà trường mà không có TKB sẽ xảy ra hiện tượng gì?

- GV giải thích và nêu lên tâm quan trọng của TKB trong trường học, nó Đóngvai trò quan trọng trong việc điều khiển các hoạt động học tập trong nhà trường.

-> Nhận xét:

Qua 2 quan sát trên, em có thể thấy vai trò quan trọng của các phương tiện điều khiển. ĐÓlà hệ thống Đến tến hiệu giao thông trong quan sát 1, là TKB của nhà trường trong quan sát 2.
	- HS quan sát tranh, đọc THÔNG TIN SGK, tìm hiểu.

-> Nhận xét:

Trên ngă tư đường phố vào giờ cao điểm, có nhiều phương tiện giao thông như: Ô tô, xe buyt, xe máy, xe đạp… thường xảy ra ùn tắc giao thông. Lúc ĐÓhệ thống Đến giao thông có vai trò rất quan trọng, có nhiệm vụ phân luồng cho các phương tiện, Đóngvai trò điều khiển hoạt động giao thông.

- HS tìm hiểu, liên tưởng thực tế.

- HS quan sát tranh

- HS tìm hiểu, trả lời:

Sẽ xảy ra hiện tượng: Khi ĐÓGV không tìm được lớp học cần dạy và HS không biết sẽ học những môn nào. Việc học tập sẽ trở nên hỗn loạn.

- HS tìm hiểu, liên tưởng thực tế
- HS chú ý


IV. CỦNG CỐ
? Hệ điều hành có vai trò như thị nào trong máy tính.

- Trả lời các câu hỏi 1,2,3,4,5 SGK.

V.DẶN DÒ- HƯỚNG DẪN  Về NHÀ
- Trả lời lại các câu hỏi SGK vào vở ghi.

- Ôn lại các Kiến thức đã học.

Diễn Hải, ngày 22  tháng  10  năm 2011

Tiết 20
BÀI 10: HỆ ĐIềU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC G̀? 

I -  MỤC TIÊU
1. Kiến thức 

-  HS biết được Hệ điều hành là phần mềm máy tính được cài đặt đầu tiên trong máy tính và được chạy đầu tiên khi khởi động máy tính.

2. Kỹ năng
-  Hs trả lời được câu hỏivìsao cần có hệ điều hành trong máy tính dựa trên các ? tưởng đã đưa ra ở hai quan sát trong SGK.

3. Thái độ

- CÓ ? thức học  tập và nâng cao ? thức bảo vệ tài nguyên máy tính.

II -  CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, Phòng máy

2. Học sinh: Học và chuẩn BỊ bài ở nhà.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
1. Kiểm tra  

? Vai trò của hệ điều hành trong máy tính.

2.Bài mới

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	* Hoạt động 1:  Nhắc lại các quan sát

	- GV yêu cầu HS nhắc lại các quan sát SGK.

- GV lấy thêm  Về dụ, giải thích cho HS hiểu vai trò của các phương tiện điều khiển.

?H: Vậy, cái gì điều khiển máy tính? Chúng ta tìm hiểu phần 2.
	- HS các nhóm lấy  Về dụ  Về các quan sát, giải thích vai trò điều khiển của các hệ thống.

- HS chú ý


	* Hoạt động 2:    Cái gì điều khiển máy tính

	- GV yêu cầu HS đọc, tìm hiểu THÔNG TIN SGK, quan sát các tranh vẽ.

?H: Vậy, cái gì điều khiển máy tính?

- GV giải thích: Để máy tính hoạt động được, cần phải có Hệ điều hành điều khiển.

?H: Hệ điều hành đảm nhận những công việc gì?

- GV giải thích.
	- HS quan sát, tìm hiểu

- HS trả lời:

Hệ điều hành điều khiển máy tính
- HS chú ý.

- HS tìm hiểu, trả lời:

Hệ điều hành đảm nhận các công việc là:

+ Điều khiển các TB (phần cứng)

+ Tổ chức việc thực hiện các chương trình (phần mềm)

	* Hoạt động 3:    Hướng dẫn HS làm bài tập

	- GV hướng dẫn HS làm bài tập SGK.

?H: Hãy quan sát các hiện tượng trong xă hội và trong cuộc sống xung quanh tương tự 2 quan sát đã nêu và đưa ra nhận xétế
- GV nhận xét các  Về dụ của HS, đưa ra nhận xét đúng, nhận xét sai của HS.

?H:vìsao cần có hệ thống Đến giao thông tại các ngă tư đường phố khi có đông người qua lại?

- GV nhận xét
?H:vìsao trong nhà trường lại rất cần có một TKB học tập cho tất cả các lớp?

- GV nhận xét
?H: Hãy nêu vai trò quan trọng của Hệ điều hành máy tính?

?H: Phần mềm học gõ bàn phím bằng 10 ngón có phải là Hệ điều hành không?vìsao?

- GV có thể đặt câu hỏi hướng dẫn HS:

?Nếu không không có phần mềm học gõ bàn phím máy tính có hoạt động được không?

-> Vậy, phần mềm học gõ phím không phải là Hệ điều hành?
	- HS thực hiện

- 3 – 4 HS lấy  Về dụ và đưa ra nhận xét của mình.

- HS chú ý GV nhận xét.

- HS trả lời:

V́ nếu không có hệ thống sẽ xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mọi hoạt động sẽ trở nên hỗn loạn, không lối thoát.

- HS trả lời:

V́ nếu không có TKB học tập sẽ xảy ra tình trạng GV không biết lớp dạy, HS không biết môn để học, không biết GV dạy là ai.

- HS trả lời:

Hệ điều hành có vai trò rất quan trọng. NÓ điều khiển mọi hoạt động của phần cứng và phần mềm, tham gia vào quá trình xử lý thông tin.

- HS chú ý tìm hiểu, trả lời.

- HS chú ý
- HS trả lời:

CÓ thể hoạt động được




IV. CỦNG CỐ
- Nhắc lại  Về Hệ điều hành.

V.DẶN DÒ- HƯỚNG DẪN  Về NHÀ
- Đọc và học theo SGK.

-  Làm bài tập 4, 5, 6 (trang 43 SGK).

Diễn Hải, ngày 23  tháng  10  năm 2011

Tiết 21
BÀI 10: HỆ ĐIềU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC G̀? 

I -  MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- HS biết được 2 nhiệm vụ chínhcủa hệ điều hành là điều khiển hoạt động của máy tính và cung cấp môi trường giáo tiếp giữa người và máy.

2. Kỹ năng 

Hs trả lời được câu hỏivìsao cần có hệ điều hành trong máy tính dựa trên các ? tưởng đã đưa ra ở hai quan sát trong SGK.

3. Thái độ

- CÓ ? thức học  tập và nâng cao ? thức bảo vệ tài nguyên máy tính.

III -  CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, thiết BỊ máy.

2. Học sinh: Học và chuẩn BỊ bài ở nhà.

III -  PHƯƠNG PHÁP

Thuyết trình và minh hoạ.

IV -  TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG
A -  ỔN ĐỊNH LỚP
B -  KIỂM TRA BÀI CỦ  

? Khái niệm Hệ điều hành?vìsao cần có Hệ điều hành trong máy tính?

C -  BÀI MỚI
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	* Hoạt động 1: Giới thiệu bài học

	Đây là một bài học khi. Qua bài 9 chúng ta đã biết vai trò của Hệ điều hànhvìtrong máy tính có rất nhiều TB phần cứng (nhiều tài nguyên) và có thể chạy nhiều ứng dụng đồng thời trong máy tính. Vậy, Hệ điều hành làm những việc gì ta cùng tìm hiểu bài 10: “Hệ điều hành làm những việc gì”.

	* Hoạt động 2:    Tìm hiểu hệ điều hành là gì?

	- GV có thể khởi động máy tính (hoặc HS quan sát tranh) cho HS quan sát giao diện Hệ điều hành Windows.

- Yêu cầu HS đọc THÔNG TIN SGK

?H: Hệ điều hành có phải là một TB lắp đặt trong máy tính không?

?H: Vậy, HĐH là gì?

?H: Máy tính sử dụng được khi nào? 

- GV giải thích cho HS hiểu.

- GV giới thiệu: Trên thị giới có nhiều HĐH khác nhau. Hiện nay HĐH được dùng phổ biến nhất trong máy tính cá nhân là HĐH Windows của hãng Microsoft.

- Yêu cầu HS quan sát giao diện HĐH Windows XP và giới thiệu có nhiều phiên bản HĐH Windows khác nhau.
	- HS quan sát

- HS đọc THÔNG TIN SGK

- HS tìm hiểu, trả lời:

Hệ điều hành không phải là một TB lắp đặt trong máy tính.

- HS trả lời:

HĐH là một chương trình máy tính.

- HS tìm hiểu, trả lời:

Máy tính sử dụng được khi đã được cài ít nhất một HĐH

- HS chú ý
- HS chú ý, tìm hiểu.

- HS quan sát, tìm hiểu.


D -  CỦNG CỐ

- Nhắc lại các nhiệm vụ chínhcủa Hệ điều hành.

- Trả lời các câu hỏi 1 - 6.

E -  HƯỚNG DẪN  Về NHÀ

- Hoàn thành các câu tế 1 – 6 vào vở.

- Học theo SKG kết hợp vở ghi.

Diễn Hải, ngày 25  tháng  10  năm 2011

Tiết  22
BÀI 11: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức 

-  Bước đầu hiểu được các khái niệm  cơ bản của tổ chức thông tin trên máy tính như tệp tin, thư mục, đĩa.

2. Kỹ năng

-  Biết được vai trò của Hệ điều hành trong việc tạo ra, lưu trữ và quản lý thôn tin trên máy tính.

-  Hiểu và chỉ ra được quan hệ mẹ - con của thư mục.

3. Thái Độ
-  Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực, thao tác dứt khoát.

II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, Phòng máy.

2. Học sinh: Chuẩn BỊ bài ở nhà và nghiên cứu trước bài mới.

III. PHƯƠNG PHÁP
Vấn đáp – Thực hành theo nhóm.

IV. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG
A. ỔN ĐỊNH LỚP
B. KIỂM TRA BÀI CỦ
? Các nhiệm vụ chínhcủa Hệ điều hành.

C. BÀI MỚI
Đặt vấn ĐỀ
- Chức năng chínhcủa máy tính là xử lý thông tin. Trong quá trình xử lý, máy tính cần tìm Đến, đọc và ghi các thông tin trên các thiết BỊ lưu trữ. 

-  Nếu thông tin được tổ chức một cách hợp lý thì việc truy cập Đến sẽ rất nhanh chọng. Để giải quyít vấn ĐÓnày, Hệ điều hành tổ chức thông tin theo một cấu trúc hình cây gồm các tệp và thư mục. 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	* Hoạt động 1:   Nhắc lại  Về HĐH là gì?

	- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi:

?H: Hệ điều hành là gì?

?H: HĐH được cài đặt trước hay sau các phần mềm ứng dụng khácóvìsao?

- GV giải thích thêm:

Khi tạo ra một phần mềm, người thiết kế nó phải xác Định trước phần mềm sẽ chạy trên nền của HĐH nào để viết nó.
	- HS trả lời:

HĐH là một chương trình phần mềm máy tính.

HĐH được cài đặt trước các chương trình ứng dụng khác v́:

+ HĐH điều khiển tất cả các tài nguyên và chương trình máy tính.

+ Các phần mềm ứng dụng khác phải cài đặt trên nền của một HĐH đã có sẵn trong máy.

- HS chú ý

	* Hoạt động 2:    Tìm hiểu nhiệm vụ của hệ điều hành 

	- GV yêu cầu HS quan sát tranh SGK, đọc THÔNG TIN trong SGK

- GV giải thích cho HS hiểu:

+ Máy tính chỉ có thể sử dụng, khai thác có hiệu quả khi có HĐH.

+ Máy tính không BỊ gắn cứng với một HĐH cụ thể. CÓ nhiều HĐH cho ta lựa chọn và có thể cài đặt một hoặc vài HĐH trên máy tính.

+ Tất cả HĐH ĐỀu có chức năng chung.

- Tế ĐÓGV yêu cầu HS nêu lên nhiệm vụ chínhcủa HĐH.

? Em hãy nêu các nhiệm vụ của HĐH?

- GV giải thích cho HS hiểu:

Công việc của HĐH được chia làm 2 nhóm ĐÓlà: Nhiệm vụ hệ thống và giao diện với người dùng.

- GV lưu ý HS: Người dùng có thể nhìn thấy hoặc không nhìn thấy các công việc mà HĐH thực hiện.
	- HS quan sát tranh, tìm hiểu.

- HS chú ý
- HS tìm hiểu, trả lời:

Các nhiệm vụ của HĐH là:

+ Điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện phần mềm.

+ Cung cấp môi trường giao tiếp giữa người với máy tính.

+ Tổ chức và quản lý thông tin trong máy tính.

- HS chú ý
- HS chú ý


D - CỦNG CỐ

- Thông tin trên đĩa được tổ chức theo cấu trúc hình cây gồm các tệp và thư mục.

- Nhắc lại quy cách đặt tên tệp và tên thư mục.

- Thư mục gốc, thư mục mẹ, thư mục con.

- Trả lời câu hỏi 1,2,5 ( SGK/Tr47)
E - HƯỚNG DẪN  Về NHÀ
- Đọc thông tin hướng dẫn  SGK.

- Luyện tập ở nhà với máy tính nếu có điều kiện.

Diễn Hải, ngày 28 tháng  10  năm 2011

Tiết  23:
BÀI 11: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Hiểu được khái niệm  Về đường dẫn và các thao tác chínhđối với tệp và thư mục.

2. Kỹ năng

- Tế cây thư mục cụ thể, HS có thể chỉ ra đường dẫn tới các thư mục và các tệp trong cấu trúc.

- Biết cách xem thông tin  Về tẹp và thư mục.

3. Thái Độ
-  Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực, thao tác dứt khoát.

II - CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, Phòng máy.

2. Học sinh: Chuẩn BỊ bài ở nhà và nghiên cứu trước bài mới.

III -  PHƯƠNG PHÁP
Vấn đáp  + Thực hành theo nhóm.

IV -  TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG
A -  ỔN ĐỊNH LỚP
B -  KIỂM TRA BÀI CỦ
? Quy cách đặt tên tệp và tên thư mục.
C -  BÀI MỚI

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	* Hoạt động 1:   Nhắc lại  Về HĐH là gì?

	Chức năng của máy tính là xử lý thông tin. Trong quá trình xử lý, máy tính cần phải truy cập tới thông tin (tìm, đọc, ghi) trên các TB lưu trữ và việc truy cập ấy sẽ nhanh chọng nếu thông tin được tổ chức một cách hợp lý nhất là khi khối lượng THÔNG TIN lớn. Để giải quyít vấn ĐÓnày Hệ điều hành tổ chức THÔNG TIN theo một cấu trúc hình cây gồm các tệp tin và thư mục. Vậy tệp tin và thư mục là gì và cách thức tổ chức THÔNG TIN như thị nào chúng ta cùng tìm hiểu bài “Tổ chức thông tin trong máy tính”.

	* Hoạt động 2:    Tìm hiểu tệp tin 

	- GV giới thiệu: Người ta thường nói Đến tệp danh sách HS của một lớp, tệp chương trình, tệp trò chơi… Trên các TB lưu trữ THÔNG TIN của máy tính, tệp Đóngvai trò như là đơn  Về lưu trữ THÔNG TIN cơ bản được HĐH quản lý.

?H: Tệp tin là gì?

- GV giải thích
?H: Các tệp tin có thể là gì?

- GV giải thích: Các tệp tin được phân biệt với nhau bằng tên tệp. Tên tệp gồm phần tên và phần mở rộng (phần đuôi) được đặt cách nhau bởi dấu chấm. Phần mở rộng (không nhất thiết phải có) thường được dùng để nhận biết kiểu của tệp tin (văn bản, âm thanh …).

- GV yêu cầu HS quan sát, tìm hiểu một số tệp tin trong máy tính.

- GV giải thích cho HS hiểu  Về tệp tin.
	- HS chú ý, tìm hiểu

- HS trả lời:

Tệp tin là đơn  Về cơ bản để lưu trữ THÔNG TIN trên thiết BỊ lưu trữ.

- HS trả lời:

Các tệp tin có thể là:

+ Các tệp hình ảnh: hình vẽ…

+ Các tệp văn bản: Tài liệu, thư…

+ Các tệp âm thanh: Bài hát…

+ Các tệp chương trình: Phần mềm Mario…

- HS chú ý
- HS quan sát, tìm hiểu các tệp tin trong máy tính.



	* Hoạt động 3:    Tìm hiểu thư mục

	- GV yêu cầu HS đọc, tìm hiểu THÔNG TIN SGK, liên hệ thực tế và hiểu được thư mục là gì?

- GV giải thích cho HS hiểu  Về thư mục, thư mục mẹ, thư mục con

- Lưu ý HS các thư mục (hoặc tệp tin) trong cùng một thư mục mẹ phải có tên khác nhau.
	- HS tìm hiểu

- HS chú ý
- HS chú ý, tìm hiểu.

	* Hoạt động 4:    Tìm hiểu đường dẫn

	- GV yêu cầu HS đọc, tìm hiểu THÔNG TIN SGK.

?H: Theo em hiểu đường dẫn là gì?

- GV lấy  ví dụ, giải thích cho HS hiểu.
	- HS tìm hiểu

- HS trả lời:

Đường dẫn là dăy tên các thư mục lồng nhau, đặt cách nhau bởi dấu \ bắt đầu từ một thư mục mẹ xuất phát nào  đó và kết thúc bằng thư mục hoặc tệp tin để chỉ ra đường tới thư mục hoặc tệp tương ứng.

- HS chú ý

	* Hoạt động 5:    Các thao tác chínhvới tệp và thư mục

	- GV yêu cầu HS đọc THÔNG TIN SGK

?H: Theo em tệp và thư mục có những thao tác gì?

- GV giải thích cho HS hiểu và giới thiệu: Các em sẽ làm quen với các thao tác trên trong các bài thực hành.
	- HS đọc THÔNG TIN SGK

- HS trả lời:

Các thao tác là:

+ Xem THÔNG TIN  về các tệp và thư mục

+ Tạo mới

+ Xoá

+ Đổi tên

+ Sao chép
+ Di chuyển

- HS chú ý


D -  CỦNG CỐ

-  Chỉ ra đường dẫn trên cây thư mục. 

-  Các thao tác chínhvới tệp và thư mục.

-  Trả lời câu hỏi 3,4,5 SGK/Tr.47.

E - HƯỚNG DẪN  VỀ NHÀ
-  Làm lại tất cả các câu hỏi và bài tập phần cuối bài học. 

-  Luyện tập ở nhà nếu có điều kiện.

Diễn Hải, ngày  01 tháng  11  năm 2011
Tiết  24

BÀI 12: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS
I -  MỤC TIÊU
1. Kiến thức 

-  HS nhận biết và chỉ đúng tên các biểu tượng chínhtrên giao diện khởi động của Hệ điều hành Windows.

2. Kỹ năng 

-  HS biết ? nghĩa của các khái niệm quan trọng sau của hệ điều hành Windows: Màn hình nền (Desktop), thanh công việc (Task bar), nút Start, các biểu tượng chương trình ứng dụng.

-  HS biết và hiểu được các thành phần chínhcủa một cửa sổ trong Windows.

3. Thái độ
-  Nghiêm túc trong việc học tập và có ? thức khi thực hành phòng máy.

II - CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy.

2. Học sinh: Học BÀI CỦ và đọc trước bài ở nhà.

III -  PHƯƠNG PHÁP
-  GV giới thiệu – HS thực hành, tìm hiểu.

IV -  TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
A -  ỔN ĐỊNH LỚP
B -  KIỂM TRA BÀI CỦ
? Các thao tác chính với tệp và thư mục.

? Lấy một số  ví dụ  về đường dẫn.

C -  BÀI MỚI
Đặt vấn đề: Có nhiều hệ điều hành khác nhau trong đó có hệ điều hành Windows của hãng Microsoft. Phiên bản của Hệ điều hành đang được phổ biến hiện nay trên toàn thế giới đó là Windows XP. Trong chương trình Tin học 6 Chúng ta nghiên cứu  Về HĐH Windows XP này.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1:   Tìm hiểu màn hình làm việc của Windows

	a) Màn hình nền
- GV yêu cầu HS quan sát tranh SGK và quan sát màn hình nền Windows XP.

- Hướng dẫn HS liên hệ thực tế: Màn hình nền như bàn làm việc với chồng sách vở.

- GV giới thiệu các biểu tượng chương trình, biểu tượng thùng rác, thanh công việc…

b) Các biểu tượng chínhtrên nền màn hình.

- GV giới thiệu có 3 biểu tượng chínhtrên nền màn hình là: My computer, My Document, Recycle Bin.

- Hướng dẫn HS nháy đúp biểu tượng My computer, cửa sổ mở ra. Yêu cầu HS quan sát SGK (máy tính).

c) Các biểu tượng chương trình.

- GV giới thiệu các chương trình ứng dụng được cài đặt trên windows thường có các biểu tượng riêng.

- GV giới thiệu: Phần mềm soạn thảo (Microsoft Word), phần mềm đồ hoạ (paint) …

- GV giải thích: Muốn chạy chương trình nào ta nháy chuột vào biểu tượng chương trình.
	- HS quan sát, tìm hiểu

- HS liên hệ thực tế, tìm hiểu

- HS chú ý, tìm hiểu.

- HS chú ý, tìm hiểu

- HS thực hiện

- HS quan sát, tìm hiểu

- HS quan sát, tìm hiểu



	* Hoạt động 2:    Nút Start và bảng chọn Start 

	- GV giới thiệu nút Start và bảng chọn Start qua tranh SGK.

- GV giải thích: Nháy chuột và nút Start xuất hiện bảng chon Start.

- Có thể khởi động chương trình qua mục All Programs
	- HS chú ý, quan sát

- HS chú ý, tìm hiểu


D - CỦNG CỐ

? Nút Start nằm ở đâu trên màn hình nền.

E -  HƯỚNG DẪN  Về NHÀ
-  Hoàn thành các bài tập trong SGK.

Diễn Hải, ngày  04 tháng  11  năm 2011
Tiết  25:
BÀI 12: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS
I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức
-  HS nhận biết và chỉ đúng tên các biểu tượng chínhtrên giao diện khởi động của hệ điều hành.

2. Kỹ năng
-  HS biết ? nghĩa của các khái niệm quan trọng sau của hệ điều hành Windows: Màn hình nền (Desktop), thanh công việc (Task bar), nút Start, các biểu tượng chương trình ứng dụng.

- HS biết và hiểu được các thành phần chínhcủa một cửa sổ trong Windows.

3. Thái độ
-  Nghiêm túc trong việc học tập và có ? thức khi thực hành phòng máy.

II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, pḥòng máy.

2. Học sinh: Học BÀI CỦ và đọc trước bài ở nhà

III -  PHƯƠNG PHÁP
-  GV giới thiệu – HS thực hành, khám phá.

IV -  TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
A - ỔN ĐỊNH LỚP

B - KIỂM TRA BÀI CỦ
? Vị trí của nút Start, chức năng của Bảng chọn Start.
C - BÀI MỚI

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 3:    Tìm hiểu thanh công việc

	- GV giới thiệu (qua tranh): Thanh công việc thường nằm ở đáy màn hình.

- Khi chạy một chương trình, biểu tượng của nó xuất hiện trên thanh công việc.
	- HS chú ý, tìm hiểu

- HS chú ý

	* Hoạt động 4:    Tìm hiểu cửa sổ làm việc

	- GV giới thiệu: Trong Windows, mỗi chương trình được thực hiện trong một cửa sổ, người sử dụng giao tiếp với chương trình qua cửa sổ.
?Em hãy tìm hiểu thông tin SGK và tranh vẽ cho biết cửa sổ trong HĐH Windows có điểm chung gì?

- GV giải thích
	- HS chú ý, tìm hiểu

- HS trả lời:

+ Mỗi cửa sổ có một tên được hiển thị trên thanh tiêu đề của nó
+ Có thể dích chuyển cửa sổ bằng cách kếo thả thanh tiêu
+ Có thể thu nhỏ cửa sổ bằng nút thu nhỏ

+ Có thể phóng to bằng nút phóng to

+ Có thể Đóngcửa sổ bằng nút close

+ Thanh bảng chọn chứa các nhóm lệnh của chương trình.

+ Thanh công cụ chứa các biểu tượng chínhcủa chương trình.


D - CỦNG CỐ

- Vị trí của Thanh công việc.

- Cách di chuyển cửa sổ làm việc.

- Tác dụng của các nút phóng to, thu nhỏ và Đóngcửa sổ.

E -  HƯỚNG DẪN  VỀ NHÀ
-  Ôn lại BÀI CỦ.

-  Thực hành với các thao tác nếu có điều kiện.

- Đọc trước Bài thực hành 2.

Diễn Hải, ngày  07 tháng  11  năm 2011
Tiết  26:     




                  Bài thực hành số 2

                   LÀM QUEN VỚI WINDOWS

I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức
-  Củng cố các thao tác cơ bản với chuột.

-  Thực hiện các thao tác vào/ra hệ thống.

-  Làm quen với bảng chọn Start.
2. Kỹ năng
-  Thực hiện các thao tác cơ bản với cửa sổ, biểu tượng, thanh bảng chọn… trong môi trường Windows XP.
3. Thái độ
-  Nghiêm túc trong việc học tập và có ý thức khi thực hành phòng máy.

II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy.

2. Học sinh: Học BÀI CỦ và đọc trước bài ở nhà.

III -  PHƯƠNG PHÁP
-  GV giới thiệu, ra yêu cầu – HS thực hành trực tiếp trên máy.

IV -  TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
A - ỔN ĐỊNH LỚP

B - KIỂM TRA BÀI CỦ
? Vị trí của các nút phóng to, thu nhỏ và Đóngcửa sổ làm việc. Tác dụng của chúng.

C - BÀI MỚI

Đặt vấn đề: Có nhiều hệ điều hành khác nhau trong đó có hệ điều hành Windows của hãng Microsoft. Phiên bản đang được phổ biến hiện nay trên thị giới là Windows XP. Chúng ta đi nghiên cứu về HĐH này.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1:   Giới thiệu bài thực hành

	Đây là bài thực hành đầu tiên trong chương này: Làm quen với Windows. Học sinh ôn tập lại các thao tác với chuột, làm quen với  màn hình ban đầu của Windows, thực hành các thao tác vào\ra Windows.

	* Hoạt động 2:    Tổ chức thực hành 

	- GV chia nhóm HS, mỗi nhóm 3 – 4 HS. Mỗi nhóm ngồi 1 máy.

- Dặn dò HS làm việc nghiêm túc theo sự hướng dẫn của GV.

- Yêu cầu HS chuẩn BỊ khởi động máy tính
	- HS thực hiện, ngồi vào máy của nhóm mình theo yêu cầu của GV

- HS chú ý
- HS thực hiện khởi động máy

	* Hoạt động 3:    Thực hành

	a) Đãng nhập phiên làm việc 

- GV yêu cầu HS khởi động Windows, màn hình ban đầu đãng nhập có dạng (GV giới thiệu tranh SGK hoặc màn hình máy tính)

- Yêu cầu HS quan sát màn hình
b) Làm quen với bảng chọn Start

- Yêu cầu HS nháy chuột vào nút Start

- GV giải thích cho HS hiểu

c) Biểu tượng:

- Yêu cầu HS quan sát và tìm hiểu các biểu tượng chínhtrên màn hình.

- Yêu cầu HS thực hiện một số thao tác với biểu tượng

- Yêu cầu HS thực hành, lần lượt các thành viên trong nhóm làm việc.
	- HS thực hiện:

+ Chọn tên đãng nhập đã đãng kế
+ Nhập mật khẩu (nếu cần)

+ Nhấn phím Enter

- HS quan sát các biểu tượng, nút Start, thanh công việc và các thành phần khác.

- HS thực hiện nháy chuột vào nút Start, xuất hiện bảng chọn Start gồm:

+ Khu vực 1: Các thư mục chứa dữ liệu.

+ Khu vực 2: All Programs (các chương trình đã cài trong máy)

+ Khu vực 3: Các phần mềm sử dụng trong thời gian gần đây.

+ Khu vực 4: Các lệnh vào\ra Windows.

- HS quan sát:

My Document

My Computer

Recycle bin

- HS thực hiện:

+ Chọn: Nháy chuột vào biểu tượng

+ Kếch hoạt: Nháy đúp chuột vào biểu tượng.

+ Di chuyển: Thực hiện kếo thả để di chuyển biểu tượng  Về Vị trí mới.

- HS lần lượt làm việc


D - CỦNG CỐ

- Hệ thống lại tất cả các thao tác đã thực hành.

E -  HƯỚNG DẪN  VỀ NHÀ
- Thực hành  lại các thao tác.

Diễn Hải, ngày  10  tháng  11  năm 2011
Tiết  27:
BÀI THỰC HÀNH SỐ 2

LÀM QUEN VỚI WINDOWS

I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức
-  Củng cố các thao tác cơ bản với chuột.

-  Thực hiện các thao tác vào/ra hệ thống.

-  Làm quen với bảng chọn Start.
2. Kỹ năng
-  Thực hiện các thao tác cơ bản với cửa sổ, biểu tượng, thanh bảng chọn… trong môi trường Windows XP.
3. Thái độ
-  Nghiêm túc trong việc học tập và có ỳ thức khi thực hành pḥòng máy.

II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy.

2. Học sinh: Học BÀI CỦ và đọc trước bài ở nhà.

III -  PHƯƠNG PHÁP
-  GV giới thiệu, ra yêu cầu – HS thực hành trực tiếp trên máy.

IV -  TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
A - ỔN ĐỊNH LỚP

B - KIỂM TRA BÀI CỦ
? Vị trí của các nút phóng to, thu nhỏ và Đóngcửa sổ làm việc. Tác dụng của chúng.

C - BÀI MỚI

Đặt vấn đề: Có nhiều hệ điều hành khác nhau trong đó có hệ điều hành Windows của hãng Microsoft. Phiên bản đang được phổ biến hiện nay trên thị giới là Windows XP. Chúng ta đi nghiên cứu  Về HĐH này.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1:    Tổ chức tiết  thực hành 

	- GV chia nhóm HS, mỗi nhóm 3 – 4 HS. Mỗi nhóm ngồi 1 máy.

- Dặn dò HS làm việc nghiêm túc theo sự hướng dẫn của GV.

- Yêu cầu HS chuẩn bị khởi động máy tính (GV Đóng nguồn điện)
	- HS thực hiện, ngồi vào máy của nhóm mình theo yêu cầu của GV

- HS chú ý
- HS thực hiện khởi động máy

	* Hoạt động 2:    Thực hành

	d) Cửa sổ:

- GV hướng dẫn HS kếch hoạt biểu tượng My Document hoặc biểu tượng My Computer. Giải thích cho HS nhận biết các thành phần chínhcủa cửa sổ và thực hiện:

+ Tìm các nút tương ứng để thu nhỏ, phóng to hoặc Đóngcửa sổ.

+ Di chuyển cửa sổ bằng cách đưa con trỏ lên thanh tiêu đề kéo thả Đến Vị trí mong muốn.

e) Kết thúc phiên làm việc 

- GV hướng dẫn HS thực hiện các bước sau để kết thúc phiên làm việc:

+ Nháy chuột nút Start\Log off

+ Nháy nút Log off

g) Ra khỏi hệ thống

- GV yêu cầu HS ra khỏi hệ thống như thực hiện lệnh tắt máy mà GV đã hướng dẫn tế những bài học trước.

- GV có thể cho HS khởi động máy và thực hành lại nếu cần thời gian
	- HS thực hiện

- HS tìm hiểu, nhận biết các thành phần chínhcủa cửa sổ như: Thanh tiêu ĐỀ, thanh bảng chọn, thanh công cụ, thanh cuốn, các nút điều khiển.

- HS thực hành và đổi chếo cho các thành viên trong nhóm.

- HS thực hiện theo hướng dẫn của GV

- HS thay đổi cho nhau và làm lại

- HS thực hiện:

+ Nháy nút Start

+ Chọn Turn off Computer

+ Chọn Turn off

- HS thực hiện




D - CỦNG CỐ

- Hệ thống lại tất cả các thao tác đã thực hành.

E -  HƯỚNG DẪN  VỀ NHÀ
- Thực hành  lại các thao tác nếu có điều kiện.

Diễn Hải, ngày  13  tháng  11  năm 2011
Tiết  28                           

BÀI TẬP

I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Học sinh hiểu và giải được các bài tập có liên quan Đến Hệ điều hành.

- Học sinh làm bài để hiểu và nắm vững hơn  về tổ chức thông tin trên máy.

2. Kỹ năng
-  Học sinh có khả năng giải được các bài tập cùng dạng.

3. Thái độ
-  Học sinh có tác phong nghiêm túc trong học tập.

II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, bảng phụ.

2. Học sinh: Ôn lại lý thuyết và nghiên cứu trước các bài tập trong SGK.

III -  PHƯƠNG PHÁP
-  GV đưa ra yêu cầu và hướng dẫn -  HS giải bài.

IV -  TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
A - ỔN ĐỊNH LỚP

B - KIỂM TRA BÀI CỦ
? Các cách đặt tay ở các hàng phím trên bàn phím.

? Khái niệm Hệ điều hành.

C - BÀI MỚI

	HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
	NỘI DUNG

	GV: Ra bài tập, hướng dẫn sơ bộ và yêu cầu học sinh làm tại lớp.

Hướng dẫn giải:

      Trước hết học sinh phải nhớ lại Kiến thức nào là Hệ điều hành? Như vậy phần mềm học gõ bàn phím bằng 10 ngón tay không phải là Hệ điều hành.

     Vì nó không điều khiển mọi hoạt động của máy tính cóng như việc thực hiện các phần mềm khác.

GV: Ra bài tập và hướng dẫn học sinh cách giải bài.

Hướng dẫn giải:

    Đây là một câu hỏi dạng mở rộng, là học sinh lớp 6 các em có ít kĩ năng với những bài dạng này nên giáo viên cần gợi ý sao cho các em hiểu được tài nguyên máy tính là tất cả các thiết bị phần cứng, phần mềm và dữ liệu có trên máy tính.

GV: Ra bài tập, hướng dẫn sơ bộ và yêu cầu học sinh làm tại lớp.

GV: Ra yêu cầu ĐÓbài, hướng dẫn sơ bộ và yêu cầu học sinh làm tại lớp.


	Bài 1: Bài 5 trang 41

Phần mềm học gõ bàn phím bằng 10 ngón có phải là Hệ điều hành không? vì sao?

Bài 2: Bài 6 trang 43
Em hãy liệt kê các tài nguyên của máy tính theo sự hiểu biết của mình.

Bài 3: Bài 4 trang 47
Trong một đĩa cứng có thể tồn tại hai tệp hoặc hai thư mục có tên giống nhau được hay không?

Lời giải:

Không. (nếu tính cả đường dẫn).

Bài 4: Bài 2 trang 51

CÓ cách nào để biết rằng hiện tại em mở bao nhiêu cửa sổ trong Windows? Nêu rơ cách nhận biết.

Lời giải:

Mỗi cửa sổ đang mở sẽ được thể hiện bằng một nút trên thanh công việc.


D - CỦNG CỐ

-  Nhắc lại các Kiến thức lý thuyết đã học và các cách làm 1 bài tập Tin học.

E -  HƯỚNG DẪN  VỀ NHÀ
- Xem lại các dạng bài tập và chuẩn bị Bài thực hành số 3.
V - RÚT KINH NGHIỆM

- Học sinh nắm được bài và thực hiện tốt yêu cầu.

- Thời gian đảm bảo

- Hoàn thành nội dung giáo án

Diễn Hải, ngày  16  tháng  11  năm 2011
Tiết  29:
BÀI THỰC HÀNH SỐ 3

CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC

I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Làm quen với hệ thống quản lý thư mục trong Windows XP.
2. Kỹ năng
-  Biết sử dụng My Computer để xem nội dung các thư mục.

3. Thái độ
-  Nghiêm túc trong việc học tập và có ? thức khi thực hành phòng máy.

II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy.

2. Học sinh: Học BÀI CỦ và đọc trước bài ở nhà.

III -  PHƯƠNG PHÁP
-  GV giới thiệu, ra yêu cầu – HS thực hành trực tiếp trên máy.

IV -  TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
A - ỔN ĐỊNH LỚP

B - KIỂM TRA BÀI CỦ
C - BÀI MỚI

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1:   Giới thiệu bài thực hành

	Như chúng ta đã biết, máy tính lưu trữ THÔNG TIN theo cấu trúc hình cây. Vậy để có được THÔNG TIN trong máy tính người dùng cần tạo ra các thông tin này. Các thao tác với nó như thị nào? Chúng ta cùng làm bài thực hành: Các thao tác với thư mục.

	* Hoạt động 2:    Tổ chức thực hành 

	- GV chia nhóm HS, mỗi nhóm 3 – 4 HS. Mỗi nhóm ngồi 1 máy.

- Dặn dò HS làm việc nghiêm túc theo sự hướng dẫn của GV.

- Yêu cầu HS chuẩn BỊ khởi động máy tính
	- HS thực hiện, ngồi vào máy của nhóm mình theo yêu cầu của GV

- HS chú ý
- HS thực hiện khởi động máy

	* Hoạt động 3:    Thực hành

	a) Sử dụng My Computer

- GV giải thích: Để xem những gì có trên máy tính, ta sử dụng my computer hoặc Windows Exploer.

- Yêu cầu HS nháy đúp chuột biểu tượng My computer.

- Yêu cầu HS nháy nút Folders trên thanh công cụ.

- GV giải thích
b) Xem nội dung đĩa:

- Yêu cầu HS thực hiện các thao tác xem nội dung đĩa.

c) Xem nội dung thư mục:

- Yêu cầu HS thực hiện các thao tác xem nội dung thư mục.

- GV giải thích các thao tác cho HS hiểu.

d) Tạo thư mục mới:

- GV hướng dẫn HS các thao tác tạo thư mục

- Yêu cầu HS thực hiện

e) Đổi tên thư mục:

- Hướng dẫn HS các bước đổi tên thư mục

- GV giải thích
g) Xóa thư mục:

- GV hướng dẫn các bước xoá thư mục.

- GV giải thích và nhắc nhở HS thực hiện các thao tác.
	- HS chú ý
- HS thực hiện quan sát cửa sổ My computer

- HS thực hiện và quan sát

- HS thực hiện

- HS thực hiện

- HS thực hành

- HS chú ý, thực hiện

- HS thực hiện theo yêu cầu của GV

- HS thực hiện

- HS chú ý, thực hiện


D - CỦNG CỐ

- Hệ thống lại tất cả các thao tác đã thực hành.

E -  HƯỚNG DẪN  Về NHÀ
- Thực hành  lại các thao tác nếu có điều kiện.

Diễn Hải, ngày  19  tháng  11  năm 2011
Tiết  30
BÀI THỰC HÀNH SỐ 3

CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC

I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Làm quen với hệ thống quản lý thư mục trong Windows XP.
2. Kỹ năng
-  Biết tạo thư mục mới, đổi tên và xoá thư mục đã có.

3. Thái độ
-  Nghiêm túc trong việc học tập và có ? thức khi thực hành phòng máy.

II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy.

2. Học sinh: Nghiên cứu lý thuyết trước khi vào thực hành.

III -  PHƯƠNG PHÁP
-  GV giới thiệu, ra yêu cầu – HS thực hành trực tiếp trên máy.

IV -  TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
A - ỔN ĐỊNH LỚP

B - KIỂM TRA BÀI CỦ
? Thao tác xem nội dung đĩa và nội dung thư mục.

C - BÀI MỚI

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1:    Tổ chức tiết  thực hành 

	- GV chia nhóm HS, mỗi nhóm 3 – 4 HS. Mỗi nhóm ngồi 1 máy.

- Yêu cầu HS làm việc nghiêm túc theo sự hướng dẫn của GV.

- Yêu cầu HS chuẩn BỊ khởi động máy tính (GV Đóng nguồn điện)
	- HS thực hiện, ngồi vào máy của nhóm mình theo yêu cầu của GV

- HS chú ý
- HS thực hiện khởi động máy

	* Hoạt động 2:    Thực hành

	- GV yêu cầu HS thực hành các thao tác và GV đã hướng dẫn tế tiết trước.

- GV đi tếng nhóm hướng dẫn những sai xét cho HS

- Yêu cầu HS làm bài tập tổng hợp:

+ Sử dụng My computer để xem nội dung của đĩa C

+ Tạo thư mục mới có tên là NgocHa trong thư mục gốc C

+ Đổi tên thư mục NgocHa thành thư mục Albumcuaem

+ Xoá thư mục Albumcuaem vửa đổi tên trong bước 3.

- GV hướng dẫn, uốn nắn cho HS.

- Yêu cầu HS làm việc nghiêm túc, đúng với yêu cầu của bài thực hành.

- Yêu cầu tếng HS làm thực hành và đổi cho các bạn thành viên trong nhóm.

- Yêu cầu HS chú ý quan sát bạn làm và có nhận xét đánh giá kết quả của các thành viên trong nhóm
	- HS thực hiện

- HS chú ý
- HS làm bài tập theo yêu cầu của GV

- HS thực hành

- HS thực hiện

- HS thực hiện theo yêu cầu của GV


D - CỦNG CỐ

- Hệ thống lại tất cả các thao tác đã thực hành.

E -  HƯỚNG DẪN  Về NHÀ
- Thực hành  lại các thao tác nếu có điều kiện máy tính ở nhà.
Diễn Hải, ngày  22  tháng  11  năm 2011
Tiết  31:
BÀI THỰC HÀNH SỐ 4
CÁC THAO TÁC VỚI TỆP TIN

I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức
-  Các tệp tin và cách quản lý các tệp tin trong Windows XP.
2. Kỹ năng
-  Thực hiện được các thao tác đổi tên, xoá, sao chép và di chuyển tệp tin.

3. Thái độ
-  Nghiêm túc trong việc học tập và có ? thức khi thực hành phòng máy.

II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy.

2. Học sinh: Nghiên cứu lý thuyết trước khi vào thực hành.

III -  PHƯƠNG PHÁP
-  GV giới thiệu, ra yêu cầu – HS thực hành trực tiếp trên máy.

IV -  TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
A - ỔN ĐỊNH LỚP

B - KIỂM TRA BÀI CŨ
? Các bước của thao tác xoá thư mục.

C - BÀI MỚI

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1:    Tổ chức thực hành 

	- GV chia nhóm HS, mỗi nhóm 3 – 4 HS. 

- Yêu cầu mỗi nhóm ngồi một máy tính như GV đã sắp xếp tế những tiết thực hành trước.

- Dặn dò HS làm việc nghiêm túc theo sự hướng dẫn của GV.

- Yêu cầu HS chuẩn BỊ khởi động máy tính
	- HS thực hiện chia nhóm
 - Các nhóm ngồi vào máy của nhóm mình theo yêu cầu của GV

- HS chú ý
- HS thực hiện khởi động máy

	* Hoạt động 2:    Thực hành

	a) Khởi động My computer:

- GV yêu cầu HS khởi động My computer (tương tự tiết học trước)

- Mở một thư mục có chứa ít nhất 1 tệp tin (My document)

b) Đổi tên tệp tin, xóa tệp tin.

- GV hướng dẫn HS cách đổi tên tệp tin và xóa tệp tin tương tự như thư mục.

- GV lưu ý HS: Không đổi phần mở rộng của tệp tin mới.

- GV yêu cầu HS xoá tệp tin tương tự xóa thư mục.

c) Sao chép tệp tin vào thư mục khác:

- GV hướng dẫn HS sao chép tệp tin.

- Yêu cầu HS thực hiện theo các bước.

d) Di chuyển tệp tin sang thư mục khác.

- GV hướng dẫn HS thao tác di chuyển tệp tin.

- GV lưu ý HS các thao tác này đối với thư mục cóng tương tự.

e) Xem nội dung tệp và chạy chương trình:

- GV hướng dẫn HS cách xem nội dung tệp bằng cách nháy đúp chuột vào tên hoặc biểu tượng của tệp tin

- Lưu ý HS: Nếu tệp tin là chương trình thì khi nháy đúp chuột chương trình sẽ khởi động.
	- HS thực hiện

- HS thực hiện theo y/c của GV (Nháy đúp chuột vào biểu tượng My Document)

- HS thực hiện:

+ Nháy phải chuột vào tệp tin

+ Chọn Rename

+ Gõ tên tệp tin mới

- HS chú ý
- HS thực hiện

- HS thực hiện:

+ Chọn tệp tin cần sao chép
+ Chọn Copy

+ Chuyển Đến thư mục sẽ chứa tệp mới.

+ Chọn Paste

- HS thực hiện:

+ Chọn tệp tin cần di chuyển

+ Chọn Cut

+ Chuyển Đến thư mục sẽ chứa tệp mới.

+ Chọn Paste

- HS chú ý
- HS thực hiện:

Mỗi tệp tin sẽ được mở một cửa sổ riêng.

- HS chú ý



D - CỦNG CỐ

- Hệ thống lại tất cả các thao tác đã thực hành.

E -  HƯỚNG DẪN  VỀ NHÀ
- Thực hành  lại các thao tác nếu có điều kiện máy tính ở nhà.

Diễn Hải, ngày  25  tháng  11  năm 2011
Tiết 32
Bài thực hành số 4
CÁC THAO TÁC VỚI TỆP TIN

I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức
-  Các tệp tin và cách quản lý các tệp tin trong Windows XP.
2. Kỹ năng
-  Thực hiện được các thao tác di chuyển tệp tin, xem nội dung tệp và chạy chương trình.

3. Thái độ
-  Nghiêm túc trong việc học tập và có ? thức khi thực hành phòng máy.

II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy.

2. Học sinh: Nghiên cứu lý thuyết trước khi vào thực hành.

III -  PHƯƠNG PHÁP
-  GV giới thiệu, ra yêu cầu – HS thực hành trực tiếp trên máy.

IV -  TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
A - ỔN ĐỊNH LỚP

B - KIỂM TRA BÀI CỦ
? Các bước của thao sao chép tệp tin sang thư mục khác.

C - BÀI MỚI

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1:    Tổ chức tiết  thực hành 

	- GV chia nhóm HS, mỗi nhóm 3 – 4 HS. Mỗi nhóm ngồi 1 máy.

- Yêu cầu HS làm việc nghiêm túc theo sự hướng dẫn của GV.

- Yêu cầu HS chuẩn BỊ khởi động máy tính (GV Đóngnguồn điện)
	- HS thực hiện, ngồi vào máy của nhóm mình theo yêu cầu của GV

- HS chú ý
- HS thực hiện khởi động máy

	* Hoạt động 2:    Thực hành

	- GV yêu cầu HS thực hành các thao tác và GV đã hướng dẫn tế tiết trước.

- GV đi tếng nhóm hướng dẫn những sai xét cho HS

- Yêu cầu HS làm việc đúng yêu cầu thực hành, không làm việc khác.

- GV hướng dẫn, uốn nắn cho HS.

- Yêu cầu HS làm việc nghiêm túc, đúng với yêu cầu của bài thực hành.

- Yêu cầu HS làm bài tập tổng hợp:

- Yêu cầu tếng HS làm thực hành và đổi cho các bạn thành viên trong nhóm.

- GV hướng dẫn HS các nhóm làm việc

- Yêu cầu HS chú ý quan sát bạn làm và có nhận xét đánh giá kết quả của các thành viên trong nhóm.

- GV khuyến khích những HS thực hành tốt, có khen chê rơ ràng và có nhận xét kết quả.
	- HS thực hiện

- HS chú ý
- HS làm việc theo yêu cầu của GV.

- HS chú ý, làm việc

- HS làm bài tập tổng hợp:

+ Tạo 2 thư mục với tên là Album cua em và NgocHa trong thư mục My Document.

+ Mở một thư mục khác có chứa ít nhất một tệp tin. Sao chép tệp tin ĐÓvào thư mục Album cua em.

+ Di chuyển tệp tin tế thư mục Album cua em sang thư mục NgocHa

+ Đổi tên tệp tin Và được di chuyển vào thư mục NgocHa sau đó xoá tệp tin.
+ Xoá cả 2 thư mục Album cua em và thư mục NgocHa.

- HS thực hiện

- HS chú ý



D - CỦNG CỐ

- Hệ thống lại tất cả các thao tác đã thực hành.

E -  HƯỚNG DẪN  VỀ NHÀ
- Thực hành  lại các thao tác nếu có điều kiện máy tính ở nhà.

- Ôn lại các Kiến thức có, chú ý các thao tác để chuẩn BỊ tốt cho bài kiểm tra thực hành.

Diễn Hải, ngày  29  tháng  11  năm 2011
Tiết 33:
KIỂM TRA THỰC HÀNH

I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức
-   Học sinh nắm vững được các Kiến thức cơ bản nhất  Về Hệ điều hành trong Windows XP.
2. Kỹ năng
-   Biết và thực hành tốt các thao tác với máy tính.

-   Thành thục với các thao tác xem nội dung, đổi tên, sao chép, di chuyển hay xoá đối với thư mục và tệp tin.

3. Thái độ
-  Nghiêm túc trong việc học tập, có ? thức khi thực hành phòng máy.

II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy.

2. Học sinh: Nghiên cứu lý thuyết trước khi vào thực hành.

III -  PHƯƠNG PHÁP
-  GV giới thiệu, ra yêu cầu – HS thực hành trực tiếp trên máy.

IV -  TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
A - ỔN ĐỊNH LỚP

B - KIỂM TRA BÀI CỦ
         C. ĐÓKIỂM TRA:

Câu hỏi:


1. Em hãy mở cửa sổ My computer (xem cửa sổ ở dạng 2 ngăn)


2. Xem nội dung ổ đĩa D


3. Xem nội dung thư mục bất kỳ nằm trong ổ đĩa D


4. Đóngcửa sổ My Computer


5. Mở cửa sổ Trường THCS Tây Hồ.


6. Tạo thư mục có tên là tên của em nằm trong thư mục Trường THCS Tây Hồ.


7. Đổi tên thư mục Và tạo thành tên BT Tin


8. Xóa thư mục BT Tin Và đổi tên


9. Di chuyển cửa sổ bằng cách thu nhỏ Và rồi di chuyển


10. Đóngcửa sổ Trường THCS Tây Hồ.

IV. Đáp án và thanh điểm:


* Đáp án:


1. Nháy đúp chuột biểu tượng My Computer. Nháy nút Folder trên thanh công cụ.


2. Nháy chuột ổ đĩa D


3. Nháy chuột thư mục bất kỳ cần xem nội dung


4. Nháy chuột vào nút Close


5. Nháy đúp chuột biểu tượng thư mục Trường THCS Tây Hồ.


6. Nháy phải chuột \ chọn New \ chọn Folder. Go tên thư mục cần tạo.


7. Nháy phải chuột vào thư mục cần đổi tên \ chọn Rename. Gõ tên BT Tin


8. Nháy chuột vào thư mục BT Tin cần xoá \ ấn phím Delete \ Yes


9. Nháy chuột nút thu nhỏ. Nhấn và giữ trái chuột vào thanh tiêu đó và di chuyển cửa sổ Đến Vị trí bất kỳ.


10. Nháy chuột nút close trên cửa sổ để Đếng. Hoặc vào File \ chọn close.


* Thang điểm:


HS thực hành 10 ý, mỗi ý đúng 1,0 điểm


Thực hành sai ý nào trừ mỗi ý 1,0 điểm


Thực hành chậm trừ mỗi ý 0,5 điểm


Thang điểm 10


Điểm của HS là điểm sau khi bị trừ.

D - CỦNG CỐ

E -  HƯỚNG DẪN  VỀ NHÀ
- Ôn lại các Kiến thức chuẩn bị cho bài ôn tập cuối kỳ.

Diễn Hải, ngày  02  tháng  12  năm 2011
ÔN TẬP

I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức
-  Học sinh nắm vững Kiến thức lý thuyết.

Windows XP.
2. Kỹ năng
-  Biết vận dụng thực hành tốt các thao tác với máy tính.

- Thành thục với các thao tác xem nội dung, đổi tên, sao chép, di chuyển hay xoá đối với thư mục và tệp tin.

3. Thái độ
-  Nghiêm túc, chú ý cao độ trong ôn tập, có ý thức khi thực hành phòng máy.

II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, bảng phụ, phòng máy.

2. Học sinh: Ôn lại tất cả các Kiến thức đã học trong học kỳ I.

III -  PHƯƠNG PHÁP
-  Thuyết trình, minh hoạ và thực hành trực tiếp trên máy.

IV -  TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
A - ỔN ĐỊNH LỚP

B - KIỂM TRA BÀI CỦ
C - BÀI MỚI

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1:    Ôn tập phần lý thuyết 

	- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi bài học.

? Tệp tin là gì? Các tệp tin trên đĩa có thể là những tệp nào?

?H: Em hãy nêu các biểu tượng chính trên nền màn hình?

?H: Nút Start nằm ở đâu? có cách nào để biết rằng hiện tại em đang mở bao nhiêu cửa sổ trong Windows?

- GV giải thích
	- HS hoạt động nhóm, đại diện nhóm trả lời:

+ Tệp tin là đơn  Về cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết BỊ lưu trữ

+ Tệp tin trên đĩa có thể là:

Các tệp hình ảnh

Các tệp âm thanh

Các tệp văn bản

Các tệp chương trình: Phần mềm học tập, trò chơi…

- HS trả lời:

Các biểu tượng chínhtrên nền màn hình là:

My Computer, My Document, Recycle bin.

- HS trả lời:

+ Nút Start nằm trên thanh công việc.

+ Để nhận biết hiện tại đang mở bao nhiêu cửa sổ trong Windows ta nhìn vào thanh công việc và bao nhiêu biểu tượng thì có bấy nhiêu cửa sổ đang mở.

	* Hoạt động 2:    Ôn tập phần Thực hành

	- GV yêu cầu HS khởi động máy tính.

- Yêu cầu HS làm bài tập thực hành tổng hợp trong SGK:

+ Sử dụng My Computer để xem nội dung ổ đĩa.

+ Tạo thư mục mới.

+ Đổi tên thư mục

+ Xoá thư mục.

- Yêu cầu HS làm bài tập 2:

+ Tạo 2 thư mục mới có tên là Album cua em và Ngoc Ha trong thư mục My Document.

+ Mở thư mục khác có chứa tệp tin. Sao chép tệp tin vào thư mục Album cua em.

+ Di chuyển tệp tin tế thư mục Album cua em sang thư mục NgocHa

+ Đổi tên tệp tin Và di chuyển vào thư mục Album cua em và NgocHa

- GV hướng dẫn HS các bước, sửa những sai xét, các bước HS chưa làm được.
	- HS thực hành khởi động máy

- HS thực hành thực hiện các bước theo hướng dẫn của GV

- HS thực hiện

- Các nhóm quan sát, trao đổi  Về các bước.

- HS thực hành và trao đổi.


D - CỦNG CỐ

- Hệ thống lại tất cả các Kiến thức lý thuyết, các thao tác đã thực hành.

E -  HƯỚNG DẪN  VỀ NHÀ
- Chuẩn BỊ tốt cho bài kiểm tra học kỳ I.
 Diễn Hải, ngày  06 tháng  12  năm 2011
Tiết 35,36:
KIỂM TRA HỌC KỲ I - ĐÓLÝ THUYếT
A- MỤC TIÊU
1. Kiến thức
-  Học sinh nắm vững Kiến thức của cả học kỳ I.

2. Kỹ năng
- Xử lý được mọi tình huống câu hỏi và bài tập trong nội dung Tin học 6 – Kỳ I.

3. Thái độ
-  Nghiêm túc làm bài kiểm tra, ? thức tập trung cao độ; phát huy hết khả năng, vốn Kiến thức.

B. HÌNH THỨC KIỂM TRA


- Kiểm tra trên giấy


- Trắc nghiệm kết quả

C - ĐÓBÀI


Câu hỏi:


Câu 1: Em hãy đánh dấu X vào ô trống tương ứng mỗi câu trả lời đúng sau:

a) Trong các câu sau những câu nào đúng?


- Thư mục có thể chứa tệp tin



(

- Tệp tin có thể chứa tệp tin khác


(

- Thư mục có thể chứa thư mục con

(

- Tệp tin luôn chứa các thư mục con

(

- Thư mục ngoài cùng gọi là thư mục mẹ
(

- ổ đĩa có thể chứa mọi thư mục và tệp tin
(
b) Một thư mục có thể chứa bao nhiêu tệp tinó

- 1 tệp tin







(

- 10 tệp tin






(

- Không hạn chế số lượng, chỉ phụ thuộc dung lượng bộ nhớ
(
Câu 2: 
Cho cây thông tin được lưu trữ như sau:


a) Em hãy viết đường dẫn Đến các thư mục: MônToán, MônLÝ, MônVăn, Môn Sử, Môn Địa.

b) Hãy viết đường dẫn Đến cá tệp tin BTlý.doc, BTĐịa.doc và LÝthuyếtĐịa.doc.

Câu 3: 

a) Em hãy cho biết HĐH là phần mềm hay phần cứng máy tính? HĐH có những nhiệm vụ gì đối với máy tính? Phần mềm nào được cài đặt đầu  tiên trong máy tính?

b) Em hãy cho biết nút Start nằm ở đâu trên nền màn hình? CÓ cách nào để biết rằng hiện tại em đang mở bao nhiêu cửa sổ trong Windows? Hãy nêu chi tiết cách nhận biết.

IV. Đáp án và thanh điểm:


* Đáp án:


Câu 1:
a) Các ý đúng là 1, 3, 5, 6




b) ý đúng là ý 3


Câu 2: 

a) Đường dẫn Đến các thư mục Môn Toán, MônLÝ, MônVăn, Môn Sử, Môn Địa là:


- C:/ Tổ TN\MônToán


- C:/ Tổ TN\MônLÝ

- C:/ Tổ XH\MônVăn


- C:/ Tổ XH\Môn Sử


- C:/ Tổ XH\Môn Địa

b) Đường dẫn Đến các tệp tin BTLÝ.doc, BTĐịa.doc, và LÝthuyếtĐịa.doc là:


- C:/ Tổ TN\MônLÝ\BTLÝ.doc


- C:/ Tổ XH\Môn Đia\BTđia.doc


- C:/ Tổ XH\Môn Đia\LÝthuyếtđia.doc

Câu 3: 


a) 


- HĐH là phần mềm máy tính

- Nhiệm vụ của HĐH là:


+ Điều khiển các TB phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình phần mềm.


+ Tạo môi trường giao tiếp giữa người dùng và máy tính.


+ Tổ chức và quản lý thông tin trong máy tính.


- Phần mềm HĐH được cài đặt đầu tiên trong máy tính.


b) Nút Start nằm trên thanh công việc ở đáy màn hình.


Để biết hiện tại đang mở bao nhiêu cửa sổ trong Windows ta nhìn vào thanh công việc. Trên thanh công việc có bao nhiêu biểu tượng thì có bấy nhiêu cửa sổ đang được mở trong Windows.


* Thang điểm:


Câu 1: 3,0 điểm. 
Trong đó:


Câu a 2,0 điểm (3 ý đúng được 1 điểm)



Câu b được 1,0 điểm (chọn đúng được 1 điểm, sai không có điểm)


Câu 2: 4,0 điểm. Trong đó:


Câu a gồm 5 ý, mỗi ý 0,5 điểm



Câu b gồm 3 ý, mối ý 0,5 điểm.


Câu 3:  3,0 điểm. Trong ĐÓ:


Câu a gồm 3 ý, mỗi ý đúng 0,5 điểm, sai không có điểm.



Câu b gồm 3 ý, mỗi ý đúng 0,5 điểm, sai không có điểm.




Diễn Hải, ngày  14  tháng  12  năm 2011
HỌC K̀ II

Chương 4

SOẠN THẢO VĂN BẢN

Tiết 37:
BÀI 13: LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN

I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức
-  Học sinh biết được vai trò của phần mềm soạn thạo văn bản, biết được Word là phần mềm soạn thảo văn bản, nhận biết được biểu tượng và biết cách khởi động Word.

-  Học sinh nhận biết và phân biệt được các thành phần cơ bản của cửa sổ Word.

2. Kỹ năng

-  Biết cách tạo văn bản mới, mở văn bản đã lưu trên máy tính, lưu văn bản và kết thúc phiên làm việc với Word.
3. Thái Độ
-  Hình thành phong cách học tập nghiêm túc, tập trung cao độ.

II - CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, hình ảnh, phòng máy.

2. Học sinh: Chuẩn bị nghiên cứu trước bài học.

III - PHƯƠNG PHÁP

-  Thuyết trình và minh hoạ.

IV- TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

A - ỔN ĐỊNH LỚP
B - KIỂM TRA BÀI CỦ
C - BÀI MỚI

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1:     Giới thiệu bài học

	Trong đời sống con người hàng ngày, soạn thảo văn bản là một nhu cầu không thể thi?u được, chúng ta cần viết một tờ đơn, tờ quảng cáo, một lá thư… Tế trước Đến nay ta đã làm theo cách truyền thống. Vậy thì ngày nay, con người đã có thể sử dụng máy tính để soạn thảo văn bản. Đây là bài đầu tiên trong chương học này và là chương học mới. Để biết được phần mềm hỗ trợ soạn thảo văn bản là gì và ta sử dụng nó như thị nào? Chúng ta cùng học bài “Làm  quen với soạn thảo văn bản”.

	* Hoạt động 2: Tìm hiểu văn bản và phần mềm soạn thảo văn bản

	- GV yêu cầu HS đọc THÔNG TIN SGK, quan sát tranh vẽ.

?H: Ngoài cách viết văn bản truyền thống ra, chúng ta có thể tạo văn bản bằng gì nữa?

?H: Vậy ta dùng phần mềm gì để soạn thảo văn bản 
-> GV kết luận và giải thích:

Microsoft word là phần mềm soạn thảo văn bản do hăng phần mềm Microsoft phát hành. Hiện nay Microsoft phát hành. Hiện nay Microsoft word được sử dụng phổ biến nhất trên thị giới. Microsoft word có nhiều phiên bản khác nhau, nhưng những tính năng cơ bản của chúng là như nhau.
	- HS đọc THÔNG TIN SGK, tìm hiểu liên tưởng thực tế.

- HS trả lời:

Ngoài cách truyền thống, chúng ta có thể tự tạo ra văn bản nhở sử dụng máy tính và phần mềm soạn thảo văn bản.

- HS trả lời:

Ta dùng phần mềm Microsoft word để soạn thảo văn bản.

- HS chú ý, ghi bài.

	* Hoạt động 3: Tìm hiểu cách khởi động Word

	- Yêu cầu HS đọc SGK để tìm hiểu cách khởi động máy tính.

?H: Ta khởi động Word bằng những cách nào?

- GV chỉ tranh cho HS thấy hoặc thực hành trực tiếp trên máy tính cho HS thấy.

- GV giới thiệu sau khi khởi động, word mở một văn bản trống, có tên tạm thời là Document 1, sẵn sàng để em nhập nội dung văn bản.
	- HS đọc THÔNG TIN SGK

- HS trả lời:

Ta khởi động word bằng một trong các cách sau:

+ Nháy đúp chuột lên biểu tượng W của word trên màn hình nền.

+ Nháy nút Start \All Programs\ Microsoft offic\ Microsoft word.

- HS chú ý và tìm hiểu, khởi động.

- HS chú ý


D - CỦNG CỐ

- Nhắc lại  Về Word, cách khởi động Word và các thành phần trên cửa sổ của Word.
E - HƯỚNG DẪN  VỀ NHÀ
-  Ôn tập lại các thao tác khởi động Word, và quan sát cửa sổ Word.

-  Đọc trước các mục 4, 5, 6 tiếp theo của bài. 

Diễn Hải, ngày  17  tháng  12  năm 2011
Tiết 38:
BÀI 13: LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN

I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức
-  Học sinh biết được Vị trí lưu giữ của các văn bản trong máy tính.

2. Kỹ năng

-  Biết cách mở một văn bản, lưu văn bản và đóng văn bản khi thực hành xong.

3. Thái Độ
-  Hình thành phong cách học tập nghiêm túc, tập trung cao độ.

II - CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy.

2. Học sinh: Chuẩn bị tốt Kiến thức có.

III - PHƯƠNG PHÁP

-  Thuyết trình, minh hoạ và thực hành trực tiếp trên máy tính.

IV- TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

A - ỔN ĐỊNH LỚP
B - KIỂM TRA BÀI CỦ
? Cách hởi động Word và các thành phần cơ bản có trên cửa sổ Word.

C - BÀI MỚI

	* Hoạt động1:  CÓ gì trên cửa sổ của Word?

	- GV giới thiệu tranh vẽ (hoặc trực tiếp trên máy tính) cửa sổ của Word.

- Yêu cầu HS quan sát tranh và tìm hiểu.

?H: Em nhìn thấy những gì trên cửa sổ màn hình Word?

- GV giới thiệu thêm và giải thích cho HS hiểu các bảng chọn và nút lệnh:

a) Bảng chọn: Được sắp xếp theo tếng nhóm trong các bảng chọn đặt trên thanh bảng chọn.

 Về dụ: Nháy bảng chọn File sẽ xuất hiện các bảng chọn khác đang được hiển thị.

b) Nút lệnh: Các nút lệnh thường dùng nhất được đặt trên thanh công cụ, mỗi nút lệnh có tên để phân biệt.
	- HS chú ý
- HS quan sát

- HS trả lời:

Trên cửa sổ word có:

+ Thanh bảng chọn

+ Thanh công cụ

+ Các nút lệnh

+ Thanh cuốn ngang

+ Thanh cuốn dọc

+ Con trỏ soạn thảo

+ Vùng soạn thảo…

- HS chú ý

	* Hoạt động 2:  Tìm hiểu mở văn bản

	- GV yêu cầu HS đọc và tìm hiểu SGK cách mở văn bản.

?H: Em mở văn bản đã có trên máy tính bằng cách nào?

- GV lưu ý HS:

Tên các tệp văn bản trong word có phần mở rộng (phần đuôi ngầm Định là .doc)
	- HS tìm hiểu SGK

- HS trả lời:

Để mở tệp đã có trên máy, nháy chuột vào nút Open trên thanh công cụ. Xuất hiện hộp thoại.

Em tìm tệp cần mở và nháy nút Open.

	* Hoạt động 3:  Tìm hiểu Lưu văn bản

	- GV yêu cầu HS đọc và tìm hiểu SGK cách lưu văn bản.

?H: Em lưu văn bản trên máy tính bằng cách nào?

- GV giải thích và làm mẫu cho HS quan sát.


	- HS tìm hiểu SGK

- HS trả lời:

Để lưu tệp văn bản trên máy, nháy chuột vào nút Save trên thanh công cụ. Xuất hiện hộp thoại.

Em tìm nơi cần lưu tệp và và gõ tên tệp vào mục File name. Sau ĐÓnháy nút Save.

	* Hoạt động 4:  Tìm hiểu kết thúc soạn thảo

	- GV yêu cầu HS tìm hiểu cách Đóngchương trình soạn thảo văn bản (mô tả hình vẽ SGK).

- GV yêu cầu HS thực hiện để ghi nhớ.
	- HS tìm hiểu:

Để kết thúc làm việc ta nháy chuột nút Close của cửa sổ màn hình.

- HS thực hiện


D - CỦNG CỐ

-  Các thao tác để mở một văn bản, lưu văn bản và kết thúc văn bản.

E - HƯỚNG DẪN  VỀ NHÀ
-  Thực hành lại các thao tác nếu có điều kiện với máy tính.

-  Hoàn thành các câu hỏi sau bài và đọc trước bài 14.

Diễn Hải, ngày  20  tháng  12  năm 2011
Tiết 39:
BÀI 14: SOẠN THẢO VĂN BẢN ĐƠN GIẢN

I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức
-  Học sinh biết được các thành phần cơ bản của một văn bản.

-  Nhận biết được con trỏ soạn thảo, vai trò của nó, cách di chuyển nó.

-  Biết các quy tắc soạn thảo văn bản bằng Word.
2. Kỹ năng

-  Biết cách gõ văn bản tiếng Việt.

3. Thái Độ
-  Hình thành phong cách học tập nghiêm túc, tập trung cao độ.

II - CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, tranh.

2. Học sinh: Chuẩn bị tốt Kiến thức có.

III - PHƯƠNG PHÁP

-  Thuyết trình và minh hoạ.

IV- TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

A - ỔN ĐỊNH LỚP
B - KIỂM TRA BÀI CỦ
? Các bước để lưu một văn bản Word trong máy tính.

C - BÀI MỚI

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1:     Tìm hiểu các thành phần của văn bản.

	- Yêu cầu HS đọc THÔNG TIN SGK, tìm hiểu các thành phần của văn bản.

?H: Các thành phần cơ bản của văn bản là gì?

- GV chú ý HS khi soạn thảo văn bản trên máy tính cần phân biệt:

+ Kế tự: là các con chữ, số, kế hiệu…

+ Dòng: là các tế nằm trên cùng một đường ngang tế lý trái sang.

+ Đoạn: Gồm nhiều câu và nhiều dòng liên tiếp. Khi soạn thảo bấm phím Enter để kết thúc đoạn văn bản.

4. Trang: Phần văn bản trên một trang in gọi là trang văn bản
	- HS tìm hiểu THÔNG TIN SGK

- HS trả lời:

Các thành phần cơ bản của văn bản là: Tế, Câu và Đoạn văn.

- HS chú ý

	* Hoạt động 2: Tìm hiểu Con trỏ soạn thảo

	- Y/c HS đọc và tìm hiểu THÔNG TIN SGK.

?H: Ta sử dụng gì để nhập nội dung văn bản vào máy tính?

- GV giải thích con trỏ soạn thảo là một vạch đứng nhấp nháy trên màn hình. Nó cho biết Vị trí của kế tự gõ vào.

- GV lưu ý HS: Cần phân biệt con trỏ soạn thảo với con trỏ chuột.

Nếu muốn chọn kế tự hay đối tượng vào văn bản, phải di chuyển con trỏ soạn thảo tới Vị trí cần chọn.

- HS lấy ví dụ và thực hiện trên máy tính cho HS quan sát thực tế.
	- HS tìm hiểu SGK

- HS trả lời:

Ta sử dụng bàn phím để nhập nội dung văn bản vào máy tính.

- HS chú ý.

- HS chú ý
- HS chú ý, quan sát.

	* Hoạt động 3: Tìm hiểu quy tắc gõ văn bản trong word

	- GV yêu cầu HS tìm hiểu SGK  Về quy tắc gõ văn bản trong word.

?H: Ta gõ văn bản theo quy tắc nào?

- GV giải thích
	- HS tìm hiểu

- HS trả lời:

Ta gõ theo các quy tắc sau:

+ Các dấu . , ; : ! ? … được gõ liền sát kế tự bên trái.

+ Các dấu ( “ < … gõ sát kế tự bên phải.

+ Các dấu ) “ > … gõ sát kế tự bên trái của nó.

+ Giữa các tế chỉ dùng 1 kế tự trống.

+ Chỉ ấn phím Enter khi hết đoạn văn bản. Không ấn Enter khi hết dòng.

	* Hoạt động 4:  Gõ văn bản chữ Việt

	- GV yêu cầu HS tìm hiểu SGK  Về cách gõ chữ tiếng Việt trên máy tính.

- GV giải thích: Trên bàn phím không có các phím có dấu nên khi gõ tiếng Việt ta gõ theo quy ước của nó. Cụ thể quy ước gõ tiếng Việt được thể hiện trong bảng SGK (GV có thể treo bảng phụ cho HS quan sát).

- GV giải thích thêm: Để hiển thị và in được tiếng Việt ta cần cần cài đặt sẵn phần mềm gõ tiếng Việt trên máy tính.
	- HS tìm hiểu

- HS chú ý và ghi bài, ghi nhớ cách gõ tiếng Việt trong máy tính để thực hành.

- HS chú ý và tìm hiểu


D - CỦNG CỐ

-  Các thành phần của một văn bản.

-  Quy tắc gõ văn bản trong Word.

-  Cách gõ văn bản chữ Việt.

E - HƯỚNG DẪN  VỀ NHÀ
-  Ôn tập lại bài theo hướng dẫn SGK.

-  Học thuộc bảng gõ chữ Việt (TELEX).

Diễn Hải, ngày  23  tháng  12  năm 2011
Tiết 40,41:
Bài thực hành số 5

VĂN BẢN ĐẦU TIÊN CỦA EM

I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Làm quen và tìm hiểu cửa sổ làm việc của Word, các bảng chọn, một số nút lệnh.

2. Kỹ năng

- Bước đầu tạo và lưu một văn bản chữ Việt đơn giản.

3. Thái Độ
-  Hình thành phong cách học tập nghiêm túc, tập trung cao độ trong thực hành.

II - CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy.

2. Học sinh: Chuẩn BỊ tốt Kiến thức lý thuyết.

III - PHƯƠNG PHÁP

- Hướng dẫn học sinh thực hành trực tiếp trên máy tính. 

IV- TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

A - ỔN ĐỊNH LỚP
B - KIỂM TRA BÀI CỦ
C - BÀI MỚI

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1:    Tổ chức tiết  thực hành 

	- GV chia nhóm HS, mỗi nhóm 3 – 4 HS. Mỗi nhóm ngồi 1 máy.

- Yêu cầu HS làm việc nghiêm túc theo sự hướng dẫn của GV.

- Yêu cầu HS chuẩn bị khởi động máy tính (GV Đóngnguồn điện).
	- HS thực hiện, ngồi vào máy của nhóm mình theo yêu cầu của GV

- HS chú ý
- HS thực hiện khởi động máy

	* Hoạt động 2:    Thực hành

	a) Khởi động Word và tìm hiểu các thành phần trên màn hình của word.

- GV hướng dẫn và yêu cầu HS khởi động Word.

- GV quan sát và hướng dẫn.

- Yêu cầu HS nhận biết các bảng chọn trên thanh bảng chọn. Mở một vài bảng chọn và di chuyển chuột để tự động mở các bảng chọn khác.

- Phân biệt các thanh công cụ của Word. Tìm hiểu các nút lệnh trên các thanh công cụ  Về
- Tìm hiểu một số chức năng trong các bảng chọn File: Mở, Đóngvà lưu tệp văn bản, mở văn bản mới.

- Chọn các lệnh File\Open và nháy nút lệnh Open trên thanh công cụ, suy ra sự tương tự giữa lệnh trong bảng chọn và nút lệnh trên thanh công cụ.

b) Soạn một văn bản đơn giản.

- GV yêu cầu HS thực hành gõ một đoạn văn bản tiếng Việt (nội dung đoạn văn như trong SGK).

- GV hướng dẫn các nhóm những sai xét cần mắc phải.

- Yêu cầu HS thực hành lưu văn bản với tên là Biendep.

- GV hướng dẫn và kiểm tra kết quả của HS.

- GV hướng dẫn HS các nhóm và chỉ ra những sai xét cần mắc phải.
	- HS thực hiện:

Nháy đúp chuột biểu tượng W

- HS các nhóm nhận biết và thực hành.

- HS thực hành và tìm hiểu.

- HS thực hành và tìm hiểu

- HS thực hành và tìm hiểu

- HS thực hành

- HS tiếp tục thực hành

- HS thực hành

- HS tìm hiểu, thực hành

- HS thực hành lần lượt theo thự tự các bước trong SGK.

	* Hoạt động 3:    Tổng kết bài thực hành – Dặn dò

	- GV yêu cầu HS Đóngcửa sổ làm việc, tắt máy tính theo lệnh tắt máy:

Vào Start\Turn off Computer\Turn off

-  Nhận xét tiết học thực hành, nêu ưu, khuyết điểm của các nhóm.

- Yêu cầu HS dọn vệ sinh phòng TH 

- Dặn dò HS  Về nhà chuẩn bị và tìm hiểu tiết sau thực hành tiếp

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 4:    Tổ chức tiết  thực hành 

	- GV chia nhóm HS, mỗi nhóm 3,4 HS. 

- Yêu cầu mỗi nhóm ngồi 1 máy.

- Yêu cầu HS làm việc nghiêm túc theo sự hướng dẫn của GV.

- Yêu cầu HS chuẩn BỊ khởi động máy tính (GV Đóngnguồn điện).
	- HS thực hiện, ngồi vào máy của nhóm mình theo yêu cầu của GV

- HS thực hành

- HS chú ý
- HS thực hiện khởi động máy

	* Hoạt động 5:    Thực hành

	- Yêu cầu HS khởi động Word 

- Yêu cầu HS tiếp tục thực hành nhập nội dung một đoạn văn bản tuỳ ? và lưu file văn bản vào trong máy.

- GV kiểm tra kết quả thực hành của HS các nhóm. Có nhận xét, đánh giá và cho điểm thực hành HS.

- Yêu cầu các thành viên trong nhóm đổi chếo cho nhau thực hành và sau đó nhận xét kết quả của các thành viên trong nhóm mình.

- Yêu cầu các nhóm đánh giá chếo các thành viên của nhóm khác. Chỉ ra được ưu và nhược điểm của nhóm mình.

c) Tìm hiểu cách di chuyển con trỏ soạn thảo và các cách hiển thị văn bản:

+ Yêu cầu HS tập di chuyển con trỏ soạn thảo trong văn bản bằng chuột và bàn phím.

+ Sử dụng thanh cuốn để xem các phần khác nhau của văn bản khi được phóng to.

+ Chọn các lệnh View -> Normal; View -> Print layout, View -> Outline để hiển thị văn bản trong các chế độ khác nhau.

+ Thu nhỏ kếch thước của màn hình soạn thảo.

+ Nháy nút phóng to, thu nhỏ màn hình để quan sát và thực hành

+ Đóngcửa sổ văn bản và thoát khỏi word.

- GV hướng dẫn HS các nhóm và chỉ ra những sai xét cần mắc phải.
	- HS thực hiện:

Nháy đúp chuột biểu tượng W

- HS thực hiện

- HS tiếp tục thực hành.

- HS thực hiện

- HS thực hiện

- HS thực hành và tìm hiểu

- HS thực hành

- HS tiếp tục thực hành

- HS thực hành

- HS tìm hiểu, thực hành

- HS thực hành lần lượt theo thự tự các bước trong SGK.

- HS thực hành


D - CỦNG CỐ

-  Khởi động Word và Soạn một văn bản đơn giản.

-  Cách di chuyển con trỏ soạn thảo và các cách hiển thị văn bản.

E - HƯỚNG DẪN  VỀ NHÀ
-   Về nhà thực hành lại các thao tác nếu có điều kiện.
Diễn Hải, ngày  30 tháng  01  năm 2012
Tiết 42:
BÀI 15: CHỈNH SỬA VĂN BẢN

I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức
-  Hiểu mục đích của thao tác chọn phần văn bản.

2. Kỹ năng

-  Biết các thao tác biên tập văn bản đơn giản: xoá, chọn và chọn.

3. Thái Độ
-  Học tập nghiêm túc, tập trung cao độ.

II - CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, tranh ảnh.

2. Học sinh: Đọc trước bài ở nhà.

III - PHƯƠNG PHÁP

-  Thuyết trình và minh hoạ.

IV- TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

A - ỔN ĐỊNH LỚP
B - KIỂM TRA BÀI CỦ
? Các thành phần trên màn hình của Word.

C - BÀI MỚI

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1:     Tìm hiểu Xoá và chọn thêm văn bản

	- GV yêu cầu HS đọc THÔNG TIN SGK, tìm hiểu cách xoá và chọn thêm văn bản.

?H: Để xoá văn bản em làm cách nào?

- GV giải thích thêm cho HS hiểu bằng sơ đồ SGK.

?H: Để chọn thêm văn bản vào một Vị trí em làm cách nào?

- GV lưu ý HS: 

+ Để xoá phần văn bản lớn hơn, nếu sử dụng phím Backspace hoặc phím Delete thì rất mất thời gian. Khi ĐÓta nên chọn (đánh dấu) phần văn bản cần xoá và nhấn phím Backspace hoặc phím Delete.

+ Hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi xoá nội dung văn bản.
	- HS đọc THÔNG TIN SGK, tìm hiểu

- HS tìm hiểu, trả lời:

Để xoá 1 vài kế tự em dùng phím Backspace hoặc phím Delete. Để xóa kế tự nằm trước con trỏ soạn thảo em dùng f?m Backspace, để xóa kế tự nằm sau con trỏ soạn thảo em dùng phím Delete.

- HS trả lời:

Để chọn thêm văn bản vào một Vị trí, em di chuyển con trỏ soạn thảo vào Vị trí đó và sử dụng bàn phím để gõ thêm nội dung.

- HS chú ý

	* Hoạt động 2: Tìm hiểu Chọn phần văn bản

	- GV yêu cầu HS tìm hiểu THÔNG TIN SGK.

- GV nêu nguyên tắc thực hiện với phần văn bản: Khi muốn thực hiện một thao tác ( Về dụ như xoá, chuyển Vị trí, thay đổi cách trình bày …) tác động Đến một phần văn bản hay thay đổi đối tượng nào đó, trước hết chọn phần văn bản hay đối tượng ĐÓ(cần gọi là đánh dấu).

?H: Vậy để chọn phần văn bản ta là thị nào?

- GV lưu ý HS: Nếu thực hiện thao tác mà kết quả không được như ? muốn: Em có thể khôi phục trạng thái của văn bản trước khi thực hiện thao tác đó bằng cách nháy nút lệnh Undo.

- GV hướng dẫn và yêu cầu HS thực hành các thao tác theo lý thuyết đã nêu.
	- HS tìm hiểu SGK

- HS chú ý
- HS trả lời:

+ Đặt con trỏ tại Vị trí bắt đầu

+ Kếo thả chuột Đến cuối phần văn bản cần chọn.

- HS chú ý
- HS thực hiện


D - CỦNG CỐ

-  Các cách xoá và chọn thêm văn bản.

-  Thao tác chọn một phần văn bản.

E - HƯỚNG DẪN  Về NHÀ
-  Ôn tập lại bài theo hướng dẫn SGK.

-  Đọc trước phần 3, 4.

Diễn Hải, ngày  02  tháng  02  năm 2012
Tiết 43:
BÀI 15: CHỈNH SỬA VĂN BẢN

I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức
-  Hiểu được khi nào cần sao chép, khi nào cần di chuyển.

2. Kỹ năng

-  Biết các thao tác biên tập văn bản đơn giản: sao chép và di chuyển.

  3. Thái Độ
-  Học tập nghiêm túc, tập trung cao độ.

II - CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, tranh ảnh.

2. Học sinh: Đọc trước bài ở nhà.

III - PHƯƠNG PHÁP

-  Thuyết trình và minh hoạ.

IV- TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

A - ỔN ĐỊNH LỚP
B - KIỂM TRA BÀI CỦ
? Thao tác chọn một phần văn bản.

C - BÀI MỚI

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1:     Tìm hiểu Sao chép văn bản

	- Yêu cầu HS đọc THÔNG TIN SGK tìm hiểu cách sao chép văn bản.

- GV giải thích: Sao chép văn bản là giữ nguyên phần văn bản đó ở Vị trí gốc, đồng thời sao nội dung đó vào Vị trí khác.

?H: Vậy, để sao chép phần văn bản vào Vị trí khác em làm thị nào?

- GV lưu ý HS: Em có thể chọn nút copy một lần và nháy Paste nhiều lần để sao chép cùng một nội dung vào nhiều Vị trí khác nhau.
	- HS tìm hiểu THÔNG TIN SGK

- HS chú ý
- HS trả lời:

Để sao chép phần văn bản vào Vị trí khác ta là như sau:

+ Chọn phần văn bản muốn sao chép.

+ Nháy nút Copy

+ Đưa con trỏ soạn thảo tới Vị trí cần sao chép.

+ Nháy nút Paste

- Hs chú ý

	* Hoạt động 2: Tìm hiểu Di chuyển văn bản

	- Yêu cầu HS đọc THÔNG TIN SGK tìm hiểu cách sao chép văn bản.

- GV giải thích: Di chuyển văn bản là ta di chuyển phần văn bản ở Vị trí gốc sang một Vị trí mới mà ở Vị trí gốc không cần văn bản nữa.

?H: Vậy, để di chuyển phần văn bản vào Vị trí khác em làm thị nào?

- GV lưu ý HS: Em có thể sao chép rồi xoá phần văn bản ở Vị trí gốc.

?H: Thao tác sao chép khác thao tác di chuyển ở bước nào?
	- HS tìm hiểu THÔNG TIN SGK

- HS chú ý
- HS trả lời:

Để di chuyển phần văn bản vào Vị trí khác ta là như sau:

+ Chọn phần văn bản muốn di chuyển

+ Nháy nút Cut

+ Đưa con trỏ soạn thảo tới Vị trí cần di chuyển

+ Nháy nút Paste

- Hs chú ý
- HS trả lời:

Thao tác sao chép khác thao tác di chuyển ở bước 2. 

Cần sao chép khác di chuyển ở chỗ: Sao chép thì văn bản ở Vị trí gốc không bị mất đi cần di chuyển thì văn bản ở Vị trí gốc BỊ mất đi.


D - CỦNG CỐ

-  Các bước sao chép một đoạn văn bản.

-  Các bước di chuyển một đoạn văn bản.

E - HƯỚNG DẪN  VỀ NHÀ
-  Ôn tập lại bài theo hướng dẫn SGK.

-  Chuẩn BỊ Bài thực hành 6.

Diễn Hải, ngày  05  tháng  02  năm 2012
Tiết 44-45
Bài thực hành số 6

EM TẬP CHỈNH SỬA VĂN BẢN

I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức
-  Luyện các thao tác mở văn bản mới hoặc văn bản đã lưu, nhập nội dung văn bản.

-  Thực hiện thao tác cơ bản để chỉnh sửa nội dung văn bản, thay đổi trật tự nội dung văn bản bằng các chức năng sao chép, di chuyển.

2. Kỹ năng

-  Luyện kĩ năng gõ văn bản tiếng Việt.

  3. Thái Độ
-  Hình thành phong cách học tập nghiêm túc, tập trung cao độ trong thực hành.

II - CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy.

2. Học sinh: Đọc trước Kiến thức lý thuyết.

III - PHƯƠNG PHÁP

- Thực hành trực tiếp trên máy.

IV- TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

A - KIỂM TRA BÀI CỦ
B - BÀI MỚI

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1:    Tổ chức tiết  thực hành 

	- GV chia nhóm HS, mỗi nhóm 3 – 4 HS. Mỗi nhóm ngồi 1 máy.

- Yêu cầu HS làm việc nghiêm túc theo sự hướng dẫn của GV.

- Yêu cầu HS chuẩn bị khởi động máy tính (GV Đóngnguồn điện).
	- HS thực hiện, ngồi vào máy của nhóm mình theo yêu cầu của GV

- HS chú ý
- HS thực hiện khởi động máy

	* Hoạt động 2:    Thực hành

	a) Khởi động Word và tạo văn bản mới.

- GV yêu cầu HS các nhóm khởi động Word.

- Yêu cầu HS gõ nội dung đoạn văn trong SGK.

- GV đi tếng nhóm, sửa sai cho HS nếu có mắc lỗi.

- Yêu cầu HS các nhóm lưu file văn bản này với tên là Bien

- GV chú ý, Quan sát HS làm việc, yêu cầu các bạn trong nhóm đổi chếo cho bạn khác để thực hành.

- GV yêu cầu HS quan sát lỗi chínhtả trong đoạn văn, nếu có sai phải sửa lỗi.

b) Phân biệt chế độ gỏ chọn hoặc chế độ gỏ Về
- GV chỉ cho HS thấy được chế độ gõ đó: Đặt con trỏ trước đoạn văn bản, nếu HS ấn phím Insert (nút OVR hiện rơ lên) thì khi gõ các tế chọn vào trước phần văn bản chọn tế các tế đằng sau sẽ BỊ mất đi.

- GV yêu cầu HS ấn lại phím Insert để nút ORV trên thanh trạng thái mờ đi. Khi đó ta chuyển  Về chế độ gõ b́nh thường. Khi ta chọn chữ thì Word tự động đẩy các tế ra sau và không BỊ ĐÓlên chữ khác nữ.

- GV nhận xét những ưu khuyết điểm của các nhóm, chỉ ra cho các nhóm thấy những ưu khuyết điểm của mình và sửa sai.

- Yêu cầu HS đánh giá kết quả thực hành của nhóm mình
	- HS khởi động word

- HS thực hành

- HS làm việc

- HS thực hiện lưu file văn bản.

- HS thực hành

- HS thực hành

- HS chú ý, làm thực hành để thấy được chế độ gõ ĐÓ(để xử lý khi mắc phải).

- HS thực hành và chú ý.

- HS thực hành, trao đổi với các thành viên trong nhóm và hỏi GV.

- HS chú ý
- HS đánh giá kết quả, báo cáo với GV 

	* Hoạt động 3:    Tổ chức tiết  thực hành 

	- GV chia nhóm HS, mỗi nhóm 3 – 4 HS. Mỗi nhóm ngồi 1 máy.

- Yêu cầu HS làm việc nghiêm túc theo sự hướng dẫn của GV.

- Yêu cầu HS chuẩn BỊ khởi động máy tính (GV Đóngnguồn điện).
	- HS thực hiện, ngồi vào máy của nhóm mình theo yêu cầu của GV

- HS chú ý
- HS thực hiện khởi động máy

	* Hoạt động 4:    Thực hành

	* GV yêu cầu HS các nhóm khởi động Word.

c) Thực hành mở văn bản đã lưu và sao chép, chỉnh sửa nội dung văn bản.

* Yêu cầu HS mở văn bản có tên là Biendep.doc đã lưu trong bài thực hành trước. Trở lại  văn bản Bien.doc Và gõ tiết trước, sao chép toàn bộ nội dung của văn bản ĐÓvào cuối văn bản Biendep.doc

* Thay đổi trật tự các đoạn văn bản bằng cách sao chép hoặc di chuyển với các nút lệnh Copy, Cut và Paste để có thứ tự nội dung đúng (như trong SGK Ngữ văn 6 tập 2 trang 47).

- Yêu cầu HS chú ý thực hành. Hướng dẫn những sai xét cho HS.

* Yêu cầu HS lưu văn bản với tên có là (Biêndep.doc)

- Hướng dẫn HS chỉ việc nháy chuột vào nút Save để lưu văn bản.

d) Thực hành gõ chữ Việt kết hợp với sao chép nội dung:

* Yêu cầu HS mở một file văn bản mới và gõ bài thơ như trong SGK (bài trăng ơi). Quan sát các câu thơ lặp lại để sao chép nhanh nội dung.

- Yêu cầu HS sửa các lỗi sai sau khi gõ xong nội dung.

- Yêu cầu HS lưu văn bản với tên là: Trang oi.

- GV nhận xét những ưu khuyết điểm của các nhóm, chỉ ra cho các nhóm thấy những ưu khuyết điểm của mình và sửa sai.

- Yêu cầu HS đánh giá kết quả thực hành của nhóm mình.
	- HS khởi động word

- HS thực hành

- HS thực hành

- HS thực hành, chú ý những sai xét cần mắc phải và sửa sai

- HS thực hành và chú ý.

- HS thực hành, trao đổi với các thành viên trong nhóm và hỏi GV.

- HS chú ý thực hành.

- HS thực hành lưu văn bản

- HS chú ý
- HS đánh giá kết quả, báo cáo với GV 


D - CỦNG CỐ

-  Chế độ gõ chọn,  Về
-  Các bước sao chép, chỉnh sửa và gõ chữ Việt.

E - HƯỚNG DẪN  VỀ NHÀ
-  Thực hành lại với các thao tác nếu có điều kiện.
Diễn Hải, ngày  12  tháng  02  năm 2012
Tiết 46
BÀI 16: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN
I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức
-  Hiểu nội dung và mục tiêu của Định dạng văn bản.

-  Hiểu các nội dung Định dạng kế tự.

2. Kỹ năng

-  Thực hiện các thao tác Định dạng kế tự cơ bản.

3. Thái Độ
-  Học tập nghiêm túc, tập trung cao độ.

II - CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, tranh ảnh.

2. Học sinh: Đọc trước bài ở nhà.

III - PHƯƠNG PHÁP

-  Thuyết trình và minh hoạ.

IV- TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

A - ỔN ĐỊNH LỚP
B - KIỂM TRA BÀI CỦ
  C - BÀI MỚI

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1:     Tìm hiểu Định dạng văn bản

	- Yêu cầu HS đọc THÔNG TIN SGK, tìm hiểu nội dung Định dạng văn bản.

?H: Định dạng văn bản gồm mấy loại? Định dạng văn bản để làm gì?

- GV giải thích
	- HS đọc THÔNG TIN SGK và tìm hiểu.

- HS trả lời:

Định dạng văn bản gồm 2 loại: Định dạng kế tự và Định dạng đoạn văn bản.

Định dạng văn bản để thay đổi kiểu dáng, Vị trí các kế tự (con chữ, số…) nhằm đoạn văn dễ đọc, bố cục đẹp và người đọc dễ ghi nhớ nội dung cần thiết.

	* Hoạt động 2: Tìm hiểu Định dạng kế tự

	- Yêu cầu HS tìm hiểu SGK  Về Định dạng kế tự.

?H: Định dạng kế tự là chúng ta làm gì?

- GV giải thích: Định dạng kế tự bao gồm Định dạng Font chữ, CÓ chữ, Kiểu chữ và Màu chữ.

- GV giải thích có nhiều cách để Định dạng kế tự. Sau đây ta làm quen với 2 cách sau:

a) Sử dụng các nút lệnh

- GV yêu cầu HS quan sát tranh thanh Định dạng trong SGK (hoặc quan sát trực tiếp trên màn hình máy tính).

- GV giải thích cách Định dạng kế tự theo lần lượt các bước sau:

+ Chọn đoạn văn bản cần Định dạng.

+ Nháy chuột nút Font để chọn phông thích hợp.

+ Nháy chuột nút Size để chọn có chữ

+ Nháy chuột nút Bold (chữ đậm), Italic (chữ nghiêng), Underline (chữ gạch chân).

+ Nháy chuột nút Font Color (chọn màu chữ) …

b) Sử dụng hộp thoại

- GV hướng dẫn HS sử dụng hộp thoại để Định dạng:

Vào thực đơn Format\chọn Font

Xuất hiện hộp thoại Font.

?H: Trên hộp thoại Font có các lựa chọn Định dạng kế tự tương đương với các nút lệnh trên thanh công cụ  không?
	- HS tìm hiểu SGK

- HS trả lời:

Định dạng kế tự là thay đổi dáng vẻ của một hay một nhóm kế tự.

- HS chú ý
- HS chú ý
- HS quan sát và tìm hiểu

- HS chú ý và có thể thực hành thứ tự các bước để Định dạng.

- HS ghi nhớ các bước.

- HS chú ý và thực hiện

- HS trả lời:

Trên hộp thoại Font có các lựa chọn đương đương các nút lệnh trên thanh công cụ.

- HS chú ý


D - CỦNG CỐ

-  Khái niệm Định dạng.

-  Các cách Định dạng văn bản trong Word.

E - HƯỚNG DẪN  Về NHÀ
-  Ôn tập lại bài theo hướng dẫn SGK.

Diễn Hải, ngày  15  tháng 02  năm 2012
Tiết 47
BÀI 17: ĐỊNH DẠNG ĐOẠN VĂN BẢN
I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức
-  Biết các nội dung Định dạng đoạn văn bản.

2. Kỹ năng

-  Thực hiện được các thao tác Định dạng đoạn văn bản cơ bản.

  3. Thái Độ
-  Học tập nghiêm túc, tập trung cao độ.

II - CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, tranh ảnh.

2. Học sinh: Đọc trước bài ở nhà.

III - PHƯƠNG PHÁP

-  Thuyết trình và minh hoạ.

IV- TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

A - KIỂM TRA BÀI CỦ
B- BÀI MỚI

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1:     Tìm hiểu Định dạng đoạn văn

	- Yêu cầu HS đọc THÔNG TIN SGK, tìm hiểu nội dung Định dạng đoạn văn

?H: Theo em Định dạng đoạn văn là gì?

- GV đưa ra  Về dụ  Về Định dạng đoạn văn (qua màn hình máy tính hoặc tranh SGK) giải thích cho HS hiểu  Về Định dạng đoạn văn.

- GV chú ý HS: Khác với Định dạng kế tự, Định dạng đoạn văn tác động Đến toàn bộ đoạn văn bản mà con trỏ soạn thảo đang ở  Về
	- HS đọc THÔNG TIN SGK và tìm hiểu.

- HS trả lời:

Định dạng đoạn văn là thay đổi các tính chất sau đây của đoạn văn bản:

+ Kiểu căn lý
+ Vị trí lý của cả đoạn văn bản so với toàn trang.

+ Khoảng cách lý của dòng đầu tiên.

+ Khoảng cách Đến đoạn văn bản trên hoặc dưới.

+ Khoảng cách giữa các dòng trong đoạn văn bản.

	* Hoạt động 2: Tìm hiểu Sử dụng các nút lệnh để Định dạng đoạn văn

	- Yêu cầu HS tìm hiểu SGK  Về cách Định dạng đoạn văn.

- GV yêu cầu HS quan sát thanh công cụ Định dạng trên máy tính hoặc trên tranh vẽ SGK.

- GV giới thiệu các nút lệnh dùng để Định dạng đoạn văn:

+ Căn lý
+ Thay đổi lý cả đoạn văn

+ Khoảng cách dòng văn bản

- GV lưu ý HS ghi nhớ và thực hiện.
	- HS tìm hiểu.

- HS quan sát và tìm hiểu

- HS tìm hiểu và ghi nhớ để thực hành.

	* Hoạt động 3:    Định dạng đoạn văn bằng hộp thoại Paragraph

	- GV giới thiệu: Hộp thoại Paragraph được dùng để tăng hay giảm khoảng cách giữa các đoạn văn bản và thiết đặt khoảng cách thụt lý dòng đầu tiên của đoạn.

- Yêu cầu HS thực hiện và ghi nhớ các bước:

+ Chọn đoạn văn cần Định dạng

+ Vào Format\Paragraph. Xuất hiện hộp thoại.

+ Chọn các khoảng cách thích hợp trong ô Before (trước), After (sau) trên hộp thoại Paragraph.

+ Nháy nút OK.

?H: Hãy chỉ ra các lựa chọn Định dạng đoạn văn trên hộp thoại Paragraph và các nút lệnh trên thanh công cụ Định dạng?
	- HS chú ý, tìm hiểu.

- HS chú ý và thực hành tếng bước. Ghi nhớ và tìm hiểu.

- HS tìm hiểu và trả lời:

Các nút căn lý
Các nút Định dạng khoảng cách dòng văn bản…


C - CỦNG CỐ

-  Khái niệm Định dạng đoạn văn bản.

-  Các cách Định dạng đoạn văn bản trong Word.

D - HƯỚNG DẪN  VỀ NHÀ
-  Ôn tập lại bài theo hướng dẫn SGK.

Diễn Hải, ngày  18  tháng  02  năm 2012
Tiết 48
BÀI 17: ĐỊNH DẠNG ĐOẠN VĂN BẢN
I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức
-  Biết các nội dung Định dạng đoạn văn bản.

2. Kỹ năng

-  Thực hiện được các thao tác Định dạng đoạn văn bản cơ bản.

3. Thái Độ
-  Học tập nghiêm túc, tập trung cao độ.

II - CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, tranh ảnh.

2. Học sinh: Đọc trước bài ở nhà.

III - PHƯƠNG PHÁP

-  Thuyết trình và minh hoạ.

IV- TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

A - KIỂM TRA BÀI CỦ
? Thị nào là Định dạng đoạn văn bản. Mô tả cách sử dụng các nút lệnh để Định dạng đoạn văn bản. 

B - BÀI MỚI

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1:     Chữa bài tập

	- GV yêu cầu HS chữa bài tập SGK trong 2 bài 16, 17 mà GV đã giao  Về nhà.

Bài 1 (câu 3/88 SGK):

- Yêu cầu HS đọc ĐÓbài:

? CÓ cách nào để phân biệt một bộ phông chữ đã cài trong Windows có hỗ trợ tiếng Việt hay không?

- GV giải thích cho HS hiểu.

Bài 2 (câu 4/88 SGK):

? Hãy nêu các thao tác để Định dạng một phần văn bản với có chữ 13ptế
Bài 3 (câu2/91 SGK): 

- GV treo bảng phụ ĐÓbài tập.

- Yêu cầu HS tìm hiểu và lên bảng làm bài.

Bài 4 (câu 6/91 SGK):

? Em chỉ chọn một phần của đoạn văn bản và thực hiện một lệnh Định dạng đoạn văn. Lệnh đó có tác dụng đối với toàn bộ đoạn văn bản không?

- GV giải thích cho HS hiểu.
	- HS thực hiện

- HS đọc ĐÓbài tập

- HS các nhóm thảo luận và trả lời được:

CÓ cách để phân biệt một bộ phông chữ đã cài trong Windows có hỗ trợ tiếng Việt là: Nhìn vào biểu tượng font tiếng Việt. Nếu font chữ sáng (chữ V màu vàng) thì font tiếng Việt đang khởi đông. Nếu không thấy nghĩa là font tiếng Việt không hỗ trợ.

- HS tìm hiểu và trả lời:

+ Chọn đoạn văn cần Định dạng

+ Nhập có chữ 13pt vào nút lệnh Size.

- HS hoạt động nhóm
Đại diện nhóm lên bảng đi?n tác dụng của các nút lệnh dùng để Định dạng đoạn văn.

- HS trả lời:

V́ Định dạng đoạn văn bản ta chỉ cần nháy trỏ chuột vào vùng đoạn văn là được nên ta có thể chỉ chọn một phần của đoạn văn ta vẫn có thể có tác dụng với cả đoạn văn.

- HS chú ý

	* Hoạt động 2:   HS thực hành

	- GV chia nhóm HS, mỗi nhóm 3 – 4 HS. Mỗi nhóm ngồi 1 máy.

- Yêu cầu HS làm việc nghiêm túc theo sự hướng dẫn của GV.

- Yêu cầu HS chuẩn BỊ khởi động máy tính (GV Đóng nguồn điện).

- GV yêu cầu HS nhập một đoạn văn bản và thực hành Định dạng kế tự và Định dạng đoạn văn bản.

- GV nhắc nhở HS làm việc nghiêm túc và hướng dẫn những sai xét cho HS.

- GV kiểm tra kết quả thực hành của HS sau khi đã gần hết giờ học. 

- Yêu cầu HS Đóngcửa sổ làm việc sau khi đã gần hết giờ và chú ý GV dặn dò.
	- HS thực hiện, ngồi vào máy của nhóm mình theo yêu cầu của GV

- HS chú ý
- HS thực hiện khởi động máy

- HS thực hành

- HS thực hiện, chú ý những sai xét cần mắc phải.

- HS thực hiện


C - CỦNG CỐ

-  Cách sử dụng hộp thoại Paragraph để Định dạng đoạn văn bản.

D - HƯỚNG DẪN  VỀ NHÀ
-  Ôn tập lại bài theo hướng dẫn SGK.

-  Chuẩn BỊ cho Bài thực hành 7.
Diễn Hải, ngày  21  tháng  02  năm 2012
Tiết 49,50:
Bài thực hành số 7

EM TẬP TRÌNH BÀY VĂN BẢN

I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức
-  Củng cố lại Kiến thức  Về Định dạng văn bản và Định dạng đoạn văn bản.

2. Kỹ năng

-  Luyện tập các kĩ năng tạo văn bản mới.

-  Luyện các kĩ năng Định dạng kế tự, Định dạng đoạn văn.

3. Thái Độ
-  Học tập nghiêm túc, tập trung cao độ trong thực hành.

II - CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy.

2. Học sinh: Nghiên cứu bài trước khi Đến lớp.

III - PHƯƠNG PHÁP

-  Thực hành trực tiếp trên máy.

IV- TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

A - KIỂM TRA BÀI CỦ
B - BÀI MỚI

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1:    Tổ chức tiết  thực hành 

	- GV chia nhóm HS, mỗi nhóm 3 – 4 HS. Mỗi nhóm ngồi 1 máy.

- Yêu cầu HS làm việc nghiêm túc theo sự hướng dẫn của GV.

- Yêu cầu HS chuẩn BỊ khởi động máy tính (GV Đóngnguồn điện).
	- HS thực hiện, ngồi vào máy của nhóm mình theo yêu cầu của GV

- HS chú ý
- HS thực hiện khởi động máy

	* Hoạt động 2:    Thực hành

	a) Định dạng văn bản

- Yêu cầu HS các nhóm khởi động phần mềm Word để thực hành.

- Yêu cầu HS mở file văn bản có có tên là Biêndep.doc đã được làm tế những tiết trước để Định dạng văn bản giống như mẫu Định dạng SGK (hoặc có thể do HS tự sáng Kiến cách trình bày).

- GV yêu cầu HS:

+ Tiêu ĐÓcó phông chữ, kiểu chữ, màu chữ khác với phông chữ, kiểu chữ, màu chữ của nội dung văn bản. CÓ chữ của tiêu ĐÓlớn hơn nhiều so với có chữ của phần nội dung. Đoạn cuối cùng có màu chữ và kiểu chữ khác với nội dung.

+ Tiêu ĐÓcăn giữa trang. Các đoạn nội dung căn thẳng cả 2 lý, đoạn cuối cùng căn thẳng lý phải.

+ Các đoạn nội dung có dòng đầu thụt lý
+ Kế tự đầu tiên của đoạn nội dung thứ nhất có có lớn hơn và kiểu chữ đậm.

- Yêu cầu HS lưu văn bản với tên có.

- GV hướng dẫn những sai xét cho HS các nhóm, chỉ những sai xét cho HS rút kinh nghiệm.

- GV nhận xét kết quả thực hành của các nhóm và nêu cho HS các nhóm khác biết được mặt ưu và nhược điểm của nhóm  Về
- Yêu cầu HS các nhóm tự đánh giá kết quả của mình. Báo cáo kết quả với GV
	- HS các nhóm thực hiện

- HS thực hiện, làm thực hành

- HS chú ý thực hiện theo yêu cầu của GV.

- HS thực hiện

- HS thực hiện

- HS chú ý thực hành

- HS chú ý và rút kinh nghiệm

- HS nhận xét, báo cáo kết qủa thực hành.

	* Hoạt động 3:    Tổ chức tiết  thực hành 

	- GV chia nhóm HS, mỗi nhóm 3 – 4 HS. Mỗi nhóm ngồi 1 máy.

- Yêu cầu HS làm việc nghiêm túc theo sự hướng dẫn của GV.

- Yêu cầu HS chuẩn BỊ khởi động máy tính (GV Đóngnguồn điện).
	- HS thực hiện, ngồi vào máy của nhóm mình theo yêu cầu của GV

- HS chú ý
- HS thực hiện khởi động máy

	* Hoạt động 4:    Thực hành

	* Thực hành nội dungmới:

- Yêu cầu HS các nhóm khởi động phần mềm Word để thực hành.

- Yêu cầu HS mở file văn bản mới, sau đó gõ và Định dạng đoạn văn bản theo mẫu bài tập trong SGK tin học 6

- Yêu cầu HS làm việc nghiêm túc và các thành viên trong nhóm đổi cho các bạn để ít nhất mỗi người được thực hành một lần.

- Yêu cầu HS lưu văn bản với tên là Tre xanh.

- GV hướng dẫn những sai xét cho HS các nhóm, chỉ những sai xét cho HS rút kinh nghiệm.

- Yêu cầu HS tiếp tục làm việc

- GV nhận xét kết quả thực hành của các nhóm và nêu cho HS các nhóm khác biết được mặt ưu và nhược điểm của nhóm  Về
- Yêu cầu HS các nhóm tự đánh giá kết quả của mình. Báo cáo kết quả với GV.

- GV nhận xét kết quả của các nhóm HS. CÓ đánh giá và cho điểm các nhóm.
	- HS các nhóm thực hiện

- HS thực hiện, làm thực hành

- HS chú ý và thực hiện

- HS chú ý thực hiện theo yêu cầu của GV.

- HS làm việc và rút kinh nghiệm những lỗi cần mắc phải

- HS thực hành

- HS chú ý và rút kinh nghiệm

- HS nhận xét đánh giá kết quả của nhóm mình và nhóm bạn, báo cáo kết qủa thực hành với GV.

- HS chú ý nghe GV nhận xét, đánh giá kết quả.


C - CỦNG CỐ

-  Các kỹ năng với Định dạng văn bản.

D - HƯỚNG DẪN  VỀ NHÀ
-  Chuẩn bị cho tiết Bài tập.

Diễn Hải, ngày  24  tháng  02  năm 2012
Tiết 51:
BÀI TẬP

I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức
-  Củng cố lại Kiến thức  Về Định dạng văn bản và Định dạng đoạn văn bản.

2. Kỹ năng

-  Luyện tập các kĩ năng tạo văn bản mới, gõ nội dung văn bản và lưu văn bản.

-  Luyện các kĩ năng Định dạng kế tự, Định dạng đoạn văn.

3. Thái Độ
-  Học tập nghiêm túc, tập trung cao độ trong khi làm bài.

II - CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy.

2. Học sinh: Nghiên cứu bài trước khi Đến lớp.

III - PHƯƠNG PHÁP

-  Thuyết trình và thực hành trên máy.

IV- TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

A - ỔN ĐỊNH LỚP
B - KIỂM TRA BÀI CỦ
C - BÀI MỚI

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1:    Tổ chức tiết  thực hành 

	- GV tổ chức cho HS làm bài tập thực hành và ôn tập. Nhắc nhở HS làm việc nghiêm  túc và đạt hiệu quả

- GV chia nhóm HS, mỗi nhóm 3 – 4 HS. Mỗi nhóm ngồi 1 máy.

- Yêu cầu HS làm việc nghiêm túc theo sự hướng dẫn của GV.

- Yêu cầu HS chuẩn BỊ khởi động máy tính (GV Đóngnguồn điện).
	- HS chú ý và thực hiện

- HS thực hiện, ngồi vào máy của nhóm mình theo yêu cầu của GV

- HS chú ý
- HS thực hiện khởi động máy

	* Hoạt động 2:    Thực hành

	- Yêu cầu HS các nhóm khởi động phần mềm Word để thực hành.

- Yêu cầu HS mở file văn bản mới, sau đó gõ và Định dạng đoạn văn bản theo yêu cầu sau

Em hãy gõ một bài thơ hoặc bài hát mà em thích. Sau ĐÓĐịnh dạng kế tự và Định dạng đoạn văn sao cho phù hợp và đẹp mắt
- Yêu cầu HS làm việc nghiêm túc và các thành viên trong nhóm đổi cho các bạn để ít nhất mỗi người được thực hành một lần.

- Yêu cầu HS lưu văn bản với tên là tên của HS.

- GV hướng dẫn những sai xét cho HS các nhóm, chỉ những sai xét cho HS rút kinh nghiệm.

- Yêu cầu HS tiếp tục làm việc.

- Yêu cầu HS các nhóm đổi cho các bạn khác thực hành (mỗi người thực hành ít nhất 1 lần)

- GV nhận xét kết quả thực hành của các nhóm và nêu cho HS các nhóm khác biết được mặt ưu và nhược điểm của nhóm  Về
- Yêu cầu HS các nhóm tự đánh giá kết quả của mình. Báo cáo kết quả với GV.

- GV nhận xét kết quả của các nhóm HS. Có đánh giá và cho điểm các nhóm.
	- HS các nhóm thực hiện

- HS thực hiện, làm thực hành

- HS chú ý và thực hiện

- HS chú ý thực hiện theo yêu cầu của GV.

- HS thực hiện

- HS làm việc và rút kinh nghiệm những lỗi cần mắc phải

- HS thực hành

- HS thực hiện

- HS chú ý và rút kinh nghiệm

- HS nhận xét đánh giá kết quả của nhóm mình và nhóm bạn, báo cáo kết qủa thực hành với GV.

- HS chú ý nghe GV nhận xét, đánh giá kết quả.


D - CỦNG CỐ

-  Các kỹ năng với Định dạng kế tự và Định dạng đoạn văn bản.

E - HƯỚNG DẪN  VỀ NHÀ
- Ôn tập lại toàn bộ Kiến thức tế đầu chương chuẩn BỊ cho bài kiểm tra 1 tiết.
Diễn Hải, ngày  27  tháng  02  năm 2012
Tiết 52:
KIỂM TRA 1 TIẾT

A - MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Giúp học sinh làm quen được với phần mềm soạn thảo văn bản Word.

- Giao diện của phần mềm soạn thảo văn bản Word.

- Các khái niệm, các thành phần cơ bản trong Word.

2. Kỹ năng

- HS khởi động được phần mềm Word.

- Biết cách nhập và chỉnh sửa một văn bản đơn giản.

- Các thao tác Định dạng kế tự và Định dạng đoạn văn bản.

3. Thái độ

- Nghiêm túc, trung thực trong khi làm bài kiểm tra.

B -  HÌNH THỨC KIỂM TRA

- Kiểm tra trên giấy

- Trắc nghiệm kết quả

C – ĐỀ BÀI 

Phần I (5 điểm): Trắc nghiệm

Câu 1 (3 điểm)

Điền Đ (đúng) hoắc S (sai) với các câu sau:

 1. Khi di chuyển con trỏ chuột thì con trỏ soạn thảo cóng di chuyển theo.

 2. Khi gõ nội dung văn bản, máy tính tự động xuống hàng khi con trỏ soạn thảo tới lý phải.

 3. Em chỉ có thể trình bày nội dung văn bản bằng một vài phông chữ nhất Định.

 4. Khi soạn thảo văn bản trên máy tính, em phải trình bày văn bản ngay khi gõ nội dung văn bản.

 5. Phím Delete dùng để xoá kế tự đằng trước con trỏ soạn thảo.

 6. CÓ hai kiểu gõ chữ Việt: TELEX và VNI.

Câu 2 (2 điểm)

Điền từ vào chỗ trống trong những câu sau đây:

1. ...................................................... gồm các lệnh được sắp xếp theo tếng nhóm. 

2. Hàng liệt kê các bảng chọn được gọi là .............................................................

3. Định dạng văn bản gồm hai loại đó là: ...................................... và  ................................
Phần II (5 điểm): Tự luận

Câu 1 (2 điểm)

Nêu ý nghĩa của các nút lệnh sau:

	New: .....................................................................................

Open: ...................................................................................

Print: ....................................................................................

Undo: ...................................................................................
	Copy: ....................................................................................

Save: ......................................................................................

Cut: .........................................................................................

Paste: ....................................................................................


Câu 2 (1 điểm)

Liệt kê các hoạt động hàng ngày của em liên quan Đến soạn thảo văn bản.

Câu 3 (2 điểm)

Định dạng đoạn văn bản là gì? Tại sao phải Định dạng đoạn văn bảnó
D. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Phần I (5 điểm)

Câu 1 (3 điểm, mỗi câu đúng 0,5 điểm

S

Đ

S

S

S

Đ

Câu 2 (2 điểm, mỗi ? đúng 0,5 điểm)

1. Bảng chọn

2. Thanh bảng chọn

3. Định dạng kế tự (và) Định dạng đoạn văn bản

Phần II (5 điểm)

Câu 1 (2 điểm, mỗi ? đúng 0,25 điểm)

	New: Mở văn bản mới

Open: Mở văn bản có sẵn trong máy

Print: In nội dung văn bản

Undo: Quay lại 1 thao tác
	Copy: Sao chép văn bản

Save: Lưu văn bản

Cut: Di chuyển văn bản

Paste: Dán nội dung văn bản


Câu 2 (1 điểm)

Học sinh có thể kể các hoạt động sau: Làm bài tập  Về nhà, viết văn, chép chínhtả, soạn thảo văn bản trên máy tính...

Câu 3 (2 điểm) 

-  Học sinh trả lời được khái niệm Định dạng đoạn văn bản 

(1 điểm)

-  Giải thích được lý do cần phải Định dạng đoạn văn bản 

(1 điểm)

* KếT QUẢ

	Lớp
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu

	6A
	
	
	
	

	6B
	
	
	
	

	6C
	
	
	
	

	6D
	
	
	
	


D - CỦNG CỐ

E - HƯỚNG DẪN  VỀ NHÀ

Diễn Hải, ngày  01  tháng  03  năm 2012
Tiết 53:
BÀI 18: TRÌNH BÀY VĂN BẢN VÀ TRANG IN

I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức
-  Biết được một số khả năng trình bày văn bản của Word.

2. Kỹ năng

-  Hình thành trong học sinh kỹ năng quan sát, phân tếch.

3. Thái độ
-  Học tập nghiêm túc, tập trung cao độ trong giờ học.

II - CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy.

2. Học sinh: Nghiên cứu bài trước khi Đến lớp.

III - PHƯƠNG PHÁP

-  Thuyết trình và thực hành trên máy.

IV- TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

A - ỔN ĐỊNH LỚP
B - KIỂM TRA BÀI CỦ
C - BÀI MỚI

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1:     Tìm hiểu Trình bày trang văn bản

	- Yêu cầu HS tìm hiểu SGK  Về các cách trình bày trang văn bản.

?H: Em hãy nêu có mấy cách trình bày trang văn bảnó
?H: Em hãy nêu các yêu cầu cơ bản khi trình bày trang văn bản
- GV lưu ý HS không lầm lý trang với lý đoạn văn. LÝ đoạn văn được tính tế lý trang và có thể ra ngoài lý trang.
	- HS tìm hiểu

- HS trả lời:

CÓ 2 cách để trình bày trang văn bản ĐÓlà:

+ Trình bày trang đứng

+ Trình bày trang nằm ngang

- HS trả lời:

Các yêu cầu là:

+ Chọn hướng trang: Trang đứng hay nằm ngang

+ Đặt lý trang: Lê trái, phải, trên, dưới.

- HS chú ý

	* Hoạt động 2: Chọn hướng trang và đặt lý trang

	- Yêu cầu HS tìm hiểu SGK  Về cách chọn hướng trang và đặt lý trang.

- GV hướng dẫn HS: 

Để trình bày trang văn bản em thực hiện lệnh: Vào file\ Page setup

Xuất hiện hộp thoại:

+ Mục Margins: Chọn: 

Top: LÝ trên

Bothông tinom: LÝ dưới

Left: LÝ trái

Right: LÝ phải

+ Mục orientation:

Chọn Portrait: Hướng trang đứng

Chọn Landscape: Hướng trang ngang.

Sau đó chọn OK

- GV lưu ý HS:

Khi thao tác trên hộp thoại, em có thể xem hình hình hoạ ở góc dưới bên phải hộp thoại để thấy ngay tác dụng (Mục Preview).
	- HS tìm hiểu

- HS chú ý, ghi nhớ và thực hiện theo các bước.

- HS chú ý


D - CỦNG CỐ

-  Nhắc lại yêu cầu cơ bản khi trình bày trang văn bản.

E - HƯỚNG DẪN  Về NHÀ
- Học bài và đọc trước phần 2 và 3.
Diễn Hải, ngày  04  tháng  03  năm 2012
Tiết 54:
BÀI 18: TRÌNH BÀY VĂN BẢN VÀ TRANG IN

I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức
-  Biết cách thực hiện các thao tác chọn hướng trang và lý trang.

-  Biết cách xem trước khi in và sử dụng lệnh in.

-  Hiểu ? nghĩa của lệnh xem trước khi in.

2. Kỹ năng

-  Hình thành trong học sinh kỹ năng quan sát, phân tếch.

3. Thái độ
-  Học tập nghiêm túc, tập trung cao độ trong giờ học.

II - CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy.

2. Học sinh: Nghiên cứu bài trước khi Đến lớp.

III - PHƯƠNG PHÁP

-  Thuyết trình và thực hành trên máy.

IV- TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

A - ỔN ĐỊNH LỚP
B - KIỂM TRA BÀI CỦ
? Những yêu cầu cơ bản khi trình bày trang văn bản.

C - BÀI MỚI

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1:     Tìm hiểu In văn bản

	- Yêu cầu HS đọc thông tin SGK và tìm hiểu cách in văn bản.

?H: Để in văn bản em làm thị nào?

- GV lưu ý HS:

+ Để có thể in được, máy tính phải được nối với máy in và máy in phải được bật.

+ Trước khi in, người ta thường xem trước trên màn hình.

?H: Muốn xem trước khi in ta làm thị nào?

- GV giải thích thêm cho HS hiểu:

Ngoài lệnh in trên thanh công cụ ta có thể nháy chuột vào thực đơn File\chọn Print sẽ xuất hiện hộp thoại và khi ĐÓem có thể chọn được số trang in tuỳ ?.
	- HS đọc thông tin SGK, tìm hiểu

- HS trả lời:

Để in văn bản ta chỉ cần nháy chuột vào nút lệnh Print là toàn bộ văn bản sẽ được in ra trên máy in.

- HS chú ý
- HS trả lời:

Muốn xem trước khi in, em nháy nút print preview để kiểm tra trình bày của trang. Nháy các nút m?i lên lên, xuống để xem các trang. Nháy nút Close trên thanh công cụ để trở  Về chế độ xem b́nh thường.

- HS chú ý và tìm hiểu

	* Hoạt động 2: Bài tập

	- GV hướng dẫn HS làm bài tập SGK.

Câu 1: Nêu sự khác biệt của lý trang văn bản và lý đoạn văn bảnó
- GV giải thích
Câu 2: Hãy liệt kê một vài lệnh trình bày trang văn bản đơn giảnó
Câu 3: Một văn bản đã được trình bày với trang nằm ngang. Em có thể đặt lại văn bản ĐÓtheo hướng trang đứng được không? Nếu được thì cần thực hiện các thao tác nào?

- GV giải thích thêm

Câu 4: Một văn bản có 10 trang. Hãy thử tìm hiểu xem em có thể chỉ in 2 trang đầu của văn bản được không?

- GV giải thích, đây là vấn ĐÓkhi, các em tự tìm hiểu thêm theo hướng dẫn.

- GV hướng dẫn HS và lấy dẫn chứng trên máy hoặc tranh chụp minh hoạ.
	- HS thực hiện

- HS hoạt động nhóm, thảo luận nhóm và trả lời:

LÝ trang là phần giấy lý ngăn cách phần chữ và giấy. LÝ đoạn văn là khoảng cách tế phần chữ Đến lý trang.

- HS trả lời:

Để trình bày trang văn bản em nháy chuột vào File\chọn Page Setup sau ĐÓchọn các lựa chọn trình bày trang và lý cho trang in.

- HS trả lời được:

Ta có thể đặt lại trang thẳng đứng được. Ta vào lệnh File\Chọn Page setup sau ĐÓchọn lại lý trang và chọn hướng giấy dọc là Portrait.

- HS tìm hiểu, trả lời:

Ta thực hiện bằng cách vào lệnh File\chọn Print xuất hiện hộp thoại print.

Trong hộp thoại print em gõ số trang cần in vào mục Pages 


D - CỦNG CỐ

-  Gọi HS đọc phần ghi nhớ SGK trang 96.

E - HƯỚNG DẪN  Về NHÀ
- Học bài và đọc trước bài 19 “Tìm Kiếm Và Thay Thị”.
Diễn Hải, ngày  09  tháng  03  năm 2012
Tiết 55:
BÀI 19: TÌM KIẾM VÀ THAY THẾ
I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức
-  Biết được tác dụng và cách sử dụng các tính năng tìm kiếm và thay thị.

2. Kỹ năng

-  Thực hiẹn được các thao tác tìm kiếm và thay thị đơn giản trong văn bản.

3. Thái độ
-  Hình thành cho học sinh suy nghĩ, quan sát kỹ các lệnh để thay thị, tìm kiếm cho đúng.

-  Tập trung cao độ, nghiêm túc trong giờ học.

II - CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, bảng phụ.

2. Học sinh: Nghiên cứu bài trước khi Đến lớp, SGK, vở ghi.

III - PHƯƠNG PHÁP

-  Thuyết trình.

IV- TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

A - ỔN ĐỊNH LỚP
B - KIỂM TRA BÀI CỦ
C - BÀI MỚI

Đặt vấn đề: Hơn hẳn khi viết trên giấy, khi soạn thảo văn bản trên máy tếhn phần mềm sẽ cung cấp cho chúng ta nhiều công cụ sửa lỗi rất nhanh như: gõ tắt, kiểm tra lỗi chínhtả và ngữ pháp, tìm kiếm và thay thị...

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1:     Tìm kiếm và thay thị phần văn bản

	- GV yêu cầu HS đọc và tìm hiểu THÔNG TIN SGK.

?H: Để thực hiện tìm kiếm em làm như thị nào?

?H: Để thực hiện thay thị ta làm thị nào?

- GV giải thích cách làm

- GV làm mẫu trên màn hình máy tính để HS quan sát.
	- HS đọc và tìm hiểu THÔNG TIN SGK

- HS trả lời:

Để thực hiện tìm kiếm em làm như sau:

Chọn lệnh Edit\Find… Hộp thoại Find and Replace sẽ xuất hiện.

Sau đó thực hiện các bước:

+ Chọn mục Find: Gõ nội dung cần tìm mục Find What

+ Nháy vào Find next để tìm
+ Nháy Close để Đónghộp thoại

- HS trả lời:

Ta chọn lệnh Edit\Replace hộp thoại Find and Replace xuất hiện.

Sau ĐÓthực hiện các bước:

+ Gõ nội dung cần thay thị mục Find What.

+ Gõ nội dung thay thị mục Replace with.

+ Nháy nút Replace (thay thị tếng cụm tế), hoặc Replace All (thay thị tất cả).

+ Nháy close để Đónghộp thoại

- HS thực hành theo hướng dẫn của GV

	* Hoạt động 2: Bài tập

	- GV hướng dẫn HS làm bài tập SGK.

Câu 1: Nêu sự khác biệt giữa Find và lệnh Find and Replace

- GV giải thích
Câu 2: Hãy liệt kê các thao tác cần thực hiện để thay thị một cụm tế trong cả văn bảnó
- GV hướng dẫn và giải thích.

- GV hướng dẫn HS làm bài tập 3 và bài 4.  Sau ĐÓyêu cầu HS  Về nhà hoàn thành 2 bài tập này.
	- HS thực hiện

- HS hoạt động nhóm, thảo luận nhóm và trả lời:

Lệnh Find dùng để tìm kiếm, cần lệnh Find and Replace dùng để tìm kiếm và thay thị.

- HS trả lời:

Thao tác thực hiện để thay thị một cụm tế trong cả văn bản là:

+ Vào Edit\chọn Replace

+ Gõ cụm tế cần thay thị vào mục Find what

+ Gõ nội dung thay thị vào mục Replace with.

+ Nháy nút Replace All

-  HS chú ý và thực hiện 


D - CỦNG CỐ

-  Gọi HS đọc phần ghi nhớ SGK trang 98.

-  Nhắc lại các bước thực hiện lệnh tìm kiếm và thay thị.

E - HƯỚNG DẪN  VỀ NHÀ
- Làm bài tập 1 -> 3 trang 98 SGK.

-  Đọc trước bài 20.
Diễn Hải, ngày  12  tháng  03  năm 2012
Tiết 56:
BÀI 20: THÊM HÌNH ẢNH ĐỂ MINH HOẠ

I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức
-  Biết được tác dụng của việc minh hoạ bằng hình ảnh trong văn bản.

2. Kỹ năng

-  Thực hiện được các thao tác chọn hình ảnh vào văn bản.

3. Thái độ
-  Hình thành cho học sinh thái độ ham mê học hỏi, khám phá môn học.

II - CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, phiếu học tập, bảng phụ, phòng máy.

2. Học sinh: Nghiên cứu bài trước khi Đến lớp, SGK, vở ghi.

III - PHƯƠNG PHÁP

-  Thuyết trình, thực hành trên máy.

IV- TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

A - ỔN ĐỊNH LỚP
B - KIỂM TRA BÀI CỦ
? Nêu các bước để thực hiện thao tác tìm phần văn bản.

? Nêu các bước để thực hiện thao tác thay thị phần văn bản.

C - BÀI MỚI

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1:     Tìm hiểu Chọn hình ảnh vào văn bản

	- GV yêu cầu HS quan sát hình vẽ minh họa SGK. Đọc và tìm hiểu THÔNG TIN.

?H: Để chọn hình ảnh vào văn bản em thực hiện như thị nào

- GV hướng dẫn và giải thích cho HS cách làm

- GV lưu ý HS:

+ CÓ thể chọn nhiều loại hình ảnh khác nhau vào bất kỳ Vị trí nào trong văn bản.

+ CÓ thể sao chép, xoá hình ảnh hay di chuyển tới Vị trí khác trong văn bản như các phần văn bản khác (bằng nút lệnh Copy, Cut, Paste)
	- HS quan sát, tìm hiểu

- HS trả lời:

Để chọn hình ảnh vào văn bản em thực hiện theo các bước sau:

+ Đưa con trỏ soạn thảo vào Vị trí cần chọn hình ảnh

+ Chọn lệnh Insert\Picture\From File… Hộp thoại Insert Picture xuất hiện.

+ Chọn tệp đồ họa cần thiết và nháy Insert


D - CỦNG CỐ

-  Nhắc lại ưu điểm của việc chọn hình ảnh vào văn bản, các bước thực hiện.

E - HƯỚNG DẪN  VỀ NHÀ
- Hướng dẫn HS đọc trước phần 2 (học trong tiết sau)
Diễn Hải, ngày  15  tháng  03  năm 2012
Tiết 57:
BÀI 20: THÊM HÌNH ẢNH ĐỂ MINH HOẠ

I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức
-  Biết được các bước chỉnh sửa Vị trí của hình ảnh trên văn bản.

2. Kỹ năng

-  Thực hành thành thạo thao tác chỉnh sửa hình ảnh được chọn trên văn bản.

3. Thái độ
-  Hình thành cho học sinh thái độ ham mê học hỏi, khám phá môn học.

II - CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, phiếu học tập, phòng máy.

2. Học sinh: Nghiên cứu bài trước khi Đến lớp, SGK, vở ghi.

III - PHƯƠNG PHÁP

-  Thuyết trình, thực hành trên máy.

IV- TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

A - ỔN ĐỊNH LỚP
B - KIỂM TRA BÀI CỦ
? Nêu các bước chọn hình ảnh vào văn bản.

? Nêu các bước để thực hiện thao tác thay thị phần văn bản.

C - BÀI MỚI

	* Hoạt động 2: Thay đổi bố trừ hình ảnh trên trang văn bản

	- GV giải thích HS hiểu:

Thông thường hình ảnh được chọn vào văn bản theo một trong hai cách phổ biến:

a) Trên dòng văn bản

Trong kiểu bố trừ này, hình ảnh được xem như một kế tự tự đặc biệt và được chọn ngay tại Vị trí con trỏ soạn thảo.

b) Trên nền văn bản.

Hình ảnh nằm trên nền văn bản độc lập với văn bản. Hình ảnh được xem như một HCN và văn bản bao quanh HCN  Về
?H: Để thay đổi cách bố trừ hình ảnh em làm cách nào

- GV giải thích HS hiểu và làm thao tác mẫu để HS quan sát.
	- HS chú ý
- HS chú ý và tìm hiểu

- HS trả lời:

Để thay đổi cách bố trừ hình ảnh em thực hiện các bước sau:

+ Nháy chuột trên hình để chọn hình vẽ  Về
+ Chọn Format\Picture (hoặc Format\Autoshape). Hộp thoại Format Picture (hoặc Format Autoshape) xuất hiện, chọn Layout.

+ Chọn In line with text (nằm trên dòng văn bản) hoặc Square (hình vuông nằm trên nền văn bản).

+ Nháy OK

Sau ĐÓchọn kiểu bố trừ, em có thể di chuyển đối tượng đồ họa trên trang giấy bằng thao tác kếo thả chuột.




D - CỦNG CỐ

-  Học sinh đọc phần ghi nhớ SGK trang 102.

-  Nhắc lại các thao tác chỉnh sửa hình ảnh được chọn trên văn bản.

E - HƯỚNG DẪN  VỀ NHÀ
- Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi 3 trang 102 SGK.

- Ôn lại các thao tác và đọc trước bài thực hành 8.
Tiết 58

Bài thực hành 8

EM VIếT BÁO TƯỜNG

I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức
-  R?n kỹ năng tạo văn bản, biên tập, Định dạng và trình bày văn bản.

-  Thực hành chọn hình ảnh tế một tệp có sẵn vào văn bản.

2. Kỹ năng

-  Thực hiện thao tác tạo văn bản, Định dạng văn bản và trình bày văn bản.

3. Thái độ
-  Hình thành cho học sinh thái độ ham mê học hỏi, khám phá môn học.

II - CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy (máy có sẵn hình ảnh).

2. Học sinh: Kiến thức  Về Định dạng, trình bày trang văn bản.

III - PHƯƠNG PHÁP

-  Thực hành trên máy.

IV- TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

A - ỔN ĐỊNH LỚP
B - KIỂM TRA BÀI CỦ
? Nêu các bước thay đổi bố trừ hình ảnh trên văn bản.

C - BÀI MỚI

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1:    Tổ chức tiết  thực hành 

	- GV chia nhóm HS, mỗi nhóm 3 – 4 HS. Mỗi nhóm ngồi 1 máy.

- Yêu cầu HS làm việc nghiêm túc theo sự hướng dẫn của GV.

- Yêu cầu HS chuẩn BỊ khởi động máy tính (GV Đóngnguồn điện).
	- HS thực hiện, ngồi vào máy của nhóm mình theo yêu cầu của GV

- HS chú ý
- HS thực hiện khởi động máy

	* Hoạt động 2:    Thực hành

	* Gõ văn bản:

- GV yêu cầu HS các nhóm gõ nội dung một đoạn văn bản vào trong máy tính (phần văn bản giáo viên chuẩn BỊ sẵn một bài hát hoặc bài thơ mà HS đã thuộc). Yêu cầu HS lưu văn bản với tên gợi nhớ.

- GV quan sát HS các nhóm làm việc, chỉ những sai xét cho HS.

- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm. Mỗi thành viên trong nhóm làm một vài thao tác (gõ văn bản, Định dạng văn bản, chọn hình ảnh vào văn bản…).

- GV theo dơi HS làm việc, nhắc nhở HS những sai xét cần mắc phải.

* Chọn hình ảnh vào văn bản:

- Yêu cầu HS các nhóm chọn thêm hình ảnh vào văn bản, chọn các chế độ chọn thích hợp.

- GV theo dơi, giám sát các thao tác của HS. Sửa những lỗi sai nếu có. Giải thích cho HS hiểu và yêu cầu HS làm lại những bước sai.

- Yêu cầu tất cả các thành viên trong nhóm phải được thực hành. Chú ý quan sát những HS cần yếu, kếm và theo dơi các em làm việc.

- GV yêu cầu HS các nhóm đánh giá nhận xét kết quả của nhóm mình và đánh giá chếo kết quả của các nhóm khác.

- Yêu cầu HS các nhóm báo cáo kết quả, GV kiểm tra kết quả.

- GV nhận xét, đánh giá kết quả của các nhóm và cho điểm thực hành tếng nhóm.
	- HS thực hành gõ nội dung văn bản theo yêu cầu của GV

- HS thực hành

- HS thực hành theo nhóm theo yêu cầu của GV.

- HS thực hành

- HS thực hành chọn hình ảnh vào văn bản theo yêu cầu của GV.

- HS thực hành, rút kinh nghiệm và sửa những lỗi sai nếu có.

- HS thực hiện

- HS các nhóm nhận xét, đánh giá kết quả thực hành của nhóm mình và các nhóm khác.

- HS các nhóm báo cáo kết quả với GV

- HS chú ý.


D - CỦNG CỐ

-  GV: Nhận xét ? thức làm bài thực hành của HS.

-  Đánh giá kết quả, ưu nhược điểm của tếng máy.

E - HƯỚNG DẪN  Về NHÀ
- Đọc tiếp nội dung cần lại chuẩn BỊ cho giờ thực hành tiếp theo.
Tiết 59

Bài thực hành 8

EM VIếT BÁO TƯỜNG

I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức
-  Tiếp tục r?n luyện các kỹ năng tạo văn bản, biên tập, Định dạng và trình bày văn bản.

2. Kỹ năng

-  Thực hiện thành thạo thao tác tạo văn bản, Định dạng văn bản và trình bày văn bản.

-  Thực hành chọn hình ảnh tế một tệp có sẵn vào văn bản.

3. Thái độ
-  Hình thành cho học sinh thái độ ham mê học hỏi, yêu thích khám phá môn học.

II - CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy (máy có sẵn hình ảnh).

2. Học sinh: Kiến thức  Về Định dạng, trình bày trang văn bản. Mỗi nhóm 2 HS chuẩn BỊ một bài báo tường với nội dung tự chọn.

III - PHƯƠNG PHÁP

-  Thực hành trên máy.

IV- TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

A - ỔN ĐỊNH LỚP
B - KIỂM TRA BÀI CỦ
C - BÀI MỚI

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1:    Tổ chức tiết  thực hành 

	- GV chia nhóm HS, mỗi nhóm 3 – 4 HS. 

- Yêu cầu mỗi nhóm ngồi 1 máy để thực hành

- Yêu cầu HS làm việc nghiêm túc theo sự hướng dẫn của GV.

- Yêu cầu HS chuẩn BỊ khởi động máy tính (GV Đóngnguồn điện).
	- HS thực hiện, ngồi vào máy của nhóm mình theo yêu cầu của GV

- HS thực hiện.

- HS chú ý
- HS thực hiện khởi động máy

	* Hoạt động 2:    Thực hành

	* Nội dung thực hành:

- GV yêu cầu HS thực hành theo nội dung sau:

Hãy soạn thảo một bài báo tường với nội dung tự chọn. Chọn các hình ảnh để minh họa nội dung bài báo tường của em. Định dạng và thay đổi cách trình bày cho Đến khi em có được bài báo tường Và ?.

- GV quan sát HS các nhóm làm việc, chỉ những sai xét cho HS.

- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm. Mỗi thành viên trong nhóm làm một vài thao tác (gõ văn bản, Định dạng văn bản, chọn hình ảnh vào văn bản…).

- GV theo dơi HS làm việc, nhắc nhở HS những sai xét cần mắc phải.

- Yêu cầu HS các nhóm chọn thêm hình ảnh vào văn bản, chọn các chế độ chọn thích hợp.

- GV theo dơi, giám sát các thao tác của HS. Sửa những lỗi sai nếu có. Giải thích cho HS hiểu và yêu cầu HS làm lại những bước sai.

- Yêu cầu tất cả các thành viên trong nhóm phải được thực hành. Chú ý quan sát những HS cần yếu, kếm và theo dơi các em làm việc.

- GV yêu cầu HS các nhóm đánh giá nhận xét kết quả của nhóm mình và đánh giá chếo kết quả của các nhóm khác.

- Yêu cầu HS các nhóm báo cáo kết quả, GV kiểm tra kết quả.

- GV nhận xét, đánh giá kết quả của các nhóm và cho điểm thực hành tếng nhóm.
	- HS thực hành theo yêu cầu của GV

- HS thực hành

- HS thực hành theo nhóm theo yêu cầu của GV.

- HS thực hành

- HS thực hành chọn hình ảnh vào văn bản theo yêu cầu của GV.

- HS thực hành, rút kinh nghiệm và sửa những lỗi sai nếu có.

- HS thực hiện

- HS các nhóm nhận xét, đánh giá kết quả thực hành của nhóm mình và các nhóm khác.

- HS các nhóm báo cáo kết quả với GV

- HS chú ý.


D - CỦNG CỐ

-  GV: Nhận xét ? thức làm bài thực hành của HS.

-  Đánh giá kết quả, ưu nhược điểm của tếng máy.

E - HƯỚNG DẪN  Về NHÀ
- Đọc trước bài 21 “Trình bày cô đọng bằng bảng”.
	Diễn Hải, ngày    tháng   năm 2011
	03/04/2011
	
	
	Tiết 60


BÀI 21: TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG

I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức
-  Biết được khi nào thì thông tin nên tổ chức dưới dạng bảng.

-  Biết cách tạo một bảng biểu, cách thay đổi kếch thước của cột hay hàng.

2. Kỹ năng

-  Thực hành thành thạo các thay tác tạo bảng và thay đổi lých thước của cột hay hàng.

3. Thái độ
-  Hình thành cho học sinh thái độ tập trung, nghiêm túc, ? thức cao trong giờ học.

II - CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, phiếu học tập.

2. Học sinh: Nghiên cứu bài trước khi Đến lớp, SGK, vở ghi.

III - PHƯƠNG PHÁP

-  Thuyết trình.

IV- TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

A - ỔN ĐỊNH LỚP
B - KIỂM TRA BÀI CỦ
C - BÀI MỚI

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1:     Giới thiệu bài học

	GV giới thiệu bài:

Nhiều nội dung văn bản, nếu được diễn đạt bằng tế ngữ sẽ rất dài dòng, đặc biệt là rất khi so sánh. Khi ĐÓbảng sẽ là hình thức trình bày cô đọng, dễ hiểu và dễ so sánh hơn. Các em quan sát hai phần văn bản trên hình SGK để thấy được ưu điểm  Về Để trình bày được cô đọng bằng bảng chúng ta cùng tìm hiểu bài học này: Trình bày cô đọng bằng bảng.

	* Hoạt động 2:   Tạo bảng

	- GV yêu cầu HS đọc và tìm hiểu THÔNG TIN SGK.

?H: Em tạo bảng theo các bước nào?

- GV làm thao tác mẫu để HS quan sát.

- GV lưu ý HS:

Em làm việc với nội dung văn bản trong các ô giống như với văn bản trên một trang riêng biệt, tức là em có thể thêm nội dung, chỉnh sửa văn bản và sử dụng các công cụ đã biết để Định dạng.

+ Cách di chuyển con trỏ trong bảng cóng tương tự đối với văn bản b́nh thường. Dùng các f?m m?i tên, f?m tab…

- GV làm thao tác mẫu để HS quan sát.
	- HS đọc và tìm hiểu THÔNG TIN SGK

- HS tìm hiểu, trả lời:

Em tạo bảng theo các bước sau đây:

+ Đưa trỏ soạn thảo nơi cần tạo bảng.

+ Chọn nút lệnh Insert Table trên thanh công cụ chuẩn.

+ Nhấn giữ nút trái chuột và kếo thả để chọn số hàng, số cột cho bảng rồi thả nút chuột.

- HS chú ý.

- HS chú ý và làm thực hành để quan sát và tìm hiểu.

	* Hoạt động 3:    Thay đổi kếch thước của cột hay hàng

	- Yêu cầu HS tìm hiểu SGK.

?H: Để chỉnh sửa độ rộng cột hay độ cao hàng ta làm thị nào?

- GV yêu cầu HS quan sát tranh vẽ SGK hoặc làm thao tác mẫu trên máy tính để HS quan sát và tìm hiểu.

- Yêu cầu HS tìm hiểu và thực hành thêm.
	- HS tìm hiểu SGK

- HS trả lời:

Để thay đổi độ rộng của cột hay độ cao của hàng ta làm như sau:

Đưa con trỏ Đến đường kẻ phân cách giữa các cột hoặc hàng biến thành dấu + có m?i tên. Sau ĐÓnhấn và giữ trái chuột di chuyển sang trái hoặc phải (để thay đổi động rộng của cột), di chuyển lên trên hoặc xuống dưới (để thay đổi chi?u cao của hàng).

- HS chú ý và tìm hiểu, thực hành.

- HS thực hành


D - CỦNG CỐ

-  Nhắc lại ưu điểm của việc trình bày dữ liệu dạng bảng.

-  Cách tạo biểu đồ và thay đổi kếch thược của hàng hay cột.

E - HƯỚNG DẪN  Về NHÀ
- Đọc tiếp phần 3, 4 chuẩn BỊ cho tiết sau.
	Diễn Hải, ngày    tháng   năm 2011
	11/04/2011
	
	
	Tiết 61


BÀI 21: TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG

I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức
-  Học sinh nắm được các bước thêm hàng hoặc cột, xoá hàng hặoc cột trong bảng.

2. Kỹ năng

-  Thực Thực hiện được các thao tác thêm hàng hoặc cột, xoá hàng hoặc cột trong bảng.

3. Thái độ
-  Hình thành cho học sinh thái độ tập trung, nghiêm túc, ? thức cao trong giờ học.

II - CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình.

2. Học sinh: Nghiên cứu bài trước khi Đến lớp, SGK, vở ghi.

III - PHƯƠNG PHÁP

-  Thuyết trình, thực hành trên máy.

IV- TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

A - ỔN ĐỊNH LỚP
B - KIỂM TRA BÀI CỦ
? Em hãy nêu các bước tạo bảng.

C - BÀI MỚI

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1:     Chọn thêm hàng hoặc cột

	- Yêu cầu HS đọc và tìm hiểu SGK.

?H: Để chọn thêm hàng ta làm thị nào?

- GV giải thích và làm thao tác mẫu cho HS quan sát.

?H: Để chọn thêm cột ta làm thị nào?

- GV làm thao tác mẫu
	- HS tìm hiểu SGK

- HS trả lời:

Để chọn thêm hàng, ta di chuyển con trỏ soạn thảo sang bên phải bảng (ngoài cột cuối cùng) và nhấn enter. Một hàng mới được chọn thêm sau hàng co con trỏ và con trỏ soạn thảo chuyển tới ô đầu tiên của hàng mới.

- HS trả lời:

Để chọn thêm cột ta làm như sau:

+ Đưa trỏ chuột vào một ô trong cột.

+ Chọn lệnh Table\Insert\Colums to the left (chọn cột vào bên trái) hoặc Table\Insert\Colums to the Right (chọn cột vào bên phải).

- HS quan sát.

	* Hoạt động 2:   Xoá hàng, cột hoặc bảng

	- GV giải thích: Nếu em chọn hai cột của bảng và nhấn Delete để xoá 2 cột ĐỀ, em sẽ thấy rằng chỉ nội dung của các ô trong cột BỊ xóa, cần các cột thì không.

- Yêu cầu HS tìm hiểu SGK

?H: Vậy, để xóa hàng, cột hoặc bảng ta làm thị nào?

- GV làm thao tác mẫu để HS quan sát.

- Yêu cầu HS thực hiện luyện các thao tác để nhớ.
	- HS chú ý.

- HS tìm hiểu SGK

- HS trả lời:

Để xóa các hàng, cột hoặc bảng em sử dụng các lệnh sau:

+ Xóa hàng: Table -> Delete -> Rows

+ Xóa Cột: Table -> Delete -> Columns

+ Xóa bảng: Table -> Delete -> Table

- HS quan sát cách làm

- HS thực hiện


D - CỦNG CỐ

-  Học sinh đọc phần ghi nhớ SGK trang 106.

- Nhắc lại các bước thêm hàng, cột; xoá hàng cột và bảng.

E - HƯỚNG DẪN  Về NHÀ
- Trả lời các câu hỏi 3, 4, 5, 6, 7 SGK trang 106 và đọc trước chuẩn BỊ cho bài tiếp theo.
Tiết 62: 
  

Bµi tËp thùc hµnh

I. Mục tiêu:

- HS được Luyện tập các kĩ năng trình bày văn bản, thêm hình ảnh vào văn bản để minh hoạ…

- Thực hiện được các thao tác trình bày văn bản cô đọng bằng bảng

- Luyện tập các thao tác với bàn phím và chuột. Gõ bàn phím bằng 10 ngón đúng và nhanh.

II. Chuẩn BỊ:


- Nội dung:
Nghiên cứu SGK, SGV


- ĐDDH:
Phòng máy

III. Kiểm tra BÀI CỦ:


- GV đặt câu hỏi kiểm tra HS:


?1: Em hãy cho biết Khi nào ta cần trình bày một phần nội dung văn bản dưới dạng bảng? Hãy nêu một  Về dụ cụ thể?


?2: Để Định dạng phông chữ trong bảng ta làm thị nào?


- 2 – 3 HS trả lời. GV nhận xét, cho điểm.

IV. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1:    Tổ chức tiết  bài tập thực hành 

	- GV tổ chức cho HS làm bài tập thực hành và ôn tập. Nhắc nhở HS làm việc nghiêm  túc và đạt hiệu quả

- GV chia nhóm HS, mỗi nhóm 3 – 4 HS. Mỗi nhóm ngồi 1 máy.

- Yêu cầu HS làm việc nghiêm túc theo sự hướng dẫn của GV.

- Yêu cầu HS chuẩn BỊ khởi động máy tính (GV Đóngnguồn điện).
	- HS chú ý và thực hiện

- HS thực hiện, ngồi vào máy của nhóm mình theo yêu cầu của GV

- HS chú ý
- HS thực hiện khởi động máy

	* Hoạt động 2:    Thực hành

	- Yêu cầu HS các nhóm khởi động phần mềm Word để thực hành.

- Yêu cầu HS mở file văn bản mới, sau ĐÓgõ và Định dạng đoạn văn bản theo yêu cầu sau:

+ Em hãy gõ một bài thơ hoặc bài hát mà em thích. Sau ĐÓĐịnh dạng kế tự và Định dạng đoạn văn sao cho phù hợp và đẹp mắt. Cuối cùng em thực hiện chọn một bức tranh vào vùng văn bản sao cho phù hợp.

+ Hãy tạo một bảng biểu bao gồm có các cột: STHÔNG TIN, Họ và tên, Điểm Toán, Điểm LÝ, Điểm Hóa. Trình bày bảng sao cho hợp lý.

- Yêu cầu HS làm việc nghiêm túc và các thành viên trong nhóm đổi cho các bạn để mỗi người được thực hành một phần của yêu cầu.

- Yêu cầu HS lưu văn bản với tên là tên của bài hát hoặc bài thơ.

- GV hướng dẫn những sai xét cho HS các nhóm, chỉ những sai xét cho HS rút kinh nghiệm.

- Yêu cầu HS tiếp tục làm việc.

- Yêu cầu HS các nhóm đổi cho các bạn khác thực hành (mỗi người thực hành ít nhất 1 lần)

- GV nhận xét kết quả thực hành của các nhóm và nêu cho HS các nhóm khác biết được mặt ưu và nhược điểm của nhóm  Về
- Yêu cầu HS các nhóm tự đánh giá kết quả của mình. Báo cáo kết quả với GV.

- GV nhận xét kết quả của các nhóm HS. CÓ đánh giá và cho điểm các nhóm.
	- HS các nhóm thực hiện

- HS thực hiện, làm thực hành

- HS chú ý và thực hiện

- HS chú ý thực hiện theo yêu cầu của GV.

- HS thực hiện

- HS làm việc và rút kinh nghiệm những lỗi cần mắc phải

- HS thực hành

- HS thực hiện

- HS chú ý và rút kinh nghiệm

- HS nhận xét đánh giá kết quả của nhóm mình và nhóm bạn, báo cáo kết qủa thực hành với GV.

- HS chú ý nghe GV nhận xét, đánh giá kết quả.


 Tổng kết giờ làm bài tập TH – Dặn dò 

- GV yêu cầu HS lưu văn bản một lần nữa trước khi Đóngcửa sổ làm việc. Sau ĐÓHS Đóngcửa sổ Word.

- Yêu cầu HS tắt máy tính theo lệnh tắt máy:

Vào Start\Turn off Computer\Turn off

-  Nhận xét tiết học thực hành, nêu ưu, khuyết điểm của các nhóm và chỉ cho HS thấy để rút kinh nghiệm

- Yêu cầu HS dọn vệ sinh phòng TH 

- Dặn dò HS  Về nhà học bài, luyện tập và chuẩn BỊ tiết sau làm bài thực hành số 10

	Diễn Hải, ngày    tháng   năm 2011
	11/04/2011
	
	
	Tiết 62


BTHÔNG TINH 9 : DANH BẠ RIÊNG CỦA EM

I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức
-  Củng cố một số Kiến thức cơ bản đã học  Về soạn thảo văn bản.

-  Giải đáp các câu hỏi khi trong SGK.

2. Kỹ năng

-  Phát triển tư duy tổng hợp, khái quát.

-  CÓ kĩ năng trình bày văn bản.

3. Thái độ
-  Hình thành cho học sinh thái độ tập trung, nghiêm túc, ? thức cao trong giờ học.

II - CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, bài tập thực hành.

2. Học sinh: Nghiên cứu bài trước khi Đến lớp, nội dung các câu hỏi khi.

III - PHƯƠNG PHÁP

-  Thuyết trình, thực hành trên máy.

IV- TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

A - ỔN ĐỊNH LỚP
B - KIỂM TRA BÀI CỦ
? Em hãy nêu các bước để chọn thêm hàng, cột.

? Em hãy nêu các bước để xoá hàng, cột hay bảng?

C - BÀI MỚI

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1:    Tổ chức tiết  thực hành 

	- GV chia nhóm HS, mỗi nhóm 3 – 4 HS. Mỗi nhóm ngồi 1 máy.

- Yêu cầu HS làm việc nghiêm túc theo sự hướng dẫn của GV.

- Yêu cầu HS chuẩn BỊ khởi động máy tính (GV Đóngnguồn điện).
	- HS thực hiện, ngồi vào máy của nhóm mình theo yêu cầu của GV

- HS chú ý
- HS thực hiện khởi động máy

	* Hoạt động 2:    Thực hành

	* Tạo danh bạ riêng của em:

- GV yêu cầu HS các nhóm:

Hãy tạo danh bạ của riêng em như mẫu bài tập SGK:
	- HS thực hành theo yêu cầu của GV.



	Họ và tên
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Chú thích

	Lê Ngọc Mai
	X?m 2 – Nga An
	3652602
	Lớp 6A

	
	
	
	

	
	
	
	

	- Yêu cầu HS đi?n tên các bạn của em vào bảng (theo thứ tự chữ cái).

- GV quan sát HS các nhóm làm việc, chỉ những sai xét cho HS.

- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm. Mỗi thành viên trong nhóm làm một vài thao tác (tạo bảng, gõ nội dung văn bản, chỉnh sửa nội dung trong bảng…).

- GV theo dơi HS làm việc, nhắc nhở HS những sai xét cần mắc phải.

- GV theo dơi, giám sát các thao tác của HS. Sửa những lỗi sai nếu có. Giải thích cho HS hiểu và yêu cầu HS làm lại những bước sai.

- Yêu cầu tất cả các thành viên trong nhóm phải được thực hành. Chú ý quan sát những HS cần yếu, kếm và theo dơi các em làm việc.

- Yêu cầu các nhóm lưu bài thực hành vào trong máy với tên là danh bạ riêng của em.

- GV yêu cầu HS các nhóm đánh giá nhận xét kết quả của nhóm mình và đánh giá chếo kết quả của các nhóm khác.

- Yêu cầu HS các nhóm báo cáo kết quả, GV kiểm tra kết quả.

- GV nhận xét, đánh giá kết quả của các nhóm và cho điểm thực hành tếng nhóm.
	- HS thực hành

- HS thực hành theo nhóm theo yêu cầu của GV.

- HS thực hành

- HS lưu ý thực hành

- HS thực hành, rút kinh nghiệm và sửa những lỗi sai nếu có.

- HS thực hiện

- HS thực hiện lưu văn bản

- HS các nhóm nhận xét, đánh giá kết quả thực hành của nhóm mình và các nhóm khác.

- HS các nhóm báo cáo kết quả với GV

- HS chú ý.


D - CỦNG CỐ

-  GV nhận xét  Về ? thức, kết quả làm bài của HS.

- Nhấn mạnh lại các Kiến thức cơ bản.

E - HƯỚNG DẪN  Về NHÀ
- Đọc trước bài thực hành số 9.
Tiết 63: 
  

Bài thực hành 10:  DANH BẠ RIÊNG CỦA EM (TIếT 1)

I. Mục tiêu:

- HS thực hành tạo bảng, soạn thảo và biên tập nội dung trong các ô của bảng.

- Vận dụng các kĩ năng Định dạng để trình bày nội dung trong các ô của bảng.

- Thay đổi độ rộng các cột và độ cao các hàng của bảng.

II. Chuẩn BỊ:


- Nội dung:
Nghiên cứu SGK, SGV.


- ĐDDH:
Phòng máy.

III. Kiểm tra BÀI CỦ:


- GV đặt câu hỏi kiểm tra HS:


?1: Hãy nêu các bước để tạo bảng trong văn bảnó

?2: Nêu cách chọn thêm một dòng, cột vào bảng và cách thay đổi độ rộng của cột, chi?u cao của dòng?


- 2 – 3 HS trả lời. GV nhận xét, cho điểm.

IV. Các hoạt động dạy học:

	HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
	NỘI DUNG

	* Hoạt động 1:    Tổ chức tiết  thực hành 

	- GV chia nhóm HS, mỗi nhóm 3 – 4 HS. Mỗi nhóm ngồi 1 máy.

- Yêu cầu HS làm việc nghiêm túc theo sự hướng dẫn của GV.

- Yêu cầu HS chuẩn BỊ khởi động máy tính (GV Đóngnguồn điện).
	- HS thực hiện, ngồi vào máy của nhóm mình theo yêu cầu của GV

- HS chú ý
- HS thực hiện khởi động máy

	* Hoạt động 2:    Thực hành

	* Tạo danh bạ riêng của em:

- GV yêu cầu HS các nhóm:

Hãy tạo danh bạ của riêng em như mẫu bài tập SGK:
	- HS thực hành theo yêu cầu của GV.



	Họ và tên
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Chú thích

	Lê Ngọc Mai
	X?m 2 – Tây Hồ
	536602
	Lớp 6A

	
	
	
	

	
	
	
	

	- Yêu cầu HS đi?n tên các bạn của em vào bảng (theo thứ tự chữ cái).

- GV quan sát HS các nhóm làm việc, chỉ những sai xét cho HS.

- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm. Mỗi thành viên trong nhóm làm một vài thao tác (tạo bảng, gõ nội dung văn bản, chỉnh sửa nội dung trong bảng…).

- GV theo dơi HS làm việc, nhắc nhở HS những sai xét cần mắc phải.

- GV theo dơi, giám sát các thao tác của HS. Sửa những lỗi sai nếu có. Giải thích cho HS hiểu và yêu cầu HS làm lại những bước sai.

- Yêu cầu tất cả các thành viên trong nhóm phải được thực hành. Chú ý quan sát những HS cần yếu, kếm và theo dơi các em làm việc.

- Yêu cầu các nhóm lưu bài thực hành vào trong máy với tên là danh bạ riêng của em.

- GV yêu cầu HS các nhóm đánh giá nhận xét kết quả của nhóm mình và đánh giá chếo kết quả của các nhóm khác.

- Yêu cầu HS các nhóm báo cáo kết quả, GV kiểm tra kết quả.

- GV nhận xét, đánh giá kết quả của các nhóm và cho điểm thực hành tếng nhóm.
	- HS thực hành

- HS thực hành theo nhóm theo yêu cầu của GV.

- HS thực hành

- HS lưu ý thực hành

- HS thực hành, rút kinh nghiệm và sửa những lỗi sai nếu có.

- HS thực hiện

- HS thực hiện lưu văn bản

- HS các nhóm nhận xét, đánh giá kết quả thực hành của nhóm mình và các nhóm khác.

- HS các nhóm báo cáo kết quả với GV

- HS chú ý.

	* Hoạt động 3:    Tổng kết tiết thực hành – Dặn dò

	- GV yêu cầu HS lưu văn bản một lần nữa trước khi Đóngcửa sổ làm việc. Sau ĐÓHS Đóngcửa sổ Word.

- Yêu cầu HS tắt máy tính theo lệnh tắt máy:

Vào Start\Turn off Computer\Turn off

-  Nhận xét tiết học thực hành, nêu ưu, khuyết điểm của các nhóm và chỉ cho HS thấy để rút kinh nghiệm.

- Yêu cầu HS dọn vệ sinh phòng TH 

- Dặn dò HS  Về nhà chuẩn BỊ và tìm hiểu tiết sau thực hành tiếp.


Diễn Hải, ngày    tháng   năm 2011 17/04/2011

Tiết 64: 
  

Bài thực hành 10:  DANH BẠ RIÊNG CỦA EM (TIếT 2)

I. Mục tiêu:

- HS thực hành tạo bảng, soạn thảo và biên tập nội dung trong các ô của bảng.

- Vận dụng các kĩ năng Định dạng để trình bày nội dung trong các ô của bảng.

- Thay đổi độ rộng các cột và độ cao các hàng của bảng.

II. Chuẩn BỊ:


- Nội dung:
Nghiên cứu SGK, SGV.


- ĐDDH:
Phòng máy.

III. Kiểm tra BÀI CỦ:


- GV đặt câu hỏi kiểm tra HS:


?1: Để Định dạng văn bản trong bảng em làm thị nào?


?2: Nêu cách thay đổi độ rộng của cột, chi?u cao của dòng?


- 2 – 3 HS trả lời. GV nhận xét, cho điểm.

IV. Các hoạt động dạy học:

	HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
	NỘI DUNG

	* Hoạt động 1:    Tổ chức tiết  thực hành 

	- GV chia nhóm HS, mỗi nhóm 3 – 4 HS. Mỗi nhóm ngồi 1 máy.

- Yêu cầu HS làm việc nghiêm túc theo sự hướng dẫn của GV.

- Yêu cầu HS chuẩn BỊ khởi động máy tính (GV Đóngnguồn điện).
	- HS thực hiện, ngồi vào máy của nhóm mình theo yêu cầu của GV

- HS chú ý
- HS thực hiện khởi động máy

	* Hoạt động 2:    Thực hành

	* Soạn báo cáo kết quả học tập của em:

- GV yêu cầu HS các nhóm:

Hãy tạo bảng theo mẫu dưới đây và đi?n kết quả học tập của em. Thực hiện các thao tác chỉnh sửa bảng và Định dạng văn bản cần thiết.
	- HS thực hành theo yêu cầu của GV.



	Môn học
	Điểm kiểm tra
	Điểm thi
	Trung b́nh

	Ngữ văn
	
	
	

	Toán
	
	
	

	Vật lý
	
	
	

	Tin học
	
	
	

	…..
	
	
	

	- Yêu cầu HS đi?n kết quả học tập các môn học của em vào bảng. Thực hiện các thao tác chỉnh sửa bảng và Định dạng văn bản trong bảng.

- GV quan sát HS các nhóm làm việc, chỉ những sai xét cho HS.

- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm. Mỗi thành viên trong nhóm làm một vài thao tác (tạo bảng, gõ nội dung văn bản, chỉnh sửa nội dung trong bảng…).

- GV theo dơi HS làm việc, nhắc nhở HS những sai xét cần mắc phải.

- GV theo dơi, giám sát các thao tác của HS. Sửa những lỗi sai nếu có. Giải thích cho HS hiểu và yêu cầu HS làm lại những bước sai.

- Yêu cầu tất cả các thành viên trong nhóm phải được thực hành. Chú ý quan sát những HS cần yếu, kếm và theo dơi các em làm việc.

- Yêu cầu các nhóm lưu bài thực hành vào trong máy với tên là kết quả học tập HKI của em.

- GV yêu cầu HS các nhóm đánh giá nhận xét kết quả của nhóm mình và đánh giá chếo kết quả của các nhóm khác.

- Yêu cầu HS các nhóm báo cáo kết quả, GV kiểm tra kết quả.

- GV nhận xét, đánh giá kết quả của các nhóm và cho điểm thực hành tếng nhóm.
	- HS thực hành

- HS thực hành theo nhóm theo yêu cầu của GV.

- HS thực hành

- HS lưu ý thực hành

- HS thực hành, rút kinh nghiệm và sửa những lỗi sai nếu có.

- HS thực hiện

- HS thực hiện lưu văn bản

- HS các nhóm nhận xét, đánh giá kết quả thực hành của nhóm mình và các nhóm khác.

- HS các nhóm báo cáo kết quả với GV.

- HS chú ý.

	* Hoạt động 3:    Tổng kết tiết thực hành – Dặn dò

	- GV yêu cầu HS lưu văn bản một lần nữa trước khi Đóngcửa sổ làm việc. Sau ĐÓHS Đóngcửa sổ Word.

- Yêu cầu HS tắt máy tính theo lệnh tắt máy.

-  Nhận xét tiết học thực hành, nêu ưu, khuyết điểm của các nhóm và chỉ cho HS thấy để rút kinh nghiệm.

- Yêu cầu HS dọn vệ sinh phòng TH 

- Dặn dò HS  Về nhà chuẩn BỊ và tìm hiểu trước bài thực hành tổng hợp.


	Diễn Hải, ngày    tháng   năm 2011
	01/05/2011
	
	
	Tiết 65


Bài th tổng hợp:    DU LÝCH BA MI?N (TIếT 1)

I. Mục tiêu:

- Thực hành các kĩ năng biên tập, Định dạng văn bản

- Chọn hình ảnh vào văn bản, tạo và chỉnh sửa bảng.

II. Chuẩn BỊ:


- Nội dung:
Nghiên cứu SGK, SGV.


- ĐDDH:
Phòng máy.

III. Kiểm tra BÀI CỦ:


- GV đặt câu hỏi kiểm tra HS:


?1: Hãy nêu các cách để Định dạng văn bản (Định dạng kế tự và Định dạng đoạn văn)?


?2: Để chọn một hình ảnh vào văn bản em làm thị nào?


- 2 – 3 HS trả lời. GV nhận xét, cho điểm.

IV. Các hoạt động dạy học:

	HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
	NỘI DUNG

	* Hoạt động 1:    Tổ chức tiết  thực hành 

	- GV chia nhóm HS, mỗi nhóm 3 – 4 HS. Mỗi nhóm ngồi 1 máy.

- Yêu cầu HS làm việc nghiêm túc theo sự hướng dẫn của GV.

- Yêu cầu HS chuẩn BỊ khởi động máy tính (GV Đóngnguồn điện).
	- HS thực hiện, ngồi vào máy của nhóm mình theo yêu cầu của GV

- HS chú ý
- HS thực hiện khởi động máy

	* Hoạt động 2:    Thực hành

	- Hướng dẫn HS quan sát văn bản mẫu đã cho trong SGK.

?H: Em hãy nêu nhận xét  Về nội dung văn bản và cách trình bày các đoạn văn bảnó
- Yêu cầu HS sử dụng nội dung văn bản đã cho trong mẫu (hoặc biên soạn nội dung khác theo sáng Kiến của em).

- Yêu cầu các nhóm gõ nội dung văn bản và trình bày theo mẫu (lưu ý HS trong tiết này có thể chỉ gõ văn bản và Định dạng vb. Tiết sau thực hiện chọn tranh và tạo bảng).

- GV quan sát HS các nhóm làm việc, chỉ những sai xét cho HS.

- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm. Mỗi thành viên trong nhóm làm một vài thao tác (gõ nội dung văn bản, chỉnh sửa nội dung văn bản, chọn hình ảnh vào văn bản…).

- GV theo dơi HS làm việc, nhắc nhở HS những sai xét cần mắc phải.

- Yêu cầu tất cả các thành viên trong nhóm phải được thực hành. Chú ý quan sát những HS cần yếu, kếm và theo dơi các em làm việc.

- Yêu cầu các nhóm lưu bài thực hành vào trong máy với tên là Du lich

- GV yêu cầu HS các nhóm đánh giá nhận xét kết quả của nhóm mình và đánh giá chếo kết quả của các nhóm khác.

- Yêu cầu HS các nhóm báo cáo kết quả, GV kiểm tra kết quả.

- GV nhận xét, đánh giá kết quả của các nhóm và cho điểm thực hành tếng nhóm.
	- HS quan sát

- HS trả lời:

+ Văn bản gồm tiêu ĐỀ, bốn đoạn văn bản nội dung, trước mỗi đoạn có tiêu ĐÓriêng. Tiêu ĐÓcủa vb, tiêu ĐÓriêng… được trình bày với những phông chữ khác nhau.

+ Tiêu ĐÓvăn bản căn giữa

+ Các đoạn văn bản nội dung được căn thẳng hai lý và dòng đầu tiên của mỗi đoạn lùi vào trong.

+ Trên văn bản có 3 hình ảnh minh họa.

+ Cuối văn bản là một bảng gồm ba cột với tiêu ĐÓbảng ở trên.

- HS thực hành theo nhóm theo yêu cầu của GV.

- HS thực hành

- HS lưu ý thực hành

- HS thực hành

- HS thực hành, rút kinh nghiệm và sửa những lỗi sai nếu có.

- HS thực hiện

- HS thực hiện lưu văn bản

- HS các nhóm nhận xét, đánh giá kết quả thực hành của nhóm mình và các nhóm khác.

- HS các nhóm báo cáo kết quả với GV

- HS chú ý.

	* Hoạt động 3:    Tổng kết tiết thực hành – Dặn dò

	- GV yêu cầu HS lưu văn bản một lần nữa trước khi Đóngcửa sổ làm việc. Sau ĐÓHS Đóngcửa sổ Word. Yêu cầu HS tắt máy tính theo lệnh tắt máy

-  Nhận xét tiết học TH của các nhóm.

- Yêu cầu HS dọn vệ sinh phòng TH 

- Dặn dò HS  Về nhà chuẩn BỊ và tìm hiểu tiết sau thực hành tiếp.


	Diễn Hải, ngày    tháng   năm 2011
	01/05/2011
	
	
	Tiết 66


Bài th tổng hợp:    DU LÝCH BA MI?N (TIếT 2)

I. Mục tiêu:

- Thực hành các kĩ năng biên tập, Định dạng văn bản

- Chọn hình ảnh vào văn bản, tạo và chỉnh sửa bảng.

II. Chuẩn BỊ:


- Nội dung:
Nghiên cứu SGK, SGV.


- ĐDDH:
Phòng máy.

III. Kiểm tra BÀI CỦ:


- GV đặt câu hỏi kiểm tra HS:


?1: Để chỉnh sửa, sao chép, di chuyển, xoá các đối tượng tranh ảnh ta làm thị nào?


?2: Em hãy nêu các bước để tạo bảng? Nêu cách di chuyển con trỏ trong bảng?


- 2 – 3 HS trả lời. GV nhận xét, cho điểm.

IV. Các hoạt động dạy học:

	HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
	NỘI DUNG

	* Hoạt động 1:    Tổ chức tiết  thực hành 

	- GV chia nhóm HS, mỗi nhóm 3 – 4 HS. Mỗi nhóm ngồi 1 máy.

- Yêu cầu HS làm việc nghiêm túc theo sự hướng dẫn của GV.

- Yêu cầu HS chuẩn BỊ khởi động máy tính (GV Đóngnguồn điện).
	- HS thực hiện, ngồi vào máy của nhóm mình theo yêu cầu của GV

- HS chú ý
- HS thực hiện khởi động máy

	* Hoạt động 2:    Thực hành

	- Yêu cầu các nhóm khởi động phần mềm Word.

- Các nhóm mở file văn bản có có tên là Du lých mà GV đã yêu cầu HS lưu tế tiết thực hành trước.

- Yêu cầu các nhóm gõ xong nội dung văn bản và trình bày theo mẫu, thực hiện chọn tranh vào văn bản, tạo bảng như mẫu SGK.

- GV quan sát HS các nhóm làm việc, chỉ những sai xét cho HS.

- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm. Mỗi thành viên trong nhóm làm một vài thao tác (chỉnh sửa nội dung văn bản, chọn hình ảnh vào văn bản, tạo bảng…).

- GV theo dơi HS làm việc, nhắc nhở HS những sai xét cần mắc phải.

- Yêu cầu tất cả các thành viên trong nhóm phải được thực hành. Chú ý quan sát những HS cần yếu, kếm và theo dơi các em làm việc.

- Yêu cầu các nhóm lưu bài thực hành vào trong máy với tên có.

- GV yêu cầu HS các nhóm đánh giá nhận xét kết quả của nhóm mình và đánh giá chếo kết quả của các nhóm khác.

- Yêu cầu HS các nhóm báo cáo kết quả, GV kiểm tra kết quả.

- GV nhận xét, đánh giá kết quả của các nhóm và cho điểm thực hành tếng nhóm.
	- HS thực hiện

- HS thực hiện

- HS thực hành

- HS lưu ý thực hành

- HS thực hành

- HS thực hành, rút kinh nghiệm và sửa những lỗi sai nếu có.

- HS thực hiện

- HS thực hiện lưu văn bản

- HS các nhóm nhận xét, đánh giá kết quả thực hành của nhóm mình và các nhóm khác.

- HS các nhóm báo cáo kết quả với GV

- HS chú ý.

	* Hoạt động 3:    Tổng kết bài thực hành – Dặn dò

	- GV yêu cầu HS lưu văn bản một lần nữa trước khi Đóngcửa sổ làm việc. Sau ĐÓHS Đóngcửa sổ Word.

- Yêu cầu HS tắt máy tính theo lệnh tắt máy:

Vào thực đơn Start\Turn off\Turn off Computer.

-  Nhận xét tiết học thực hành, nêu ưu, khuyết điểm của các nhóm và chỉ cho HS thấy để rút kinh nghiệm.

- Yêu cầu HS dọn vệ sinh phòng TH 

- Dặn dò HS  Về nhà luyện tập và chuẩn BỊ tiết sau kiểm tra thực hành 1 tiết.
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	Tiết 67


KIỂM TRA THỰC HÀNH (1 TIếT)

I. Mục tiêu:

- Thực hành các kĩ năng biên tập, Định dạng văn bản.

- Chọn được hình ảnh vào văn bản, tạo và chỉnh sửa bảng.

II. Chuẩn BỊ:


- GV chuẩn BỊ nội dung kiểm tra, ĐÓkiểm tra


- ĐDDH:
Phòng máy.

III. ĐÓbài:

ĐÓ1


a) Em hãy tạo nội dung văn bản sau:

Trường em


Trường em hai chữ thân yêu khắc sâu trong trái tim ta, mai đây ai có đi xa nhớ trường tặng thầy ĐÓhoa. Đây trường ta thắm mối tình thầy trò, mái trường xưa ḷng ta sao kếnh m?n. Mỗi người mỗi chốn và mang bao kỉ niệm, khi ta ngồi nghe những lời âu y?m, thầy cho ta bao Kiến thức trên đời. Vui biết mấy tình thầy trò trường ta, mái trường này ta g?p dựng, những trái tim xây đắp cuộc đời, lớn lớn lên lớp lớp người người, xinh đẹp tươi mái trường của ta.


Bạn ơi hát lên đi, bạn ơi hát lên đi, hát lên cho những ngày hôm nay và vang măi trong đời.


b) Em hãy chọn một bức tranh vào văn bản (tranh em tìm tuỳ ? và phù hợp với nội dung).


c) Lưu tệp văn bản với tên là Baihat_Truongem

ĐÓ2


a) Em hãy tạo mẫu bảng sau:

	STHÔNG TIN
	Họ và tên
	Điểm môn Toán
	Điểm môn
Ngữ văn
	Điểm môn Hóa
	Điểm tổng

	1
	Nguyễn Thị Anh
	8
	9
	7
	24

	2
	Phạm Mai Anh
	4
	7
	6
	17

	3
	Phạm Như Tuấn
	4
	8
	5
	17

	4
	Lê Thị Huy?n
	7
	8
	8
	23


b) Nhập và chỉnh sửa nội dung trong bảng cho hợp lý.

c) Hãy chọn thêm 2 hàng vào cuối bảng, chọn thêm một cột nằm phóa bên phải của cột Tổng điểm và đặt tiêu ĐÓcho cột là  Ghi chú. Thêm nội dung và chỉnh sửa.


c) Lưu tệp văn bản với tên là Bangdiem thi

IV. Thang điểm

ĐÓ1:


- HS gõ đúng nội dung và Định dạng đùng phông chữ 
5,0 điểm


- Chọn được tranh vào văn bản




2,0 điểm


- Lưu văn bản đúng yêu cầu




1,0 điểm


- Trình bày đẹp






2,0 điểm

ĐÓ2:


- HS tạo được bảng, nhập và chỉnh sửa nội dung hợp lý 
4,0 điểm


- Chọn được thêm hàng, cột nhập và chỉnh sửa

3,0 điểm


- Lưu văn bản đúng yêu cầu




1,0 điểm


- Trình bày đẹp






2,0 điểm

	Diễn Hải, ngày    tháng   năm 2011
	11/04/2011
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ÔN TẬP
I. Mục tiêu:

- HS thực hành r?n luyện các kĩ năng tạo, chỉnh sửa và chọn hình ảnh vào văn bản.

- R?n kĩ năng tạo và chỉnh sửa bảng. Thêm bớt các hàng cột trong bảng hợp lý.

- Thực hành các thao tác tìm kiếm và thay thị văn bản.

II. Chuẩn BỊ:


- Nội dung:
Nghiên cứu nội dung SGK, SGV.


- ĐDDH:
Phòng máy.

III. Kiểm tra BÀI CỦ:


- GV đặt câu hỏi kiểm tra HS:


?1: Em hãy nêu các bước để lưu và mở tệp văn bảnó

?2: Để Định dạng văn bản ta có những cách Định dạng nào? Nêu các bước của mỗi cách Định dạng?


- 2 – 3 HS trả lời. GV nhận xét, cho điểm.

IV. Các hoạt động dạy học:

	HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
	Nội dung

	* Hoạt động 1:    Ôn tập phần lý thuyết 

	- GV yêu cầu HS ôn nội dung Kiến thức SGK, trả lời các câu hỏi sau:

?H: Em hãy nêu các quy tắc gõ văn bản trong word?

- GV nhắc lại

?H: Em hãy nêu cách cách sao chép, di chuyển văn bảnó
- GV nhắc lại và giải thích.

?H: Em nêu cách chọn thêm hình ảnh vào văn bảnó
?H: Em hãy nêu các bước tạo bảng?

- GV giải thích và nhắc nhở HS ôn tập cả phần lý thuyết và thực hành.
	- HS thực hiện

- HS trả lời:

+ Các dấu , . ; : ? ! … được đặt sát vào tế đứng trước nó.

+ Các dấu ( “ { [ ]  } “ ) … được gõ sát kế tự đầu tiên của tế tiếp theo hoặc bên phải kế tự cuối cùng của tế ngay trước  Về
+ Các tế chỉ ngăn cách nhau bởi 1 dấu cách

+ Chỉ ấn phím Enter xuống dòng khi kết thúc một đoạn văn bản.

- HS trả lời:

Để sao chép văn bản em làm như sau:

+ Chọn đoạn vb cần sao chép
+ Nháy nút Copy

+ Đưa con trỏ soạn thảo nơi cần dán.

+ Nháy nút Paste

Để di chuyển văn bản em làm như sau:

+ Chọn đoạn vb cần sao chép
+ Nháy nút Cut

+ Đưa con trỏ soạn thảo nơi cần dán.

+ Nháy nút Paste

- HS trả lời:

Để chọn hình ảnh vào văn bản ta làm như sau:

Vào Insert\picture\Clip art hoăc from  file.

Sau ĐÓchọn hình ảnh cần chọn và nháy đúp chuột.

- HS trả lời:

Để tạo bảng ta chỉ việc đưa trỏ chuột vào nút Insert Table nhấn và giữ trái chuột di chuyển ĐÓsố cột và số hàng theo yêu cầu rồi nhả chuột.

- HS chú ý.

	* Hoạt động 2:   Ôn tập phần  Thực hành

	- Yêu cầu các nhóm khởi động máy tính và khởi động phần mềm Word.

- Các nhóm mở file văn bản mới và thực hiện các thao tác sau:

+ Gõ nội dung văn bản (một bài hát hoặc bài thơ).

+ Chọn tranh vào văn bản để minh họa cho nội dung.

+ Tạo một bảng tương ứng xuống dưới phần văn bản.

+ Lưu văn bản với tên là Baitap_Ontap.

- Yêu cầu các nhóm gõ xong nội dung văn bản và trình bày theo mẫu, thực hiện chọn tranh vào văn bản, tạo bảng như yêu cầu của GV (HS sáng Kiến nội dung văn bản và bảng).

- GV quan sát HS các nhóm làm việc, chỉ những sai xét cho HS.

- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm. Mỗi thành viên trong nhóm làm một vài thao tác (chỉnh sửa nội dung văn bản, chọn hình ảnh vào văn bản, tạo bảng…).

- Yêu cầu HS các nhóm lưu file văn bản.

- GV yêu cầu HS các nhóm đánh giá nhận xét kết quả của nhóm mình và đánh giá chếo kết quả của các nhóm khác.

- Yêu cầu HS các nhóm báo cáo kết quả, GV kiểm tra kết quả của các nhóm.
	- HS thực hiện

- HS thực hiện theo yêu cầu của GV

- HS thực hành

- HS lưu ý thực hành

- HS thực hành

- HS thực hành, rút kinh nghiệm và sửa những lỗi sai nếu có.

- HS thực hiện

- HS thực hiện lưu văn bản

- HS các nhóm nhận xét, đánh giá kết quả thực hành của nhóm mình và các nhóm khác.

- HS các nhóm báo cáo kết quả với GV

	* Hoạt động 3:    Tổng kết tiết ôn tập  – Dặn dò

	- GV yêu cầu HS lưu văn bản một lần nữa trước khi Đóngcửa sổ làm việc. Sau ĐÓHS Đóngcửa sổ Word.

- Yêu cầu HS tắt máy tính theo lệnh tắt máy:

Vào thực đơn Start\Turn off\Turn off Computer.

-  Nhận xét tiết học của học sinh

- Yêu cầu HS dọn vệ sinh phòng TH 

- Dặn dò HS  Về nhà luyện tập và chuẩn BỊ tiết sau kiểm tra học kỳ.
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